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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ CHUNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

Căn cứ Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 19/2010/TT-BXD ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình số 2098/TTr-SQHKT ngày 27 tháng 6 năm 2014 và Công văn số 2223/SQHKT-TTQH ngày 11 tháng 7 năm 2014 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 3687/STP-VB ngày 08 tháng 7 năm 2014 về trình duyệt Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung Thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Đối với những khu vực đã ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị riêng trước khi Quy chế này có hiệu lực thì tiếp tục áp dụng. Sau 12 tháng, kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực thì phải xem xét, điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với Quy chế này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;
- VP Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Các Ban Thành ủy;
- Các cơ quan báo đài của TP;
- VPUB: Các PVP; Các Phòng CV;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, (ĐTMT/N).
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QUY CHẾ

QUẢN LÝ QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ CHUNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 29/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu

Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Quy chế) nhằm quản lý về thực hiện theo đồ án quy hoạch đô thị được duyệt, kiểm soát theo định hướng phát triển kiến trúc, bảo vệ cảnh quan đô thị trên phạm vi toàn thành phố; kiểm soát việc xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang đô thị; quy định cụ thể trách nhiệm quản lý quy hoạch, kiến trúc của các cấp chính quyền của thành phố.

Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở để cơ quan quản lý kiến trúc, quy hoạch, xây dựng làm căn cứ quản lý đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng mới, cải tạo chỉnh trang các công trình kiến trúc, thiết kế cảnh quan trong đô thị và làm căn cứ để xác lập nhiệm vụ quy hoạch, thiết kế đô thị đối với khu vực chưa có quy hoạch, thiết kế đô thị được duyệt.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Đối tượng áp dụng:

Tất cả tổ chức và cá nhân trong nước, nước ngoài có hoạt động liên quan đến không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

2. Phạm vi áp dụng:

a) Quy chế này quy định quản lý quy hoạch, kiến trúc trong ranh giới của Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Những khu vực chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, thiết kế đô thị riêng; chưa có Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị riêng thì thực hiện quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị theo Quy chế này.

c) Những dự án, công trình đã được cấp Giấy phép xây dựng thì tiếp tục triển khai theo nội dung đã được cấp phép. Trong trường hợp có điều chỉnh thì phải thực hiện theo Quy chế này.

d) Những dự án, công trình trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, chấp thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc, thiết kế đô thị riêng, Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị riêng được duyệt có quy định khác hoặc cụ thể hơn so với Quy chế này, thì được áp dụng các quy định trong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, thiết kế đô thị riêng, Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị riêng được duyệt của khu vực đó.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Quy hoạch phân khu là việc phân chia và xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị của các khu đất, mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội trong một khu vực đô thị nhằm cụ thể hóa nội dung quy hoạch chung (theo Điều 3 Luật Quy hoạch đô thị - QHĐT).

2. Quy hoạch chi tiết là việc phân chia và xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, yêu cầu quản lý kiến trúc, cảnh quan của từng lô đất; bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội nhằm cụ thể hóa nội dung của quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung (theo Điều 3 Luật QHĐT).

3. Không gian đô thị là không gian bao gồm các vật thể kiến trúc đô thị, cây xanh, mặt nước trong đô thị có ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan đô thị (theo Điều 3 Luật QHĐT).

4. Kiến trúc đô thị là tổ hợp các vật thể trong đô thị, bao gồm các công trình kiến trúc, kỹ thuật, nghệ thuật, quảng cáo mà sự tồn tại, hình ảnh, kiểu dáng của chúng chi phối hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan đô thị (theo Điều 3 Luật QHĐT).

5. Cảnh quan đô thị là không gian cụ thể có nhiều hướng quan sát ở trong đô thị như không gian trước tổ hợp kiến trúc, quảng trường, đường phố, hè, đường đi bộ, công viên, thảm thực vật, vườn cây, vườn hoa, đồi, núi, gò đất, đảo, cù lao, triền đất tự nhiên, dải đất ven bờ biển, mặt hồ, mặt sông, kênh, rạch trong đô thị và không gian sử dụng chung thuộc đô thị (theo Điều 3 Luật QHĐT).

6. Công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước, phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế (theo QCVN03:2012/BXD).

7. Nhà ở riêng lẻ là công trình được xây dựng trong khuôn viên đất ở thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp xây dựng trên lô đất của dự án nhà ở (theo Điều 3 Luật Xây dựng).
8. Nhà ở liên kế là loại nhà ở riêng lẻ của các hộ gia đình, cá nhân được xây dựng liền nhau, thông nhiều tầng được xây dựng sát nhau thành dãy trong những lô đất nằm liền nhau và có chiều rộng nhỏ hơn so với chiều sâu (chiều dài) của nhà, cùng sử dụng chung một hệ thống hạ tầng của khu vực đô thị (theo Tiêu chuẩn thiết kế Nhà ở liên kế -TCVN 9411:2012).

9. Nhà ở liên kế có sân vườn là loại nhà ở liên kế, phía trước hoặc phía sau nhà có một khoảng sân vườn nằm trong khuôn viên của mỗi nhà và kích thước được lấy thống nhất cả dãy theo quy hoạch chi tiết của khu vực (theo Tiêu chuẩn thiết kế Nhà ở liên kế -TCVN 9411:2012).

10. Nhà ở liên kế mặt phố (nhà phố) là loại nhà ở liên kế, được xây dựng trên các trục đường phố, khu vực thương mại, dịch vụ theo quy hoạch đã được duyệt (theo Tiêu chuẩn thiết kế Nhà ở liên kế - TCVN 9411:2012).

11. Biệt thự là nhà ở riêng lẻ có sân vườn (cây xanh, thảm cỏ, vườn hoa), có tường rào và lối ra vào riêng biệt (theo QCVN 03:2012/BXD).
12. Nhà chung cư là nhà ở hai tầng trở lên có lối đi, cầu thang và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho nhiều căn hộ gia đình, cá nhân (theo QCVN 03:2012/BXD).

13. Công trình đa năng (tổ hợp đa năng) là công trình được bố trí trong cùng một tòa nhà có các nhóm phòng hoặc tầng nhà có công năng sử dụng khác nhau (văn phòng, các gian phòng khán giả, dịch vụ ăn uống, thương mại, các phòng ở và các phòng có chức năng khác) (theo QCVN 03:2012/BXD).
14. Lộ giới (chỉ giới đường đỏ) là đường ranh giới phân định giữa phần lô đất để xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình kỹ thuật hạ tầng (theo QCXDVN 01:2008/BXD).
15. Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng nhà, công trình trên lô đất (theo QCXDVN 01:2008/BXD).
16. Khoảng lùi là khoảng cách giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng (theo QCXDVN 01:2008/BXD).

17. Chiều cao nhà là chiều cao tính từ cao độ mặt đất đặt công trình theo quy hoạch được duyệt tới điểm cao nhất của tòa nhà, kể cả mái tum hoặc mái dốc. Đối với công trình có các cao độ mặt đất khác nhau thì chiều cao tính từ cao độ mặt đất thấp nhất theo quy hoạch được duyệt. (Các thiết bị kỹ thuật trên mái: cột ăng ten, cột thu sét, thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, bể nước kim loại, không tính vào chiều cao nhà) (theo QCVN 03:2012/BXD).

18. Số tầng nhà (tầng cao) là số tầng của tòa nhà bao gồm toàn bộ các tầng trên mặt đất (kể cả tầng kỹ thuật, tầng áp mái, mái tum) và tầng nửa hầm (theo QCVN 03:2012/BXD).

19. Tầng hầm là tầng mà quá một nửa chiều cao của nó nằm dưới cao độ mặt đất đặt công trình theo quy hoạch được duyệt (theo QCVN 03:2012/BXD).

20. Tầng nửa hầm là tầng mà một nửa chiều cao của nó nằm trên hoặc ngang cao độ mặt đất đặt công trình theo quy hoạch được duyệt (theo QCVN 03:2012/BXD).

21. Tầng kỹ thuật là tầng bố trí các thiết bị kỹ thuật của tòa nhà. Tầng kỹ thuật có thể là tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng áp mái hoặc tầng thuộc phần giữa của tòa nhà (theo QCVN 03:2012/BXD).

22. Tầng áp mái là tầng nằm bên trong không gian của mái dốc mà toàn bộ hoặc một phần mặt đứng của nó được tạo bởi bề mặt mái nghiêng hoặc mái gấp, trong đó tường đứng (nếu có) không cao quá mặt sàn 1,5m (theo QCVN 03:2012/BXD).

23. Mái đua là mái che vươn ra từ công trình, phần mái vươn ra có thể nằm trên phần không gian vỉa hè và ngoài chỉ giới xây dựng công trình.

24. Hành lang đi bộ là lối đi bộ có cột hay vòm cuốn ở một hoặc hai bên, thường được hình thành bằng cách lùi tường bao che tại tầng trệt của tòa nhà vào một khoảng cách nhất định so với chỉ giới xây dựng công trình (khoảng lùi tại tầng trệt); các tầng trên và cột chịu lực vẫn được xây dựng tại chỉ giới xây dựng; khoảng không gian giữa hàng cột và tường tạo nên hành lang đi bộ có mái che.

25. Khu đô thị mới là một khu vực trong đô thị, được đầu tư xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở, được xác định trong quy hoạch chung và quy hoạch phân khu được duyệt (theo Điều 3 Luật QHĐT).
26. Di tích lịch sử - văn hóa là công trình xây dựng, địa điểm và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa điểm đó có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học (theo Điều 4 Luật Di sản văn hóa).

27. Danh lam thắng cảnh là cảnh quan thiên nhiên hoặc địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, thẩm mỹ, khoa học (theo Điều 4 Luật Di sản văn hóa).

28. Khu vực đầu mối hạ tầng kỹ thuật là khu vực quy hoạch để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật chính cấp đô thị, bao gồm các trục giao thông, tuyến truyền tải năng lượng, tuyến truyền dẫn cấp nước, tuyến cống thoát nước, tuyến thông tin viễn thông và các công trình đầu mối kỹ thuật.

Điều 4. Những nguyên tắc chung quản lý quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn thành phố

1. Tất cả việc xây dựng, sử dụng các công trình và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh phải được quản lý đồng bộ về không gian, kiến trúc, cảnh quan, bảo đảm hoạt động chức năng hiệu quả, mỹ quan, an toàn, hài hòa với tổng thể đô thị xung quanh.

2. Các công trình và dự án phát triển nhà ở phải được xem xét kỹ trên cơ sở bảo đảm sự đồng bộ giữa phân bổ quy mô dân số với phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo quy chuẩn, tiêu chuẩn (đường giao thông, cấp thoát nước; trường học, công trình công cộng, thương mại - dịch vụ) và bảo vệ môi trường, cảnh quan, đặc biệt là cảnh quan sông, rạch đặc thù của Thành phố.

3. Ủy ban nhân dân các quận - huyện sớm nghiên cứu đề xuất kế hoạch thực hiện cân đối quy mô dân số trên từng địa bàn thông qua các dự án chỉnh trang đô thị, di dời dân cư phối hợp với các dự án phát triển nhà ở mới tại địa phương nhằm bảo đảm quy mô dân số theo quy hoạch được duyệt. Chuẩn bị sẵn quỹ nhà tái định cư tại chỗ để ưu tiên bố trí kịp thời cho các hộ dân trên địa bàn bị ảnh hưởng trong thời gian sớm nhất, tránh xáo trộn cuộc sống và sinh hoạt của người dân khi phải di dời, tái định cư đến nơi ở mới ngoài địa bàn đang cư ngụ.

4. Những công trình hiện hữu đã được xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật trước khi ban hành Quy chế này được phép tồn tại. Khi tiến hành xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa có thay đổi về kiến trúc mặt ngoài công trình, quy mô diện tích thì phải tuân thủ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy hoạch xây dựng và Quy chế này.

5. Khuyến khích các dự án phát triển đô thị được quy hoạch theo mô hình đô thị xanh - sinh thái; công trình xây dựng áp dụng kiến trúc xanh và công nghệ tiết kiệm năng lượng.

6. Việc xác định nội dung quy hoạch, kiến trúc của một khu vực được thực hiện theo trình tự như sau:

a) Thiết kế đô thị riêng tỷ lệ 1/500;

b) Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc tổng mặt bằng và phương án kiến trúc;

c) Quy hoạch phân khu và các quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (xem danh mục bản đồ ranh các khu vực có quy hoạch 1/2000 (quy hoạch phân khu));

d) Quy hoạch chung khu đô thị mới;

đ) Quy hoạch chung quận, huyện;

e) Quy hoạch chung thành phố.

Điều 5. Quản lý quy hoạch, kiến trúc theo đồ án thiết kế đô thị riêng

1. Trên cơ sở yêu cầu về quản lý quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn, cần triển khai lập thiết kế đô thị riêng các khu vực có ý nghĩa quan trọng (xem Phụ lục sơ đồ thể hiện vị trí các khu vực có ý nghĩa quan trọng của Thành phố). Trong giai đoạn trước mắt, tập trung ưu tiên lập thiết kế đô thị đối với các khu vực sau:

a) Các trục đường chính,các tuyến phố đi bộ và các trục đường có tính chất đặc biệt quan trọng;

b) Các quảng trường và công viên lớn;

c) Các khu vực di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;

d) Các khu trung tâm công cộng.

đ) Các khu vực xung quanh đầu mối giao thông công cộng, nhà ga đường sắt đô thị;

2. Trong giai đoạn sau, tiếp tục lập thiết kế đô thị các khu vực:

a) Các khu vực có ý nghĩa quan trọng về cảnh quan (xem phụ lục bản đồ các khu vực có ý nghĩa quan trọng về cảnh quan);

b) Các khu vực cửa ngõ Thành phố (xem phụ lục bản đồ vị trí các cửa ngõ Thành phố);

c) Các khu vực khác do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định.

Điều 6. Những khu vực có Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị riêng

1. Những khu vực ưu tiên lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị riêng bao gồm (xem phụ lục bản đồ vị trí những khu vực có quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc đô thị riêng):

a) Khu Trung tâm thành phố mở rộng 930 ha (đã được duyệt);

b) Các khu vực trung tâm cấp đô thị;

c) Khu đô thị mới Thủ Thiêm;

d) Khu đô thị Tây Bắc Thành phố; đ) Khu đô thị mới Nam Thành phố; e) Khu đô thị Cảng Hiệp Phước;

g) Khu đô thị Du lịch biển Cần Giờ, thị trấn Cần Thạnh;

h) Các thị trấn Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Bình Chánh;

i) Các trục đường lớn hoặc có tính chất đặc biệt, quan trọng;

k) Các khu vực khác do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định.

2. Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị riêng được lập phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

a) Phù hợp với các quy định của pháp luật, quy hoạch chung và quy hoạch phân khu của khu vực.

b) Đảm bảo tính thống nhất với Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung Thành phố trong việc quản lý từ không gian tổng thể đô thị đến không gian cụ thể từng khu vực;

c) Có tính kế thừa kiến trúc, cảnh quan đô thị và phù hợp với điều kiện, đặc điểm tự nhiên, đồng thời tôn trọng gìn giữ đặc trưng văn hóa địa phương; phát huy các giá trị truyền thống để gìn giữ bản sắc của khu vực trong kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Điều 7. Quản lý cấp phép xây dựng trong các khu vực đô thị

1. Việc cấp phép xây dựng phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, hướng dẫn tại Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng và Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Trong các khu vực đã có quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị riêng, Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị riêng được duyệt thì việc cấp phép xây dựng phải tuân thủ quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố và quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị riêng, Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị riêng.

3. Trong các khu vực còn lại:

a) Đối với các dự án đầu tư xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ vào quy hoạch chung quận, huyện; quy hoạch phân khu; quy hoạch nông thôn mới; quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, các quy định có liên quan và Quy chế này để xem xét cấp Giấy phép quy hoạch đối với các trường hợp cần phải cấp Giấy phép quy hoạch (theo Điều 36 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị) làm cơ sở hướng dẫn chủ đầu tư tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, lập dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng công trình.

b) Đối với công trình và nhà ở riêng lẻ, Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ vào quy hoạch chung quận, huyện; quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000; quy hoạch nông thôn mới; quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, các quy định có liên quan và Quy chế này để xem xét cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở riêng lẻ.

Điều 8. Quản lý quy hoạch, kiến trúc tại khu vực có địa hình đặc thù

1. Nguyên tắc chung:

a) Các dự án và công trình xây dựng cần tôn trọng, giữ gìn, bảo vệ và phát huy đặc trưng của khu vực có địa hình, đặc thù.

b) Các dự án và công trình trong khu vực có nền địa chất công trình yếu được tạo điều kiện để có phương án thiết kế xây dựng phù hợp, giảm thiểu ảnh hưởng đến chất lượng công trình và tiết kiệm kinh phí xây dựng.

c) Các yếu tố địa hình đặc thù bao gồm:

- Khu vực có cảnh quan, địa hình sông nước;

- Khu vực địa hình đồi dốc;

- Khu vực bờ biển.

2. Đối với khu vực có cảnh quan địa hình sông nước:

a) Các dự án và công trình xây dựng cần tôn trọng, giữ gìn, bảo vệ và phát huy các yếu tố cảnh quan, môi trường sông nước gắn kết với việc tổ chức các không gian công cộng, công viên cây xanh, kiến trúc đô thị và công trình của khu vực.

b) Phương án quy hoạch cần hạn chế tới mức thấp nhất việc san lấp sông, rạch, hạn chế thay đổi và thu hẹp dòng chảy; quy hoạch hệ thống giao thông, cầu phù hợp với hệ thống sông, rạch hiện trạng.

c) Tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý sông, rạch.

d) Việc san lấp sông, rạch phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và cần bố trí hồ điều tiết bổ sung hoặc hệ thống cống hộp thay thế.

đ) Khu vực ven sông rạch cần bố trí các công trình có mật độ xây dựng thấp hơn so với các khu vực lân cận. Công trình ven sông, cần có khoảng lùi thích hợp và tầng cao xây dựng từ thấp đến cao theo hướng từ bờ sông, hài hòa với không gian, cảnh quan chung của khu vực.

e)  Các công trình ven sông, rạch có xây dựng hàng rào cần thiết kế hàng rào có độ rỗng tối thiểu 75% để tạo tầm nhìn thoáng đến cảnh quan mặt nước. Ngoại trừ công trình nhà ở liên kế, các công trình khác phải có khoảng lùi tối thiểu 3m so với cạnh bên (vuông góc với bờ sông rạch) của khu đất xây dựng để tạo tầm nhìn thông thoáng và lối tiếp cận đến bờ sông, rạch.

3. Quy định đối với khu vực có địa hình đồi dốc:

a) Các dự án và công trình xây dựng cần tôn trọng, giữ gìn, bảo vệ và phát huy đặc trưng, khai thác các yếu tố cảnh quan tại khu vực có địa hình đồi dốc.

b) Phương án quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch giao thông, san nền và hạ tầng kỹ thuật khác cần hạn chế tới mức thấp nhất việc san lấp làm mất địa hình đồi dốc.

c) Tổ chức không gian kiến trúc đô thị xung quanh khu vực cần hạn chế các công trình cao tầng che chắn tầm nhìn đến cảnh quan đồi. Chiều cao xây dựng công trình phù hợp và phát huy đặc trưng của địa hình.

d) Khuyến khích tổ chức cây xanh, cảnh quan tập trung với mật độ cao, mang đặc trưng của vùng sinh thái đồi dốc Đông Nam bộ.

4. Quy định đối với khu vực bờ biển:

a) Các dự án và công trình xây dựng cần tôn trọng, giữ gìn, bảo vệ và phát huy đặc trưng, khai thác các yếu tố cảnh quan tại khu vực bờ biển, bảo đảm cho cộng đồng tiếp cận bờ biển và cảnh quan biển thuận lợi.

b) Bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, sinh thái vùng ven biển, các quy định quản lý rừng ngập mặn Cần Giờ. Việc phát triển đô thị phải tuân thủ quy hoạch chung huyện Cần Giờ và quy hoạch phân khu được duyệt.

c) Đối với các dự án, công trình xây dựng ven bờ biển, cần bảo đảm các yếu tố sau:

- Đối với khu đất giáp bờ biển có cạnh từ 100m trở lên, cần bố trí đường dành cho mục đích công cộng ra bờ biển có chiều rộng tương đương 10% chiều rộng khu đất. Mỗi tuyến đường công cộng ra bờ biển phải thẳng và rộng tối thiểu 6m. Chủ đầu tư dự án cần bố trí hàng rào bảo vệ và chiếu sáng thích hợp cho tuyến đường công cộng.

- Bảo đảm mật độ xây dựng thấp, tối đa 30% trên lô đất xây dựng.

- Các công trình ven biển có xây dựng hàng rào cần thiết kế hàng rào có độ rỗng tối thiểu 75%. Khuyến khích không xây dựng hàng rào, tạo tầm nhìn thoáng đến cảnh quan bờ biển. Ngoại trừ công trình nhà ở riêng lẻ, các công trình khác cần được thiết kế có tổng chiều rộng không quá 50% chiều rộng khu đất (theo hướng nhìn ra biển) và phải có khoảng lùi tối thiểu 5m so với cạnh bên của khu đất xây dựng.

Điều 9. Thi tuyển, tuyển chọn quy hoạch, kiến trúc công trình

1. Nguyên tắc chung:

a) Thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế quy hoạch, kiến trúc công trình xây dựng nhằm chọn được phương án thiết kế tốt nhất, đáp ứng tối đa các yêu cầu về thẩm mỹ, quy hoạch kiến trúc, cảnh quan, công năng sử dụng; thể hiện được ý nghĩa, tính chất của công trình xây dựng, đồng thời có tính khả thi cao.

b) Khuyến khích chủ đầu tư của các dự án và công trình tổ chức thi tuyển hoặc tuyển chọn thiết kế quy hoạch, kiến trúc. Nếu có điều kiện, nên tổ chức theo hình thức thi tuyển rộng rãi.

2. Các công trình cần phải tổ chức thi tuyển, tuyển chọn quy hoạch, kiến trúc công trình:

a) Các khu vực và công trình đặc thù trong đô thị:

- Công trình mang tính biểu tượng, công trình điểm nhấn, công trình được xây dựng tại vị trí có ảnh hưởng trực tiếp đến diện mạo cảnh quan kiến trúc của đô thị hoặc các công trình có yêu cầu đặc thù như tượng đài, quảng trường, các điểm nút, điểm nhấn trong đô thị, công trình tại vị trí cửa ngõ hàng không, đường thủy, đường bộ (xem phụ lục bản đồ các khu vực có ý nghĩa quan trọng về cảnh quan và bản đồ vị trí các cửa ngõ Thành phố).

- Công trình là biểu tượng về truyền thống, văn hóa và lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng;

- Các công trình có yêu cầu kiến trúc trang trọng như trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước, trung tâm hành chính, chính trị cấp đô thị;

- Các công trình dân dụng cấp đặc biệt.

- Các công trình cầu qua sông Sài Gòn khu vực trung tâm Thành phố.

- Các công trình khác theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân Thành phố.
b) Công trình có tầng cao từ 30 tầng trở lên trên toàn Thành phố.

c) Quy hoạch các trung tâm cấp khu vực

- Đồ án Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các trung tâm cấp khu vực phải tổ chức thi tuyển ý tưởng thiết kế quy hoạch và nhiệm vụ thiết kế (Đầu bài) phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Chương II

QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐỐI VỚI QUY HOẠCH VÀ KHÔNG GIAN THÀNH PHỐ
Điều 10. Đối với khu vực đô thị cũ hiện hữu

1. Phạm vi áp dụng:

Bao gồm 13 quận nội thành hiện hữu: Quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú (xem phụ lục sơ đồ phân vùng khu vực nội ngoại thành).

2. Định hướng phát triển:

Phát triển khu vực đô thị cũ hiện hữu theo hướng hạn chế gia tăng dân số, từng bước bổ sung cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội; cải tạo chỉnh trang để có được sự đồng bộ về kiến trúc, cảnh quan đô thị. Khuyến khích các dự án cải tạo chỉnh trang đô thị, trọn ô phố, tạo thêm các không gian mở, các công trình dịch vụ đô thị, tăng thêm chỗ đậu xe; hạn chế các dự án khoét lõm quy mô nhỏ, trong các hẻm nhỏ, thiếu kết nối đồng bộ với không gian đô thị hiện hữu.

3. Về tổ chức không gian đô thị:

a) Tổ chức lại hệ thống giao thông, hạn chế mở rộng các tuyến đường hiện hữu, trừ những trục chính, đường trên cao, tăng cường phát triển giao thông công cộng như tàu điện ngầm, xe buýt; hiện đại hóa cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, từng bước ngầm hóa các đường dây kỹ thuật (cáp điện, thông tin liên lạc).

b) Tập trung cải tạo, chỉnh trang đô thị, đặc biệt là các khu dân cư hiện hữu xuống cấp, kênh rạch ô nhiễm.

c) Khu vực cần bảo tồn di sản kiến trúc, lịch sử, cảnh quan, cần rà soát, giữ nguyên các công trình, biệt thự có kiến trúc đặc thù có giá trị.

d) Di dời các cơ sở sản xuất ô nhiễm ra các khu công nghiệp tập trung.

đ) Ưu tiên sử dụng quỹ đất công, đất di dời công nghiệp để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng về văn hóa, giáo dục phổ thông, dịch vụ y tế công cộng và công viên cây xanh, thể dục thể thao. Khuyến khích xây dựng các trung tâm thương mại dịch vụ đa chức năng, dịch vụ du lịch tại khu vực trung tâm các quận, huyện.

e) Trong khu vực đô thị cũ, hiện hữu, hạn chế phát triển mới, mở rộng khu học tập của các trường đại học, cao đẳng; hạn chế xây dựng mới các bệnh viện, dần dần chuyển dời các cơ sở hiện hữu ra các quận mới và ngoại thành để phát triển mở rộng theo quy hoạch.

4. Về kiến trúc đô thị:

a) Tổ chức kiến trúc đô thị hài hòa về phong cách kiến trúc, chiều cao, khoảng lùi, chi tiết, màu sắc, chất liệu của các công trình và nhà ở riêng lẻ trên các tuyến phố.

b) Khuyến khích việc nhập các thửa đất nhỏ thành các lô đất lớn hơn và hợp khối các công trình kiến trúc có quy mô nhỏ để tổ chức bộ mặt kiến trúc chung của đô thị khang trang hơn.

5. Về cảnh quan đô thị:

a) Phát triển và hoàn thiện hệ thống công viên, cây xanh trên các trục đường, các quảng trường, không gian mở, kết hợp bổ sung và chỉnh trang các tượng đài, vườn hoa, vòi phun nước. Khuyến khích các dự án tăng cường các khoảng lùi và tạo các quảng trường, hoa viên và không gian cho cộng đồng.

b) Cải tạo, chỉnh trang và phát triển mới các quảng trường công cộng, kết nối không gian mở đô thị, đặc biệt kết hợp với các quảng trường giao thông, quảng trường ga đường sắt đô thị.

c) Cải tạo chỉnh trang các tuyến kênh rạch ô nhiễm, kết hợp khai thác cảnh quan đô thị để phát triển các hoạt động dịch vụ, du lịch.

d) Triển khai từng bước hệ thống các trục đường đi bộ, đặc biệt trong khu vực trung tâm, kết nối các công trình văn hóa, công cộng, bảo tồn, các tuyến đường sắt đô thị, các trung tâm thương mại.

đ) Cải tạo chỉnh trang hệ thống vỉa hè kết hợp bổ sung các tiện ích đô thị như cây xanh đô thị, bồn hoa, ghế ngồi, thùng rác công cộng, bảng thông tin, nhà vệ sinh công cộng phục vụ cho người dân và du khách, trong đó đặc biệt là người già, trẻ em, người tàn tật.

Điều 11. Đối với khu vực đô thị mới

1. Phạm vi áp dụng:

Bao gồm 6 quận mới: 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức (xem phụ lục sơ đồ phân vùng khu vực nội ngoại thành).

2. Định hướng phát triển:

Theo nguyên tắc tập trung đầu tư xây dựng các khu vực đô thị mới có quy mô lớn, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị. Các công trình kiến trúc mới, hiện đại, có chất lượng thiết kế tốt và thân thiện môi trường; cảnh quan hài hòa với điều kiện tự nhiên từng khu vực, tạo lập được môi trường sống tốt và đặc trưng riêng của từng khu đô thị mới.

3. Về tổ chức không gian đô thị:

a) Tập trung phát triển xây dựng hệ thống giao thông đường bộ bao gồm các đường vành đai, đường cao tốc, đường trục chính đô thị kết hợp các tuyến đường sắt đô thị, làm cơ sở cho việc phát triển các khu vực đô thị mới.

b) Bảo đảm phát triển đô thị mới phải phù hợp với quy hoạch chung các quận huyện và quy hoạch phân khu về giao thông và sử dụng đất; bảo đảm kết nối hài hòa với các dự án và khu vực lân cận.

c) Bảo đảm quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và xã hội đồng bộ. Công trình hạ tầng kỹ thuật phải bảo đảm ngầm hóa toàn bộ các hệ thống cấp nước, thoát nước, cấp điện, thông tin liên lạc, cấp khí đốt.

d) Công trình hạ tầng xã hội trong các dự án đầu tư phát triển nhà ở và khu đô thị mới phải triển khai đồng bộ, khuyến khích xây dựng các công trình công cộng như y tế, văn hóa, giáo dục, thương mại dịch vụ phù hợp quy hoạch.

đ) Xây dựng các khu công nghiệp tập trung và cụm công nghiệp theo quy hoạch, không phát triển các công trình công nghiệp riêng lẻ trong khu đô thị mới.

e) Khuyến khích xây dựng mới các bệnh viện, trường đại học, cao đẳng, trong các khu vực đã được quy hoạch tập trung tại các quận mới và huyện ngoại thành.

4. Về kiến trúc đô thị

a) Tăng cường quản lý chất lượng công trình kiến trúc công cộng, kiến trúc cao tầng và kiến trúc trong khu vực trung tâm thành phố, trung tâm đô thị mới, trung tâm khu vực, trên các trục đường quan trọng, các cửa ngõ đô thị, kiến trúc các khu ở mới.

b) Bảo đảm các dự án đầu tư phát triển nhà ở và khu đô thị mới phải được xây dựng một cách hài hòa, đồng bộ và theo đúng kiến trúc được duyệt.

c) Khuyến khích các công trình kiến trúc đa chức năng, phát triển nén, cao tầng dọc theo các trục đường chính đô thị, khuyến khích kết nối với các bến, trạm giao thông công cộng đặc biệt là đường sắt đô thị.

5. Về cảnh quan đô thị

a) Tạo lập cảnh quan các khu vực cửa ngõ đô thị, các trục đường lớn, trục đường chính đô thị, khu vực đô thị mới khang trang, đồng bộ, hiện đại và hài hòa với môi trường, cảnh quan của từng khu vực.

b) Phát triển và hoàn thiện hệ thống công viên theo quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các dự án và khu đô thị, cây xanh trên các trục đường, các quảng trường, không gian mở, khuyến khích các dự án tăng cường các khoảng lùi và tạo các quảng trường, hoa viên và không gian cho cộng đồng.

c) Quy hoạch phát triển hệ thống các tượng đài, biểu tượng cửa ngõ đô thị, vườn hoa, vòi phun nước để tạo lập các không gian công cộng, đặc trưng của từng dự án, từng khu vực đô thị mới.

d) Bảo đảm việc thiết kế, thi công hệ thống vỉa hè, các tiện ích đô thị trong khu vực đô thị mới phải hiện đại, đồng bộ, có đặc trưng riêng và thân thiện môi trường, đáp ứng tốt nhất cho các đối tượng người đi bộ, đặc biệt là người già, trẻ em, người tàn tật.

đ) Xây dựng hệ thống chiếu sáng, trang trí nghệ thuật cho cây xanh, tiểu cảnh, tượng đài, kết hợp với hồ phun nước và các công trình kiến trúc đẹp tạo ra điểm nhấn tại các khu trung tâm. Khuyến khích sử dụng hệ thống chiếu sáng theo công nghệ tiên tiến, các hình thức quảng cáo hiện đại, tiết kiệm năng lượng, chống ô nhiễm ánh sáng.

e) Cấm lấn chiếm hành lang hệ thống kênh rạch, sông ngòi, vùng ngập nước, khu vực cây xanh cảnh quan, các khu công viên cây xanh cảnh quan theo quy hoạch đã được duyệt. Hạn chế tối đa việc san lấp kênh rạch để phát triển các dự án đô thị; khai thác ưu thế sông nước để tạo lập cảnh quan đô thị mới.

Điều 12. Đối với khu vực cảnh quan trong đô thị

1. Định hướng phát triển:

a) Xây dựng mới các công viên quy mô lớn (công viên chuyên đề, thảo cầm viên, vườn thú) với tính chất đa dạng, phát triển theo nhiều mô hình khác nhau nhằm tạo cảnh quan, môi trường, hình thành các khu du lịch, khu văn hóa phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và thu hút khách tham quan, du lịch.

b) Xây dựng, duy trì và nâng cấp mảng xanh, công viên cảnh quan dọc các hành lang sông, kênh, rạch trên địa bàn Thành phố, tạo thành một hệ thống mảng xanh liên hoàn các công viên quy mô nhỏ để kết hợp hài hòa với hệ sinh thái, cảnh quan sông nước điểm vui chơi giải trí, không gian sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư.

c) Xây dựng mới, duy trì và nâng cấp cây xanh trên các trục đường, các mảng xanh tại các nút giao, đảo giao thông, tăng cường cảnh quan đô thị tại các đầu mối giao thông.

d) Xây dựng, duy trì và nâng cấp các công viên, vườn hoa kết hợp hài hòa với sân tập thể dục thể thao với tỷ lệ hợp lý, đảm bảo chỉ tiêu cây xanh đầu người phù hợp với các đồ án quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu được phê duyệt.

đ) Tăng cường diện tích công viên cây xanh trong các khu công cộng, công trình hỗn hợp từ việc chỉnh trang đô thị, chuyển đổi một phần các khu đất sản xuất công nghiệp trong khu vực nội thành hiện hữu.

e) Hạn chế các loại hình quảng cáo trong khu vực công viên, cây xanh cảnh quan, cây xanh cách ly. Việc xây dựng, lắp đặt mọi hình thức quảng cáo trong các khu vực trên phải được phép của cơ quan có thẩm quyền.

2. Đối với công viên:

a) Tổ chức lập quy hoạch cải tạo chỉnh trang và phát triển các công viên mới. Bảo vệ nghiêm quỹ đất xây dựng công viên cây xanh theo quy hoạch, trong các dự án.

b) Tổ chức các khu vui chơi công cộng cho thanh thiếu niên, người lớn tuổi, người khuyết tật trong các khu công viên.

c) Khuyến khích chăm sóc, bảo vệ, trồng mới cây xanh trong các khu công viên, đặc biệt là cây xanh tán lớn, cây xanh có giá trị môi trường, bảo tồn cảnh quan, cây xanh đặc trưng của khu vực.

d) Khuyến khích tháo bỏ hàng rào hiện hữu, những trường hợp đặc biệt thì bố trí hàng rào thấp và thưa thoáng đối với các công viên công cộng, tạo không gian thân thiện cho người dân, đóng góp tích cực vào việc cải thiện cảnh quan đô thị.

đ) Nghiêm cấm việc xây dựng các công trình kiến trúc sai quy hoạch, không đúng chức năng, chiếm dụng không gian trong công viên.

e) Tăng cường chiếu sáng các khu công viên để bảo đảm an ninh và mỹ quan đô thị.

g) Tăng cường kết nối giao thông đối với các khu công viên như kết nối các tuyến đường đi bộ, xây dựng cầu vượt cho người đi bộ băng qua các trục giao thông có lộ giới lớn, kết nối các bến xe buýt, đường sắt đô thị.

3. Đối với cây xanh cảnh quan:

a) Tổ chức lập quy hoạch phục vụ bảo vệ và khai thác có hiệu quả các khu cây xanh cảnh quan theo quy hoạch chung Thành phố có hiệu quả.

b) Quản lý chặt chẽ quỹ đất cây xanh cảnh quan, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, không phát triển đô thị khu chưa được phép; không xây dựng các công trình kiến trúc không đúng chức năng trong khu cây xanh cảnh quan.

c) Tổ chức khai thác các khu cây xanh cảnh quan phục vụ vui chơi giải trí của người dân Thành phố theo dự án và có quy hoạch chi tiết được duyệt.

d) Khuyến khích chăm sóc, bảo vệ, trồng mới cây xanh, đặc biệt là cây xanh tán lớn, cây xanh có giá trị môi trường, cảnh quan, cây xanh đặc trưng của khu vực.

4. Đối với cây xanh cách ly:

a) Quản lý chặt chẽ phạm vi đất dành cho cây xanh cách ly theo quy hoạch được duyệt.

b) Không xây dựng mọi công trình kiến trúc, ngoại trừ các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

c) Tổ chức thiết kế, trồng và chăm sóc cây xanh trong các khu cách ly bảo đảm hiệu quả về môi trường và cảnh quan theo quy định.

d) Thiết kế cây xanh cách ly kết hợp che chắn các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, tạo cảnh quan đô thị đẹp, thân thiện.

5. Đối với Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ:

a) Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ được quy định trong đồ án Quy hoạch chung Thành phố và Quy hoạch chung huyện Cần Giờ phải được bảo tồn nghiêm ngặt theo đúng Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành về Quy chế quản lý Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ và Quyết định số 65/2000/QĐ-UB-NN ngày 28 tháng 01 năm 2000 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy chế Quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Đối với các công trình xây dựng:

- Mọi công trình xây dựng trong khu rừng sinh thái phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

- Không cấp phép xây dựng công trình nhà ở, công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, tôn giáo.

c) Đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh:

- Mọi tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong phạm vi rừng sinh thái đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Phải thực hiện thủ tục đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Phải xây dựng hoàn chỉnh và vận hành thường xuyên các công trình xử lý ô nhiễm môi trường: thiết kế, xây dựng, lắp đặt hệ thống thu gom và xử lý triệt để toàn bộ lượng bụi, mùi, khí thải phát sinh từ các quá trình xây dựng và vận hành.

- Đối với khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung phải có đầy đủ các thiết bị, dụng cụ thu gom tập trung chất thải rắn sinh hoạt, xà bần, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại và đáp ứng các yêu cầu tiếp nhận chất thải đã được phân loại tại nguồn từ các cơ sở trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung.

d) Đối với khu vực bảo vệ nghiêm ngặt:

- Không cho phép bất cứ hoạt động sử dụng đất nào khác ngoại trừ đất rừng dành riêng cho bảo tồn đa dạng sinh học, giám sát các hệ sinh thái; cho phép các hoạt động nghiên cứu, giáo dục triển khai nếu không ảnh hưởng đến đa dạng sinh học của khu vực và phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

- Không cho phép xây dựng mọi loại công trình, ngoại trừ những công trình hạ tầng và kiến trúc phục vụ bảo vệ an ninh - quốc phòng, bảo vệ rừng, phục vụ cho mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

đ) Đối với vùng đệm:

- Không cho phép bất cứ hoạt động sử dụng đất nào khác ngoại trừ đất rừng và một số hoạt động phát triển kinh tế, khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, phát triển du lịch sinh thái, nghiên cứu, giáo dục, đào tạo được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

- Các công trình được phép xây dựng bao gồm công trình hạ tầng và kiến trúc phục vụ bảo vệ an ninh - quốc phòng, bảo vệ rừng, phục vụ cho mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

- Các công trình xây dựng có kết cấu và vật liệu xây dựng hài hòa với cảnh quan tự nhiên, không làm vỡ cân bằng sinh thái và được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

e) Đối với vùng chuyển tiếp:

Đối với vùng chuyển tiếp của khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, rừng đặc dụng thuộc địa bàn huyện Củ Chi và huyện Bình Chánh, ngoại trừ các công trình hạ tầng và kiến trúc phục vụ bảo vệ an ninh - quốc phòng, bảo vệ rừng, phục vụ cho mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền, việc xây dựng các công trình du lịch, dịch vụ, vui chơi, giải trí kết hợp giáo dục không thường xuyên với quy định sau:

- Các công trình xây dựng phải phù hợp với quy hoạch, khuyến khích xây dựng các công trình có tính thẩm mỹ cao nhằm tăng vẻ đẹp cảnh quan khu vực, đồng thời hài hòa với điều kiện hiện trạng tự nhiên.

- Mật độ xây dựng tối đa 1% trong khuôn viên khu đất dự án.

- Tầng cao xây dựng tối đa 2 tầng.

Điều 13. Đối với khu vực bảo tồn

Các khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh cần được bảo tồn nghiêm ngặt theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Bảo vệ môi trường, các quy định về quản lý đô thị, các quy định pháp luật khác có liên quan và theo Quy chế này (xem phụ lục bản đồ và danh sách các vị trí các di tích được xếp hạng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).

1. Về không gian đô thị:

Quản lý chặt chẽ việc cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị, xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và kiến trúc trong và xung quanh các hạng mục công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

2. Về kiến trúc:

Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích: xác định hình thức bảo tồn, tôn tạo phù hợp với tính chất của từng loại di tích, bảo đảm thực hiện theo Luật Di sản văn hóa và các quy định về bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích, đặc biệt trong phạm vi khu vực I và II.

3. Về cảnh quan đô thị:

a) Tổ chức cảnh quan đô thị trong và xung quanh các di tích sao cho hài hòa và tôn tạo được các giá trị của di tích, tạo được cảnh quan đô thị thích hợp với các hoạt động của người tham quan di tích. Bố trí lối vào và khu vực đậu xe tương xứng với quy mô khu di tích.

b) Không tổ chức các loại hình quảng cáo trên công trình kiến trúc bảo tồn. Việc thực hiện quảng cáo kết hợp giới thiệu di tích, phục vụ du lịch bên trong công trình phải được phép của cơ quan quản lý có thẩm quyền và hài hòa với di tích.

4. Quản lý và cấp phép xây dựng:

a) Khu vực bảo vệ I: phải được bảo vệ nguyên trạng về mặt bằng và không gian. Trường hợp đặc biệt có yêu cầu xây dựng công trình trực tiếp phục vụ việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích thì việc xây dựng phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền xếp hạng di tích đó (theo Điều 13 của Luật Di sản văn hóa).

b) Khu vực bảo vệ II: việc xây dựng công trình bảo vệ và phát huy giá trị di tích ở khu vực bảo vệ II đối với di tích cấp thành phố phải được sự đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, đối với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Việc xây dựng công trình quy định tại Khoản này không được làm ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích, cảnh quan thiên nhiên và môi trường sinh thái của di tích.

- Khi cải tạo, xây dựng công trình nằm ngoài các khu vực bảo vệ của di tích mà có khả năng ảnh hưởng xấu đến di tích, phải có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với di tích cấp thành phố, của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch đối với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt.

Điều 14. Đối với khu vực công cộng

1. Các khu trung tâm công cộng:

Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, các khu trung tâm công cộng bao gồm các loại như sau:

a) Khu trung tâm hành chính - chính trị.

b) Khu trung tâm dịch vụ đô thị, bao gồm:

- Khu trung tâm giáo dục - đào tạo - nghiên cứu.

- Khu trung tâm văn hóa.

- Khu trung tâm y tế.

- Khu trung tâm thể dục thể thao.

c) Khu trung tâm hỗn hợp.

2. Định hướng phát triển:

Phát triển các khu trung tâm công cộng đáp ứng yêu cầu của đô thị, bảo đảm phù hợp quy hoạch chung và quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết được phê duyệt. Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng đồng bộ, ưu tiên kết nối tốt với các hệ thống giao thông công cộng, tạo không gian đi bộ, kết nối với các khu vực chức năng đô thị kế cận.

3. Về tổ chức không gian đô thị:

a) Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng đồng bộ, ưu tiên kết nối các khu vực trung tâm công cộng với các hệ thống giao thông công cộng, tổ chức không gian đi bộ, thiết kế kết nối với các khu vực chức năng đô thị kế cận.

b) Khuyến khích kết nối về không gian giữa các loại hình công trình công cộng, kể cả không gian ngầm, khuyến khích kết hợp phát triển các trung tâm công cộng với các dự án bảo tồn, trùng tu các công trình kiến trúc, đô thị có giá trị để tạo lập không gian đô thị có đặc trưng riêng biệt.

4. Về kiến trúc đô thị:

a) Các công trình cần được nghiên cứu thiết kế với chất lượng cao về công năng, thẩm mỹ và kỹ thuật, khuyến khích tổ chức thi tuyển kiến trúc.

b) Khuyến khích loại hình kiến trúc hiện đại kết hợp phát huy các giá trị truyền thống, phù hợp với điều kiện cảnh quan và không gian đô thị môi trường tự nhiên và tập quán sinh hoạt.

c) Các công trình công cộng cần được thiết kế bảo đảm sử dụng năng lượng hiệu quả và thuận tiện cho người tàn tật tiếp cận theo quy định của các quy chuẩn hiện hành.

5. Về cảnh quan đô thị:

a) Tạo lập cảnh quan khu trung tâm công cộng khang trang, đồng bộ, hiện đại, xanh và hài hòa với môi trường, cảnh quan của từng khu vực. Khuyến khích kết nối không gian mở, hạn chế xây dựng hàng rào ngăn cách công trình, tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận (ngoại trừ những khu vực cần bảo vệ an ninh cao).

b) Cấm quảng cáo tại các khu vực trung tâm hành chính, chính trị, ngoại giao. Riêng các khu trung tâm dịch vụ đô thị cho phép quảng cáo theo đúng chức năng hoạt động.

c) Bảo vệ nghiêm khu vực cây xanh cảnh quan. Hạn chế tối đa việc san lấp kênh rạch; khai thác ưu thế sông nước để tạo lập cảnh quan khu vực công trình công cộng.

d) Khuyến khích quy hoạch và trồng cây xanh tán lớn, kết hợp tổ chức các quảng trường, vườn hoa, đài phun nước, tượng đài, phù điêu, tiểu cảnh nhỏ trong các khu vực trung tâm công cộng. Trồng và chăm sóc chu đáo cây xanh đường phố kết hợp cây xanh trên các quảng trường và không gian mở cho cộng đồng để tạo lập đặc trưng của từng khu trung tâm.

đ) Bảo đảm việc thiết kế vỉa hè, chiếu sáng, cây xanh và bố trí các tiện ích đô thị trong khu ở mới phải đồng bộ, có đặc trưng riêng, hiện đại và thân thiện môi trường, đáp ứng tốt nhất cho các đối tượng người đi bộ, đặc biệt là người già, trẻ em, người tàn tật.

6. Khu hỗn hợp:

Phát triển các khu hỗn hợp trở thành những trung tâm dịch vụ đa chức năng, có không gian công cộng được tổ chức tốt bảo đảm phù hợp quy hoạch chung và quy hoạch phân khu.

Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng đồng bộ, ưu tiên kết nối tốt với các hệ thống giao thông công cộng, tạo không gian đi bộ, kết nối với các khu vực chức năng đô thị kế cận. Các công trình phức hợp có kiến trúc mới, hiện đại, có chất lượng thiết kế tốt và thân thiện môi trường; cảnh quan hài hòa với điều kiện tự nhiên từng khu vực. Các khu hỗn hợp được quản lý theo các nguyên tắc sau:

a) Tổ chức không gian đô thị với hệ số sử dụng đất cao hơn trung bình các khu vực lân cận, kiến trúc cao tầng, tổ chức không gian công cộng, các tuyến đường đi bộ được tổ chức kết nối liên hoàn và kết nối với giao thông công cộng. Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng đồng bộ, ưu tiên kết nối với giao thông công cộng, tổ chức không gian đi bộ, không gian ngầm như tầng hầm thương mại dịch vụ, kết nối với các bến tàu điện ngầm; kết nối với các khu vực chức năng đô thị kế cận.

b) Tổ chức một số công trình kiến trúc hỗn hợp trở thành các công trình điểm nhấn với chiều cao vượt trội, vị trí phù hợp tạo điểm nhìn thuận lợi, kiến trúc đẹp kết hợp với không gian công cộng, đi bộ thuận tiện, dễ tiếp cận tại những khu phức hợp. Khuyến khích các công trình kiến trúc sử dụng các giải pháp thiết kế xanh, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường; các giải pháp thân thiện với người tàn tật, trẻ em và người cao tuổi.

c) Tạo lập cảnh quan khu hỗn hợp khang trang, đồng bộ, hiện đại, xanh và hài hòa với môi trường, cảnh quan của từng khu vực. Khuyến khích tổ chức cảnh quan mở, hạn chế xây dựng hàng rào, tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận (ngoại trừ những khu vực cần bảo vệ an ninh cao). Khuyến khích các công trình phức hợp giảm diện tích xây dựng tại tầng trệt để tổ chức không gian công cộng, các tuyến đi bộ bên trong công trình, trên cao trong phạm vi khối đế, tạo sân vườn, hồ cảnh, giếng trời kết hợp bố trí tiểu cảnh, tượng đài, điêu khắc nhỏ tạo cảnh quan đô thị xanh, đẹp và thân thiện. Khuyến khích quy hoạch và trồng cây xanh tán lớn, kết hợp tổ chức các quảng trường, vườn hoa, đài phun nước, tượng đài, phù điêu, tiểu cảnh nhỏ trong các khu vực hỗn hợp.

Điều 15. Đối với khu đào tạo đại học, cao đẳng

1. Định hướng phát triển:

Quy hoạch xây dựng các khu đô thị đại học, khu đại học và cao đẳng tập trung trên địa bàn Thành phố đáp ứng yêu cầu phát triển cơ sở vật chất về quy mô và tính chất ngày càng hiện đại của các trường, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của cả nước và Thành phố, phù hợp với định hướng phát triển không gian chung của Thành phố và từng quận, huyện.

2. Về tổ chức không gian:

a) Các khu đô thị đại học, khu đại học và cao đẳng tập trung được xác định trong tổng thể và gắn kết mật thiết với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của các khu đô thị vệ tinh.

b) Kết nối các khu đô thị đại học, khu đại học và cao đẳng tập trung với trung tâm Thành phố và các khu chức năng khác bằng những tuyến giao thông chính với các phương tiện vận chuyển hành khách công cộng..

c) Tổ chức không gian hài hòa, tận dụng lợi thế về không gian đô thị mới tạo được các khu đô thị đại học hiện đại, thân thiện môi trường, cơ sở hạ tầng chung đồng bộ; giảm thiểu ảnh hưởng nhiều đến tổ chức giao thông, môi trường, cảnh quan các khu vực đô thị kế cận.

3. Về kiến trúc:

a) Kiến trúc các công trình trong khu đô thị đại học có quy mô và thiết kế phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn, hiện đại và thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng. Khuyến khích thi tuyển ý tưởng quy hoạch và kiến trúc các công trình kiến trúc tiêu biểu trong các khu đô thị đại học để có các tác phẩm kiến trúc có giá trị, tạo được đặc trưng của từng trường.

b) Khuyến khích công trình có mật độ xây dựng thấp, khoảng lùi lớn với lộ giới để tổ chức cây xanh cảnh quan, cây xanh cách ly với các khu vực chức năng khác của đô thị.

4. Về cảnh quan, môi trường:

Các khu đô thị đại học tập trung cần định hướng trở thành những mô hình tiêu biểu về tổ chức cảnh quan đô thị đồng bộ và hiện đại; điển hình về các giải pháp quy hoạch và thiết kế thân thiện môi trường.

Điều 16. Đối với khu vực kho bãi tập trung

1. Định hướng phát triển:

Quy hoạch xây dựng các khu kho bãi tập trung trên địa bàn Thành phố đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn của Thành phố với tầm nhìn tới sau năm 2050 cũng như các yêu cầu trước mắt. Bảo đảm việc phát triển các khu kho bãi tập trung phù hợp với quy hoạch được duyệt với cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại, đặc biệt là hệ thống giao thông, gắn kết với hệ thống các khu công nghiệp, công nghệ cao. Phải đầu tư xây dựng đồng bộ và ngầm toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật (điện, cấp và thoát nước, thông tin liên lạc, năng lượng).

2. Về tổ chức không gian:

a) Tổ chức các khu kho bãi tập trung nằm ngoài đường Vành đai 2, Vành đai 3 và tiệm cận với đường Vành đai 4; từ đó đề xuất bố trí cụ thể quy hoạch từng khu.

b) Kết hợp và tích hợp các khu kho bãi tập trung với các khu, cụm công nghiệp và đầu mối giao thông thủy, bộ.

c) Tổ chức hệ thống giao thông kết nối với khu kho bãi phù hợp quy hoạch đô thị và giảm thiểu ảnh hưởng nhiều đến tổ chức giao thông, môi trường, cảnh quan các khu vực đô thị kế cận.

3. Về kiến trúc:

a) Công trình kiến trúc khu kho bãi tập trung bảo đảm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn, an toàn phòng chống cháy nổ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

b) Khuyến khích công trình có mật độ xây dựng thấp (dưới 50%), khoảng lùi lớn với lộ giới để tổ chức cây xanh cảnh quan, cây xanh cách ly với các khu vực chức năng khác của đô thị.

4. Về cảnh quan, môi trường:

a) Phải bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với công trình khu kho bãi tập trung. Bãi chứa các phế liệu phải được rào chắn, có biện pháp xử lý các chất độc hại và bảo đảm khoảng cách ly.

b) Tận dụng các khoảng lùi công trình, sân bãi, hoa viên để trồng cây xanh, thảm cỏ, gia tăng mảng xanh, giúp cải thiện vi khí hậu, tăng cường cảnh quan trong môi trường khu kho bãi.

Điều 17. Đối với khu vực công nghiệp

1. Định hướng phát triển:

Xây dựng các khu, cụm công nghiệp phù hợp với quy hoạch được duyệt với cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại, đặc biệt là hệ thống giao thông, gắn kết với hệ thống kho tàng, bến bãi, các khu dân cư đô thị và thương mại dịch vụ. Đối với các khu, cụm công nghiệp xây dựng mới phải đầu tư xây dựng đồng bộ và ngầm toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, thông tin liên lạc, năng lượng).

2. Về tổ chức không gian:

a) Kết hợp hài hòa và đồng bộ với việc xây dựng các khu công nghiệp với các dự án nhà ở và công trình công cộng, thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí phục vụ công nhân.

b) Kết nối các khu công nghiệp với trung tâm Thành phố và các khu chức năng khác bằng những tuyến giao thông chính với các phương tiện vận chuyển hành khách công cộng.

c ) Tổ chức giao thông vào khu công nghiệp phù hợp quy hoạch đô thị và giảm thiểu ảnh hưởng nhiều đến tổ chức giao thông, môi trường, cảnh quan các khu vực đô thị kế cận.

3. Về kiến trúc:

a) Công trình kiến trúc công nghiệp bảo đảm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn, an toàn phòng chống cháy nổ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

b) Khuyến khích công trình có mật độ xây dựng thấp, khoảng lùi lớn với lộ giới để tổ chức cây xanh cảnh quan, cây xanh cách ly với các khu vực chức năng khác của đô thị.

4. Về cảnh quan, môi trường:

a)  Phải bảo  đảm tuân  thủ  các  quy  định  pháp  luật về  bảo  vệ  môi trường đối với công trình công nghiệp. Bãi chứa các phế liệu phải được rào chắn, có biện pháp xử lý các chất độc hại và bảo đảm khoảng cách ly.

b) Tận dụng các khoảng lùi công trình, sân bãi, hoa viên để trồng cây xanh, thảm cỏ, gia tăng mảng xanh, giúp cải thiện vi khí hậu, tăng cường cảnh quan trong môi trường công nghiệp.

Điều 18. Đối với khu vực tôn giáo, tín ngưỡng

1. Định hướng phát triển:

Việc xây dựng các công trình tôn giáo, tín ngưỡng phải phù hợp với quy hoạch đô thị, được tổ chức hài hòa với không gian, cảnh quan đô thị chung của khu vực, tổ chức giao thông thuận lợi. Kiến trúc tôn giáo đẹp, hài hòa với kiến trúc của khu vực và phát huy truyền thống kiến trúc dân tộc, mang đặc trưng riêng về kiến trúc của từng tôn giáo, tín ngưỡng.

2. Về tổ chức không gian, cảnh quan:

a) Các công trình tôn giáo cần tổ chức tốt các không gian quảng trường, sân bãi trong khuôn viên công trình, kết hợp khoảng trống tại tầng trệt đáp ứng yêu cầu tập trung sinh hoạt, tổ chức tốt hệ thống giao thông tiếp cận, nhà để xe, lối thoát hiểm.

b) Bảo đảm mật độ xây dựng phù hợp, dành nhiều khoảng trống để tăng cường cảnh quan xung quanh các công trình tôn giáo như bố trí cây xanh, thảm cỏ, vườn hoa, tiểu cảnh trên các khoảng lùi xây dựng.

c) Bảo đảm khoảng cách ly hợp lý với các khu dân cư kế cận.

3. Về kiến trúc:

a) Công trình tôn giáo, tín ngưỡng cần được xem xét, thiết kế theo hướng hài hòa về tỷ lệ, chiều cao, quy mô, kiến trúc, màu sắc tương đồng với kiến trúc khu vực xung quanh.

b) Công trình tôn giáo sửa chữa, cải tạo, nâng cấp theo hiện trạng, không làm thay đổi kết cấu, không tăng diện tích xây dựng phải thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định của pháp luật.

c) Khuyến khích thi tuyển kiến trúc các công trình tôn giáo, tín ngưỡng xây dựng mới có quy mô lớn, tại các vị trí quan trọng trong không gian đô thị.

d) Không cho phép quảng cáo trên các công trình kiến trúc tôn giáo. Không xây dựng các công trình tranh, tre, nứa, lá trong khu vực công trình tôn giáo.

Điều 19. Đối với khu vực đầu mối hạ tầng kỹ thuật

1. Định hướng phát triển:

Xây dựng các khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật phù hợp quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng liên quan. Bảo đảm tổ chức giao thông thuận lợi, kiến trúc và cảnh quan đô thị hài hòa.

2. Về tổ chức không gian:

a) Phát triển các khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết được duyệt.

b) Bảo đảm các khoảng cách ly theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn.

c) Tổ chức hệ thống giao thông kết nối với khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật phù hợp quy hoạch đô thị và giảm thiểu ảnh hưởng nhiều đến tổ chức giao thông, môi trường, cảnh quan các khu vực đô thị kế cận, đặc biệt là các khu dân cư và công trình công cộng.

3. Về kiến trúc:

a) Công trình kiến trúc đầu mối hạ tầng kỹ thuật bảo đảm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn, an toàn phòng chống cháy nổ, xử lý ô nhiễm môi trường.

b) Bố trí công trình có mật độ xây dựng phù hợp, hạn chế chiều cao trong phạm vi kỹ thuật cho phép, bảo đảm khoảng lùi lớn so với lộ giới để tổ chức cây xanh cảnh quan, cây xanh cách ly với các khu vực chức năng khác của đô thị.

4. Về cảnh quan, môi trường:

a) Phải bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với công trình đầu mối hạ tầng. Bãi chứa các phế liệu phải được rào chắn, có biện pháp xử lý các chất độc hại và bảo đảm khoảng cách ly theo quy định.

b) Tận dụng các khoảng lùi công trình, sân bãi, hoa viên để trồng cây xanh, thảm cỏ, gia tăng mảng xanh, giúp cải thiện vi khí hậu, tăng cường cảnh quan, che chắn các công trình.

Điều 20. Đối với khu vực ngoại thành

1. Phạm vi áp dụng:

Bao gồm 05 huyện: Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ (xem phụ lục sơ đồ phân vùng khu vực nội ngoại thành).

2. Định hướng phát triển:

Tập trung đầu tư xây dựng các khu, cụm dân cư nông thôn theo quy hoạch nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch xây dựng các khu đô thị vệ tinh hiện đại đã được xác định trong quy hoạch chung Thành phố.

Xây dựng mô hình khu ở nông thôn phù hợp với điều kiện địa hình từng khu vực, bảo đảm phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái. Hạn chế tối đa việc chuyển đổi chức năng các khu vực đất nông nghiệp và đất dành cho hệ thống cây xanh, công viên của Thành phố.

1. Về tổ chức không gian

a) Xác định rõ ranh giới đô thị và nông thôn, quản lý chặt chẽ, tránh việc phát triển đô thị tự phát trong cả hai khu vực.

b) Những khu vực đô thị hóa cần lập quy hoạch phân khu và quản lý thực hiện đúng quy hoạch đô thị.

c) Quản lý nghiêm ngặt việc sử dụng đất và xây dựng trong các vùng sinh thái dọc theo sông Sài Gòn, sông Nhà Bè, sông Đồng Nai.

d) Bảo vệ quỹ đất của vùng nông nghiệp tại các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ để hình thành 3 tuyến vành đai sinh thái với không gian xanh kết hợp với đất nông nghiệp, đất dự trữ, tạo không gian mở ở khu vực phía Bắc thuộc khu vực huyện Củ Chi, Hóc Môn, phía Tây thuộc huyện Bình Chánh và phía Nam thuộc huyện Nhà Bè, Cần Giờ.

đ) Phát triển hai khu đô thị mới quy mô lớn là Khu đô thị Tây Bắc tại huyện Củ Chi, Hóc Môn và Khu đô thị cảng Hiệp Phước tại huyện Nhà Bè.

e) Hướng Bắc thuộc địa bàn huyện Hóc Môn và Củ Chi phát triển một số khu dân cư mới gắn với khu vực thị trấn, điểm dân cư nông thôn và các khu công nghiệp tập trung.

g) Hướng Tây thuộc huyện Bình Chánh và hướng Nam thuộc huyện Nhà Bè phát triển một số khu dân cư mới theo dạng cụm để phù hợp điều kiện địa chất thủy văn không thuận lợi, bảo vệ hệ thống sông rạch.

h) Đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật các khu - cụm công nghiệp tại các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.

4. Về kiến trúc

a) Giữ gìn và phát huy kiến trúc nông thôn truyền thống trong tổ chức không gian, kết hợp hài hòa với cảnh quan đặc trưng của từng khu vực.

b) Nghiên cứu, hướng dẫn áp dụng các mô hình kiến trúc nhà ở nông thôn mới phù hợp với các hoạt động kinh tế xã hội theo hướng văn minh, hiện đại của khu vực nông thôn mới.

c) Bảo đảm các dự án đầu tư phát triển nhà ở và khu đô thị mới trong các khu vực thị trấn, thị tứ, khu vực đô thị hóa phải được quy hoạch và xây dựng một cách hài hòa, đồng bộ.

d) Đối với kiến trúc các công trình công cộng trong khu vực nông thôn, khuyến khích thi tuyển để nâng cao chất lượng thiết kế các công trình. Phương án thiết kế cần bảo đảm hài hòa với cảnh quan nông thôn, mật độ xây dựng thấp, bảo đảm khoảng lùi lớn so với lộ giới và ranh đất, tầng cao vừa phải, khuyến khích các công trình thiết kế có mái dốc.

5. Về cảnh quan:

a) Giữ gìn cảnh quan sinh thái tự nhiên, cảnh quan các vùng nông nghiệp, nông thôn. Hạn chế tối đa việc xây dựng đô thị hóa, các công trình bám theo các trục đường qua vùng nông nghiệp, nông thôn.

b) Những khu vực đặc biệt ở nông thôn cần có thiết kế đô thị riêng hoặc Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc riêng để bảo đảm giữ gìn và phát huy các giá trị đặc trưng của khu vực trong tổng thể chung của Thành phố.

c) Bảo vệ nghiêm hệ thống kênh rạch, ao hồ, sông ngòi, vùng ngập nước, rừng ngập mặn, khu vực cây xanh cảnh quan, các khu công viên cây xanh cảnh quan theo quy hoạch đã được duyệt.

d) Bảo đảm việc thiết kế không gian công cộng, cây xanh, chiếu sáng và các tiện ích đô thị trong khu vực đô thị hóa ở nông thôn mới phải đồng bộ, có đặc trưng riêng, hiện đại và thân thiện môi trường.

6. Đối với khu ở nông thôn:

a) Phát triển các khu ở nông thôn có cơ sở hạ tầng đồng bộ, phù hợp quy hoạch nông thôn mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng tăng của người dân. Giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, tạo lập cảnh quan nông thôn mới hài hòa và có bản sắc. Kiến trúc nhà ở nông thôn mới đáp ứng các yêu cầu hiện đại nhưng vẫn gìn giữ và phát huy những giá trị kiến trúc nông thôn truyền thống Việt Nam nói chung và Nam Bộ nói riêng.

b) Không gian khu ở nông thôn:

- Tổ chức không gian khu ở nông thôn phù hợp quy hoạch các điểm dân cư nông thôn được phê duyệt đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới, khai thác có hiệu quả đất đai, đáp ứng các nhu cầu phục vụ đời sống dân sinh, sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

- Phối hợp chặt chẽ giữa các quy hoạch chuyên ngành, dự án khác có liên quan đã được phê duyệt hoặc đang triển khai trên địa bàn xã (như sản xuất, thủy lợi, giao thông).

- Sử dụng đất xây dựng hiện có, hạn chế việc mở rộng khu dân cư trên đất nông nghiệp, đặc biệt đất sản xuất nông nghiệp năng suất cao.

c) Cảnh quan, môi trường khu ở nông thôn:

- Triển khai lập quy hoạch cải tạo, chỉnh trang các khu ở cũ (khu vực nông thôn truyền thống trước đây), trong đó lưu ý hạn chế san lấp sông rạch, khống chế chỉ giới xây dựng.

- Khuyến khích xây dựng tường rào thoáng, tường rào bằng cây xanh.

- Quy hoạch và xây dựng một số không gian công cộng, cảnh quan điển hình của từng địa phương. Khuyến khích trồng cây bóng mát phù hợp điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu địa phương. Bố trí diện tích phù hợp và tạo dựng cảnh quan (sân chơi, cây xanh, hồ nước); bảo quản, chăm sóc các cây cổ thụ lâu năm hiện có.

- Các hộ gia đình xây dựng nhà ở phải có nhà vệ sinh tự hoại. Chuồng trại chăn nuôi gia súc - gia cầm trong khuôn viên lô đất hộ gia đình (nếu có) phải đặt cách xa nhà ở và đường đi chung ít nhất 5m, cuối hướng gió và phải có bể chứa chất thải, thoát nước thải bảo đảm vệ sinh môi trường; không được xả trực tiếp xuống hồ, ao, hầm cỏ. Khuyến khích di chuyển hệ thống chuồng trại chăn nuôi ra khỏi khu dân cư đến các khu chăn nuôi tập trung; khuyến khích các hộ chăn nuôi xây dựng bể khí vi sinh.

- Rác và nước thải phải được thu gom và xử lý trước khi thải ra khuôn viên ở của hộ gia đình nhập vào hệ thống chung.

- Khuyến khích di dời các nghĩa trang gia tộc trong các khu dân cư sang các khu nghĩa trang tập trung của Thành phố.

- Khuyến khích các hộ dân cư sử dụng nước sạch của hệ thống cấp nước sạch Thành phố. Hạn chế việc khoan giếng, sử dụng nguồn nước ngầm ảnh hưởng xấu đến tài nguyên, môi trường.

7. Đối với khu nông, lâm nghiệp (xem phụ lục sơ đồ vị trí các khu đất nông, lâm nghiệp)

a) Định hướng phát triển: kiểm soát chặt các hoạt động sản xuất nông, lâm, công nghiệp, hoạt động xây dựng trong các khu vực rừng đặc dụng phòng hộ tại huyện Củ Chi, Bình Chánh, quỹ đất của vùng nông nghiệp tại các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ.

b) Về tổ chức không gian, cảnh quan khu nông lâm nghiệp:

- Bảo tồn đa dạng sinh học, đa dạng văn hóa, kêu gọi đầu tư và trợ giúp các hoạt động nghiên cứu, giám sát nguồn lợi và phát triển kinh tế, xã hội, du lịch sinh thái, giáo dục và đào tạo, bảo đảm phát triển bền vững.

- Tổ chức không gian khu nông, lâm nghiệp theo hướng khai thác hiệu quả đất đai, đáp ứng các nhu cầu phục vụ đời sống dân sinh, sản xuất nông lâm nghiệp hàng hóa.

- Phối hợp chặt chẽ với các quy hoạch chuyên ngành, dự án khác có liên quan đã được phê duyệt hoặc đang triển khai trên địa bàn nông thôn (như sản xuất, thủy lợi, giao thông). Sử dụng đất xây dựng hiện có, không quy hoạch khu dân cư trên đất nông lâm nghiệp, đặc biệt đất sản xuất nông nghiệp năng suất cao.

- Khuyến khích các dự án trồng rừng sản xuất, rừng đặc dụng kết hợp tăng cường cảnh quan môi trường cho Thành phố.

Chương III

QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC

Mục 1: ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

Điều 21. Quy định chung

1. Kiến trúc các công trình công cộng phải tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn ngành và các quy định hiện hành.

2. Các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng công trình cần phù hợp với đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị được duyệt.

Điều 22. Công trình giáo dục phổ thông

1. Quy định về bố trí địa điểm và quy mô xây dựng:

a) Việc bố trí các công trình giáo dục phổ thông cần tuân thủ theo quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch mạng lưới giáo dục của Thành phố và quận, huyện.

b) Diện tích khuôn viên công trình giáo dục phổ thông cần tuân thủ quy định về chỉ tiêu đất giáo dục trong nhóm ở theo Quy chuẩn xây dựng trường học và quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết được duyệt.

c) Quy mô xây dựng công trình cần tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết được duyệt. Đối với các trường hợp xây dựng trong khu đô thị cũ hiện hữu, quy mô công trình được xem xét tăng thêm tối đa 02 tầng so với tiêu chuẩn thiết kế, phần tăng thêm chỉ sử dụng làm chức năng hành chính, phục vụ, kho, không bố trí các lớp học.

d) Khuyến khích phương án thiết kế để trống tầng trệt (một phần hoặc toàn bộ) làm sân chơi, bãi tập.

2. Quy định về cảnh quan:

a) Cây xanh trong sân trường để tạo bóng mát cần phải đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật về khoảng cách cây trồng, chiều cao, đường kính cây; lưu ý chọn các loại cây không độc hại, hạn chế trồng cây ăn trái, không trồng cây có gai và nhựa độc.

b) Khuyến khích trồng cây xanh trong sân trường, xung quanh khoảng cách ly, giáp hàng rào và khu vực cổng. Trồng cây xanh không che khuất biển hiệu, biển báo khu vực trường học.

3. Quy định về giao thông

Lối ra vào trường học cần có vịnh đậu xe, khu vực đưa đón, tập trung người bố trí trong khuôn viên đất của trường và các giải pháp tổ chức giao thông đảm bảo không gây ùn tắc khi học sinh đến trường hoặc ra về.

Điều 23. Công trình trường đại học, cao đẳng

1. Quy định về địa điểm xây dựng:

a) Việc bố trí địa điểm xây dựng các trường đại học, cao đẳng phải tuân thủ theo quy hoạch hệ thống các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết được duyệt, tạo thành các trung tâm đào tạo, hỗ trợ và kết hợp sử dụng chung các công trình phục vụ công cộng.

b) Quy mô đất xây dựng trường đại học, cao đẳng mới cần tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. Đối với các trường đại học và cao đẳng hiện hữu, không áp dụng quy định diện tích tối thiểu khuôn viên khu đất.

2. Các chỉ tiêu quy hoạch, xây dựng công trình cần phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy định quản lý theo các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết được duyệt.

3. Quy định về kiến trúc, cảnh quan:

a) Khuyến khích thiết kế kiến trúc hiện đại và thân thiện với môi trường. Kiến trúc các trường đại học và cao đẳng cần đa dạng, có tính sáng tạo và tạo được đặc trưng riêng của từng trường.

b) Cảnh quan của các trường đại học và cao đẳng cần được quan tâm tổ chức theo hướng tham gia đóng góp cho cảnh quan đô thị chung của khu vực kế cận đồng thời tạo được môi trường cảnh quan trong khuôn viên trường sinh động, thân thiện, phù hợp với các hoạt động giáo dục.

4. Quy định về giao thông:

a) Kết nối giao thông công cộng: cần nghiên cứu bố trí các bến dừng, đỗ giao thông công cộng trong phạm vi bán kính hợp lý gần các trường đại học, cao đẳng.

b) Lối ra vào các trường cần có vịnh đậu xe, khu vực tập trung người bố trí trong khuôn viên đất của trường và các giải pháp tổ chức giao thông đảm bảo không gây ùn tắc khi sinh viên đến trường hoặc ra về.

Điều 24. Công trình y tế

1. Quy định về bố trí địa điểm và diện tích khuôn viên:

a) Việc quy hoạch và thiết kế xây dựng các công trình y tế phải tuân thủ quy hoạch đô thị, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và các quy định khác của thành phố.

b) Đối với các công trình y tế hiện hữu, không quy định diện tích tối thiểu khuôn viên khu đất.

2. Quy định về chỉ tiêu xây dựng: các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng công trình cần phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy định quản lý theo các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết được duyệt.

3. Quy định về kiến trúc, cảnh quan:

a) Khuyến khích sáng tác kiến trúc hiện đại, thông thoáng và thân thiện với môi trường.

b) Tổ chức cây xanh, cảnh quan các công trình y tế theo hướng tham gia đóng góp cho cảnh quan đô thị chung của khu vực kế cận, đồng thời giúp cải thiện vi khí hậu, tạo lập cảnh quan trong khuôn viên sinh động, thân thiện, phù hợp với môi trường y tế.

4. Quy định về giao thông:

a) Kết nối giao thông công cộng: cần nghiên cứu bố trí các bến dừng, đỗ giao thông công cộng trong phạm vi bán kính hợp lý gần các công trình y tế.

b) Lối ra vào công trình y tế cần có vịnh đậu xe và các giải pháp tổ chức giao thông đảm bảo thuận tiện cho hoạt động của công trình và không gây ùn tắc đối với giao thông khu vực.

Mục 2: ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH NHÀ Ở

Điều 25. Công trình nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu

Nhà ở liên kế trong khu đô thị hiện hữu được áp dụng theo bản “Quy định về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” (được ban hành tại Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2007 và Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND); các quy định pháp luật khác có liên quan và theo các quy định về quy hoạch, kiến trúc dưới đây:

1. Trường hợp quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị riêng của khu vực hoặc Quy chế quản lý kiến trúc cấp II (được lập theo Nghị định số 29/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về quản lý kiến trúc đô thị), Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc khu vực được duyệt có quy định khác hoặc cụ thể hơn so với quy định về kiến trúc tại Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND và Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND, thì được áp dụng các quy định trong quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị riêng, Quy chế quản lý kiến trúc cấp II, Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc được duyệt của khu vực đó.

2. Đồ án quy hoạch phân khu, đồ án thiết kế đô thị riêng, Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc khu vực cụ thể được lập cho các khu vực có nhà ở liên kế hiện hữu cải tạo, chỉnh trang, cần thể hiện và quy định rõ phạm vi áp dụng quy mô tầng cao nhà liên kế theo các nguyên tắc sau:

a) Áp dụng rộng rãi quy mô tầng cao cơ bản đối với nhà liên kế có mặt tiền xây dựng giáp lộ giới, nhà liên kế có khoảng lùi được quy định tại cột (2), bảng 2 Khoản 8, Điều 1, Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND và quy mô tầng cao tối đa đối với nhà liên kế có sân vườn được quy định tại bảng 4, Khoản 13, Điều 1, Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND.

b) Chỉ áp dụng yếu tố cộng thêm tầng được quy định tại các cột (3), (4), (5), bảng 2, Khoản 8, Điều 1, Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND cho các tuyến phố, đoạn phố có đủ các điều kiện dưới đây:

- Đảm bảo các quy định về vị trí khu vực trung tâm, trục đường thương mại, diện tích lô đất, lộ giới tuyến đường được quy định tại bảng 2, Khoản 8, Điều 1, Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND.

- Có khoảng lùi tại tầng trệt nhà ở liên kế (theo Điều 14 bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND).

- Các lô đất trên một đoạn phố đồng đều về kích thước, cạnh chiều dài lô đất vuông góc với lộ giới đường.

3. Đối với khu vực dân cư hiện hữu có nhà ở liên kế với hình thức lô đất có hình dạng phức tạp cần được xem xét kỹ trong đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000; phân tích cụ thể để xây dựng cải tạo triệt để (lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và dự án đầu tư xây dựng cụ thể), hoặc xây dựng cải tạo chỉnh trang khu vực (lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc cụ thể có áp dụng Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND và Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND).

4. Đối với các lô đất có kiến trúc hiện hữu bên trên là biệt thự loại 3, nhà xưởng, công trình cũ, đất trống có diện tích từ 800m2 trở lên và có chiều rộng mặt tiền lớn hơn 40m thuộc khu vực dân cư hiện hữu có bố trí nhà liên kế, thì phải được thiết kế theo các bố cục kiến trúc sau:

a) Nhà ở liên kế có sân vườn theo các quy định tại Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND, Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND và Quy chế này.

b) Nhà ở liên kế có khoảng lùi tại tầng trệt tối thiểu 3m so với lộ giới, nếu dãy nhà ở vị trí mặt tiền thuộc trục đường được quy hoạch là trục đường thương mại - dịch vụ.

5. Đối với các khu nhà ở liên kế hiện hữu có quy hoạch chi tiết 1/500, các khu cư xá cũ có cấu trúc nhà liên kế đã ổn định về quy hoạch nhưng trong quá trình sử dụng nhiều năm đã phát sinh nhu cầu cải tạo xây dựng, thay đổi bố cục về quy mô tầng cao và không gian kiến trúc, thì Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 (lập mới hoặc điều chỉnh), hoặc lập đồ án thiết kế đô thị riêng, hoặc lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị riêng cho từng khu nhà ở, khu cư xá cũ để được phê duyệt theo quy định hiện hành, đảm bảo các nguyên tắc sau:

a) Tạo được không gian hài hòa giữa các loại nhà ở khác nhau trong cùng một khu nhà ở, tạo được sự đồng bộ hợp lý trong từng dãy nhà ở cùng loại (như về: hình thức mái, số tầng cao, khoảng lùi từng dãy nhà).

b) Quy mô công trình theo Khoản 2 Điều này.

c)  Khu nhà ở, dãy nhà ở liên kế có khoảng lùi, sân vườn, thì khi điều chỉnh không gian kiến trúc cũng phải giữ được khoảng lùi, sân vườn phía trước tối thiểu theo quy định về khoảng lùi tại bảng 4, Khoản 13, Điều 1, Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND.

d) Đảm bảo mật độ xây dựng công trình nhà ở theo quy định tại bảng 1, Khoản 7, Điều 1, Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND.

6. Đối với các dự án phát triển nhà ở mới trong khu đô thị hiện hữu thì lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phù hợp với quy hoạch phân khu 1/2000 được duyệt của khu vực có địa điểm xây dựng, phù hợp với quy chuẩn quy hoạch xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế hiện hành, để được thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Điều 26. Công trình nhà ở liên kế trong khu đô thị mới

1. Quy định về quy mô công trình:

Quy mô công trình xây dựng nhà liên kế trong khu đô thị mới áp dụng theo Tiêu chuẩn thiết kế nhà ở liên kế - TCVN 9411: 2012 và theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của từng dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt.

2. Quy định về kiến trúc công trình:

a) Hình thức kiến trúc: một nhóm nhà (dãy phố) trong khoảng 10 đến 12 căn liên kế nhau cần thiết kế cùng kiểu dáng kiến trúc. Các ngôi nhà trong cùng một nhóm nhà nên có sự tương đồng về độ cao các tầng và hình thức mái. Để tạo các điểm nhấn, một số vị trí nhất định như góc phố có thể thay đổi về tầng cao nhưng không vượt quá 2 tầng hoặc không vượt quá 1/4 chiều cao dãy nhà. Trong một đơn vị ở cần đa dạng các kiểu dáng kiến trúc từng nhóm nhà dãy phố, tránh sự giống nhau rập khuôn.

b) Mái đua che nắng: Trên các trục đường thương mại dịch vụ có vỉa hè rộng trên 3m, các công trình xây dựng giáp với chỉ giới đường đỏ được xây dựng mái đua che nắng. Độ vươn của mái đua phải bằng đúng 2m tính từ chỉ giới đường đỏ; chiều cao cách mặt vỉa hè tối thiểu 3,5m. Kết cấu mái đua che nắng phải bảo đảm bền vững và an toàn. (Xem hình 26-1)
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Hình 26-1 Mái đua che nắng

c) Tầng hầm:

- Ram dốc của lối vào tầng hầm lùi so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu là 3m để đảm bảo an toàn khi ra vào.

- Đối với công trình xây dựng cách ranh lộ giới dưới 6m, cao độ sàn tầng trệt đối với công trình có tầng hầm không vượt quá 1,2m so với cao độ vỉa hè. Đối với công trình xây dựng cách ranh lộ giới trên 6m, cao độ sàn tầng trệt đối với công trình có tầng hầm không vượt quá 2,0m so với cao độ vỉa hè.

Điều 27. Công trình nhà ở trên sông nước, kênh rạch

1. Nhà ở ven và trên sông, kênh, rạch, hồ công cộng (nhà sàn) chưa có kế hoạch di dời, không ảnh hưởng đến dòng chảy và giao thông thủy thì được cải tạo sửa chữa theo nguyên trạng.

2. Nhà, đất thuộc hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch:

a) Đất trống: không cấp phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ.

b) Trường hợp có nhà hiện hữu: cải tạo, sửa chữa theo quy định hiện hành.

c) Các dự án đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt trước ngày có hiệu lực của Quyết định số 150/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, kênh rạch thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng nằm trong hành lang bảo vệ sông, kênh rạch thì được cấp phép xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Điều 28. Công trình nhà ở riêng lẻ trong khu vực quy hoạch chưa triển khai

Trong các khu vực có đồ án quy hoạch được duyệt, theo đó định hướng xây dựng các công trình không phải là khu dân cư, khu nhà ở (công trình giao thông, các công trình công cộng, công nghiệp, thương mại dịch vụ, cây xanh công viên, thể dục thể thao, hạ tầng kỹ thuật và xã hội và các công trình khác không phải là dân cư, nhà) và trước mắt chưa có điều kiện triển khai, việc cấp giấy phép xây dựng thực hiện theo quy định của Thành phố và bảo đảm các tiêu chí sau:

1.  Bảo đảm cho người dân ổn định chỗ ở trong khu vực có quy hoạch đồng thời tạo điều kiện để Thành phố triển khai các dự án phát triển hạ tầng và các khu chức năng đô thị theo đúng định hướng quy hoạch được duyệt.

2.  Bảo đảm trật tự trong công tác quản lý sử dụng đất đai, xây dựng, phát triển đô thị và tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị đồng bộ, hài hòa trong thời gian chưa thực hiện quy hoạch.

Điều 29. Công trình nhà ở nông thôn

1. Các loại nhà ở nông thôn bao gồm:

a) Nhà ở xen kẽ kết hợp sản xuất nông nghiệp;

b) Nhà ở trong điểm dân cư nông thôn;

c) Nhà ở thuộc trung tâm xã.

d) Nhà ở nhỏ, lẻ khác.

2. Quy định về quy mô xây dựng

Ngoại trừ các công trình hiện hữu, các công trình xây dựng nhà ở mới trong khu vực nông thôn phải tuân thủ các quy định sau:

	Vị trí / Mục tiêu quản lý
	Nhà ở kết hợp sản xuất nông nghiệp
	Nhà ở trong điểm dân cư nông thôn
	Nhà ở thuộc trung tâm xã

	Số tầng cao xây dựng tối đa
	3 tầng
	4 tầng
	5 tầng

	Mật độ xây dựng tối đa (tính trên diện tích đất ở)
	60%
	70%
	80%

	Khoảng lùi tối thiểu so với lộ giới đường phía trước
	4m
	3m. Trên các tuyến phố thương mại, đối với nhà liên kế hiện hữu, được phép xây dựng sát lộ giới.
	Phía trước và bên hông được xây sát lộ giới nếu khu đất thuộc khu phố trung tâm xã có chức năng thương mại dịch vụ

	Khoảng lùi bên hông tối thiểu
	2m
	2m
	

	Khoảng lùi sau tối thiểu
	2m
	2m
	1,5m


3. Quy định về kiến trúc, cảnh quan

a) Hình thức kiến trúc: khuyến khích các hình thức kiến trúc dân gian, thiết kế thông thoáng, bố trí hài hòa với cảnh quan nông thôn nhất là cảnh quan ruộng vườn, sông rạch đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với các khu vực có nền đất thấp, đất ngập nước khuyến khích xây dựng mô hình nhà sàn để giảm thiểu công tác san nền và phù hợp với môi trường địa phương.

b) Hình thức mái: nhà ở xây dựng mới trong khu vực nông thôn phải sử dụng hình thức mái dốc với độ dốc từ 300 đến 450.

c) Cây xanh cảnh quan:

- Khuyến khích phát triển các mô hình nông nghiệp nhà vườn, cây ăn trái kết hợp tạo cảnh quan khu dân cư nông thôn. Khu vực nhà ở ven sông rạch cần lựa chọn các loại cây có chức năng giữ đất, lọc nước, giảm ô nhiễm, chống xói mòn hoặc lũ lụt làm sạt lở bờ.

- Khuyến khích kết hợp cây dây leo có hoa, cây hoa trung tán làm hàng rào khu dân cư nông thôn.

- Công trình phụ bố trí sau nhà hoặc có giải pháp che chắn bằng cây xanh, giàn hoa.

Điều 30. Công trình nhà ở biệt thự

1. Quy định về chỉ tiêu xây dựng:

a) Mật độ xây dựng tối đa:

- Biệt thự đơn lập: 50%;

- Biệt thự song lập: 55%;

b) Tầng cao tối đa: (Xem hình 30-1)

- 3 tầng (không kể tầng lửng, tầng hầm, tầng áp mái hoặc mái che cầu thang trên sân thượng).

c) Chiều cao tối đa: (Xem hình 30-1)

- Chiều cao công trình tính đến đỉnh mái: Tối đa 16m;

- Cao độ chuẩn tại chỉ giới xây dựng: Tối đa 13m.

- Trường hợp công trình biệt thự xây dựng theo hình thức mái ngói, cao độ chuẩn tại chỉ giới xây dựng tính từ cao độ vỉa hè hiện hữu đến vị trí diềm mái công trình;

- Trường hợp công trình biệt thự xây dựng theo hình thức mái bằng, cao độ chuẩn tại chỉ giới xây dựng tính từ cao độ vỉa hè hiện hữu đến vị trí sàn sân thượng.
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Hình 30-1 Tầng cao, chiều cao và mái biệt thự

d) Chỉ giới xây dựng công trình: (xem hình 30-2)
- Khoảng lùi xây dựng công trình so với ranh lộ giới (hoặc hẻm giới): Cần được xem xét cụ thể đảm bảo thống nhất với các công trình kế cận và không nhỏ hơn 3m;

- Khoảng lùi xây dựng công trình so với ranh đất: Tối thiểu 2m; riêng biệt thự song lập xây dựng sát ranh đất giữa hai nhà.

[image: image3.png]Lhtung g = e
] £ . i :
7 A f.‘ [ % X,
I 2 g >3 F2
SN T
3 LI o
7 )
(Bit thy song lip)

@ity donlh)




Hình 30-2 Chỉ giới xây dựng biệt thự

đ) Về hình thức kiến trúc biệt thự và quy định đối với kiến trúc mái biệt thự

Mái ngói hoặc mái che cầu thang trên sân thượng không được vượt quá góc giới hạn 45o bắt đầu từ vị trí cao độ chuẩn tại chỉ giới xây dựng trước và sau của công trình (Xem hình 30-1).

e) Xây dựng công trình phụ trong khuôn viên biệt thự

- Nhà phụ biệt thự:

+ Nhà phụ được xây dựng phía sau biệt thự chính, có khoảng lùi tối thiểu 4m so với biệt thự chính.

+ Trường hợp biệt thự có vị trí ngay góc lộ giới, vị trí nhà phụ đặt theo hướng phía sau mặt đứng chính biệt thự và có khoảng lùi so với ranh lộ giới (phía còn lại) tối thiểu bằng khoảng lùi của biệt thự chính so với ranh lộ giới phía đó; (Xem hình 30-3)
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Hình 30-3 Nhà phụ biệt thự

+ Mật độ xây dựng chung trên toàn khuôn viên biệt thự áp dụng theo Điểm a Khoản này;

+ Tầng cao tối đa 2 tầng, không kể tầng hầm, kể cả tầng lửng, sân thượng có mái che thang;

+ Chiều cao công trình phụ tối đa 7m đối với mái bằng; 9m đối với mái ngói, cao độ tối đa đến diềm mái 7m.

- Công trình phụ khác (trạm bảo vệ, nhà xe, nhà kho):

+ Trường hợp các công trình phụ như trạm bảo vệ, nhà xe, nhà kho có chiều cao không vượt quá chiều cao hàng rào hoặc tối đa 2,6m thì được xây dựng sát ranh lộ giới (với yêu cầu chiều rộng tối đa 1/3 chiều ngang khu đất) hoặc ranh đất xung quanh và có khoảng cách tối thiểu 4m với công trình chính.

+ Mật độ xây dựng chung trên toàn khuôn viên biệt thự áp dụng theo Điểm a Khoản này.

g) Không được phép cơi nới, xây chen phá vỡ cảnh quan kiến trúc khuôn viên biệt thự.

h) Việc sửa chữa, cải tạo biệt thự hiện hữu ảnh hưởng đến kiến trúc ngoại thất công trình phải có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

2. Quy định về xây dựng công trình trên (khuôn viên hoặc một phần khuôn viên) tách thửa, chia cắt khuôn viên biệt thự.

Công trình xây dựng trên khuôn viên (một phần khuôn viên) biệt thự khi xây dựng lại có thể có các dạng công trình như sau:

- Nhà phố (có khoảng lùi, không có khoảng lùi);

- Biệt thự (đơn lập, song lập);

- Công trình độc lập (bán độc lập).

Dạng công trình nào được phép xây dựng trên khuôn viên (một phần khuôn viên) biệt thự căn cứ trên quy định quản lý biệt thự không thuộc dạng bảo tồn hoặc do cơ quan cơ thẩm quyền xem xét quyết định, đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế và quy định của từng loại công trình.

3. Quy định về kiến trúc, cảnh quan:

a) Hình thức kiến trúc biệt thự đa dạng, hài hòa với các công trình biệt thự kế cận và cảnh quan xung quanh.

b) Khuyến khích xây dựng hàng rào thoáng kết hợp cây xanh dây leo có hoa, cây xanh bóng mát trong khuôn viên biệt thự.

Điều 31. Công trình nhà ở chung cư
1. Quy định về mật độ dân cư trong công trình:

a) Mật độ dân cư trong công trình không được vượt quá mật độ và chỉ tiêu dân số được xác định trong quy hoạch chi tiết và quy hoạch phân khu được duyệt.

b) Mật độ dân cư được tính trên diện tích đất ở sau khi đã quy đổi đối với những dự án nhà ở có kết hợp các chức năng khác.

2. Quy định về quy mô xây dựng:

a) Tầng cao, hệ số sử dụng đất phải bảo đảm phù hợp quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết được duyệt.

b) Khoảng lùi tối thiểu của khối ở cao tầng:

- Đảm bảo phù hợp quy chuẩn;

- Đối với các tuyến đường có lộ giới trên 30m: tối thiểu 10m;

- Đối với các tuyến đường có lộ giới trên 60m: tối thiểu 15m;

- So với các cạnh còn lại của khu đất: Tối thiểu đảm bảo kích thước thông thủy tối thiểu của chiều rộng đường phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

- Đối với các chung cư có tầng trệt bố trí các công trình công cộng và dịch vụ, bố trí khoảng lùi tầng trệt thêm 4,0m so với chỉ giới xây dựng trên các tuyến đường chính có lộ giới trên 12m (Xem hình 31-1).
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Hình 31-1 Khoảng lùi tầng trệt nhà ở chung cư

3. Quy định về kiến trúc, cảnh quan:

a) Hình thức kiến trúc: Khối nhà chung cư cần được thiết kế hài hòa với không gian đường phố, mặt đứng các hướng đều phải được nghiên cứu đồng bộ. Hình thức kiến trúc chung cư cần đa dạng, khuyến khích thiết kế theo phong cách kiến trúc hiện đại, phù hợp với đặc điểm khí hậu, tập quán sinh hoạt và nếp sống văn minh đô thị.

b) Tầng hầm:

- Ram dốc của lối vào tầng hầm lùi so với ranh lộ giới tối thiểu là 3m để đảm bảo an toàn khi ra vào.

c) Các công trình không được phép thiết kế, lắp đặt ống, mương xả nước mưa, nước rửa sân, nước thải sinh hoạt các loại ra vỉa hè và các tuyến đường công cộng; không được phép xây dựng và lắp đặt ram dốc, cánh cổng mở lấn ra vỉa hè công cộng.

d) Cây xanh cảnh quan:

- Chỉ tiêu cây xanh trong nhóm nhà ở chung cư tối thiểu 1m²/người.

- Khuyến khích tổ chức thảm cỏ, vườn hoa, hồ nước, tiểu cảnh, cây xanh tán thấp trong sân vườn, cây xanh theo tường rào.

- Khuyến khích bố trí các tiện ích đô thị nhỏ trong khuôn viên chung cư như ghế đá, bảng thông tin, vòi nước rửa tay tại sân vườn công cộng.

4. Quy định về giao thông:

- Trường hợp chỉ có một đường giao thông tiếp cận khu chung cư, phải bảo đảm chiều rộng tối thiểu 10,5m;

- Trường hợp có trên hai đường giao thông tiếp cận khu chung cư: chiều rộng mỗi lối ra vào tối thiểu 6m.

- Có lối đi riêng cho người đi bộ và ưu tiên cho người tàn tật.

Mục 3: ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC PHỨC HỢP THƯƠNG MẠI - NHÀ Ở

Điều 32. Công trình phức hợp thương mại - nhà ở

1. Chức năng công trình:

Các chức năng công trình phức hợp cần đảm bảo tuân thủ pháp lý quy hoạch được duyệt, có thể kết hợp trong một công trình phức hợp bao gồm: căn hộ ở, văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ, rạp chiếu phim.

2. Quy định về mật độ dân cư trong công trình:

a) Mật độ dân cư trong công trình không được vượt quá mật độ và chỉ tiêu dân số được xác định trong quy hoạch chi tiết và quy hoạch phân khu được duyệt.

b) Mật độ dân cư được tính trên diện tích đất ở sau khi đã quy đổi đối với những dự án nhà ở có kết hợp các chức năng khác.

3. Quy định về quy mô xây dựng:

Quy mô xây dựng của công trình phức hợp cần tuân thủ quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc được duyệt; phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế; bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy cho từng loại chức năng.

4. Quy định về kiến trúc, cảnh quan:

a) Kiến trúc công trình cần được thiết kế hài hòa với không gian các trục đường chính, mặt đứng các hướng đều phải được nghiên cứu đồng bộ. Hình thức kiến trúc công trình cần đa dạng, khuyến khích theo phong cách kiến trúc hiện đại, phù hợp với đặc điểm khí hậu, tập quán sinh hoạt và nếp sống văn minh đô thị.

b) Tầng hầm:

Ram dốc của lối vào tầng hầm lùi so với ranh lộ giới tối thiểu là 3m để đảm bảo an toàn khi ra vào.

c) Khuyến khích tổ chức thảm cỏ, vườn hoa, hồ nước, tiểu cảnh, cây xanh trang trí trong sân vườn, cây xanh theo tường rào, trên sân thượng, của công trình thương mại.

d) Khuyến khích bố trí các tiện ích đô thị nhỏ trong khuôn viên như ghế đá, thùng rác, vòi nước rửa tay, bảng hướng dẫn thông tin, mái che lối đi bộ tại sân vườn công cộng.

5. Quy định về giao thông:

a) Tổ chức vịnh đậu xe phù hợp để tiếp cận khu vực có chức năng thương mại dịch vụ, khu vực nhà ở. Lối ra vào xe bảo đảm ảnh hưởng ít nhất tới giao thông đô thị khu vực.

b) Cần nghiên cứu tách biệt lối ra vào khu vực thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng.

c) Bố trí tầng hầm và bãi để xe phù hợp quy định.

Mục 4: ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

Điều 33. Công trình công nghiệp

1. Quy định về chỉ tiêu xây dựng:

Việc quy hoạch và thiết kế xây dựng các công trình công nghiệp phải tuân thủ quy hoạch đô thị, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng.

a) Tầng cao, chiều cao, hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng các công trình: theo quy hoạch được phê duyệt và các quy định của công trình công nghiệp.

b) Khoảng lùi công trình: đảm bảo yêu cầu phòng cháy, chữa cháy theo quy định hiện hành và tối thiểu phải đạt:

- Khoảng lùi so với lộ giới đường: tối thiểu 6m.

- Khoảng lùi so với ranh đất xung quanh: tối thiểu 4m.

c) Khoảng cách ly vệ sinh: đối với các công trình không xây dựng trong các khu - cụm công nghiệp tập trung hoặc được xây dựng trong các khu - cụm công nghiệp tập trung nhưng yêu cầu có khoảng cách ly vệ sinh đảm bảo theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Trong dải cách ly vệ sinh, tối thiểu 50% diện tích đất phải được trồng cây xanh và không quá 40% diện tích đất được sử dụng để bố trí bãi đỗ xe, trạm bơm, trạm xử lý nước thải, trạm trung chuyển chất thải.

2. Quy định về kiến trúc, cảnh quan:

a) Khuyến khích sáng tác kiến trúc công nghiệp hiện đại, thông thoáng và thân thiện với môi trường.

b) Các công trình công nghiệp phải trồng và duy trì cây xanh tán lớn xung quanh công trình kiến trúc tại các khoảng lùi với ranh đất, khoảng cách ly an toàn, xung quanh khu vực sân bãi công nghiệp, khu vực cổng và nhà để xe nhằm tạo bóng mát, giảm bức xạ mặt trời, lọc bụi, cải thiện vi khí hậu cho môi trường sản xuất công nghiệp.

c) Các công trình công nghiệp phải dành ít nhất 10% diện tích đất để bố trí thảm cỏ, vườn hoa, vòi phun nước, ghế đá, chòi nghỉ nhỏ ở vị trí thuận tiện để phục vụ công nhân.

Mục 5: CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 34. Quy định về phát triển nén

1. Nguyên tắc áp dụng:

Nhằm khuyến khích các dự án, công trình xây dựng theo các định hướng quan trọng của Thành phố, khuyến khích phát triển nén (ưu đãi về hệ số sử dụng đất - HSSDĐ) như quy định sau đây:

a) Các tiêu chí khuyến khích phát triển nén:

- Công trình kiến trúc bố trí không gian mở cho cộng đồng;

- Công trình kiến trúc kết nối với giao thông công cộng;

- Công trình có kết hợp bảo tồn di sản kiến trúc và cảnh quan đô thị;

- Công trình thân thiện với môi trường;

- Công trình chỉnh trang đô thị, công trình tạo vốn phát triển hạ tầng kỹ thuật và xã hội.

b) Chủ đầu tư cần thể hiện rõ các đề nghị ưu đãi trong hồ sơ bản vẽ xin cấp phép xây dựng, giấy phép quy hoạch hoặc quy hoạch chi tiết - bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình cùng với thuyết minh giải pháp thiết kế.

c) Mọi trường hợp ưu đãi hệ số sử dụng đất đều phải được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân Thành phố.

d) Ưu đãi về hệ số sử dụng đất được tính trên hệ số sử dụng đất tối đa trên từng lô đất theo quy hoạch phân khu. Trong mọi trường hợp, tổng cộng các hệ số ưu đãi không được vượt quá 100% so với hệ số sử dụng đất được quy định theo đồ án quy hoạch phân khu được duyệt.

2. Các khu vực áp dụng ưu đãi

Các ưu đãi về hệ số sử dụng đất chỉ áp dụng cho các công trình cao tầng (từ 9 tầng trở lên) và/hoặc thương mại dịch vụ (hệ số tăng thêm không được áp dụng cho phần nhà ở, không làm gia tăng quy mô dân số thiết kế) tại các khu vực sau:

a) Công trình trong các khu trung tâm khu vực của Thành phố được xác định trong quy hoạch chung Thành phố.

b) Công trình trong các khu trung tâm quận, huyện.

c) Các công trình trong bán kính 400m so với nhà ga đường sắt đô thị.

3. Không áp dụng ưu đãi cho các loại công trình sau:

a) Nhà ở riêng lẻ;

b) Nhà ở cao tầng;

c) Công trình công cộng: Y tế, giáo dục, văn hóa, hành chính, thể dục thể thao;
d) Công trình công nghiệp, kho tàng, trạm xăng dầu, nhà để xe cao tầng;

đ) Công trình trong những khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500 và thiết kế đô thị riêng.

4. Ưu đãi bố trí không gian mở (Xem hình 34-1)

Không gian mở là khu vực không xây dựng công trình trên mặt đất, dành để bố trí quảng trường kết hợp vườn hoa, thảm cỏ, tượng đài cùng các tiện ích đô thị. Không gian mở phải bảo đảm cho mọi người, đặc biệt là người đi bộ tiếp cận dễ dàng, suốt ngày, bảo đảm trật tự, vệ sinh đô thị. Không gian mở phải được bố trí tiếp giáp với tuyến đường chính của khu đất, có cao độ không quá 1,2m so với vỉa hè và tiếp xúc với mặt đường không dưới 30% mặt tiền khu đất.

5. Ưu đãi kết nối giao thông công cộng (Xem hình 34-1)

Kết nối giao thông công cộng là các biện pháp về quy hoạch và thiết kế kiến trúc công trình nhằm tạo điều kiện để người sử dụng công trình dễ dàng tiếp cận các phương tiện giao thông công cộng và ngược lại. Yêu cầu cụ thể bao gồm:

- Bố trí bến xe buýt gần công trình (có văn bản thỏa thuận của Sở Giao thông vận tải và Công ty xe buýt).

- Bố trí cầu đi bộ, đường ngầm, quảng trường kết nối với nhà ga đường sắt đô thị (có văn bản thỏa thuận của Sở Giao thông vận tải hoặc cơ quan quản lý, vận hành Đường sắt đô thị).

6. Ưu đãi bảo tồn các công trình kiến trúc, cảnh quan đô thị có giá trị. (Xem hình 34-1)

Bảo tồn các công trình kiến trúc, cảnh quan đô thị có giá trị là giải pháp quy hoạch, thiết kế công trình kèm theo kế hoạch đầu tư nhằm trùng tu, tôn tạo công trình kiến trúc, cảnh quan đô thị trong khuôn viên của dự án (có văn bản chấp thuận của cơ quan chức năng có thẩm quyền).

7. Ưu đãi thiết kế thân thiện với môi trường (Xem hình 34-1)

Thiết kế thân thiện môi trường là các giải pháp khả thi về quy hoạch, kiến trúc và kỹ thuật hạ tầng công trình nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, tiết kiệm năng lượng. Công trình thiết kế cần có văn bản của các cơ quan, tổ chức có liên quan chứng nhận các giải pháp thiết kế đó và đề nghị được triển khai áp dụng.
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Hình 34-1 Minh họa một số trường hợp ưu đãi HSSDĐ

8. Ưu đãi dự án đầu tư chỉnh trang đô thị:

Chỉnh trang đô thị trong quy định này là các dự án, công trình có kết hợp di dời, giải tỏa các khu vực đô thị không đủ tiêu chuẩn về vệ sinh, an toàn, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đô thị chưa hoàn chỉnh, còn lộn xộn.

Các công trình nhằm thu hút đầu tư, tạo vốn chỉnh trang và phát triển hạ tầng kỹ thuật và xã hội chung của Thành phố được Ủy ban nhân dân Thành phố quy định.

Điều 35. Bổ sung và thay đổi chức năng của công trình

Việc bổ sung và thay đổi chức năng của công trình phải tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy hoạch đô thị được duyệt, Quy chế này và được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

1. Nguyên tắc chung xem xét thay đổi chức năng của công trình:

a) Phù hợp quy hoạch đô thị về:

- Chức năng sử dụng đất;

- Quy mô dân số theo quy hoạch;

- Môi trường đô thị;

- Hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- Không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

b) Được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý chuyên ngành;

c) Có sự thống nhất của chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư có liên quan;

d) Thiết kế của công trình phải đáp ứng yêu cầu sử dụng của công năng mới theo quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định khác có liên quan.

2. Chuyển đổi công năng của công trình đã xây dựng

a) Phải bảo đảm phù hợp quy hoạch đô thị được duyệt và Quy chế này;

b) Trình tự chuyển đổi công năng của công trình đã xây dựng thực hiện theo quy định riêng do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành.

3. Chuyển đổi công năng của công trình chưa xây dựng:

Các công trình đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt, giấy phép xây dựng mà chưa thực hiện xây dựng công trình, nếu muốn thay đổi công năng thì phải thực hiện trình điều chỉnh quy hoạch chi tiết được duyệt, giấy phép xây dựng theo quy định.

Điều 36. Quảng cáo trên công trình kiến trúc

1. Quy định chung:

a) Quảng cáo trên các công trình kiến trúc phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quảng cáo, quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng.

b) Nghiêm cấm quảng cáo trên hàng rào, trong khuôn viên và trên công trình kiến trúc hành chính, chính trị, quân sự, ngoại giao, trụ sở các đoàn thể; công trình tôn giáo, tín ngưỡng; công trình kiến trúc bảo tồn; tượng đài; công trình giáo dục, y tế và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

c) Bảng quảng cáo không được che cửa đi, cửa sổ, phần trống của ban công, lô gia, lối thoát hiểm, lối phòng cháy, chữa cháy.

d) Các bảng quảng cáo phải bảo đảm an toàn về kết cấu chịu lực, bảo đảm an toàn điện và phòng cháy, chữa cháy của bảng quảng cáo và của công trình kiến trúc;

đ) Quy cách và kích thước của biển số nhà được thực hiện theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố.

2. Đối với nhà ở liên kế:

a) Trên hàng rào của công trình nhà ở liên kế không cho phép mọi hình thức quảng cáo, chỉ được phép treo biển số nhà.

b) Biển quảng cáo tại vị trí chỉ giới xây dựng có cao độ tối thiểu 3m so với vỉa hè.

c) Biển quảng cáo trên ban công, mái hiên phải bảo đảm cao độ tối thiểu bằng mép dưới của sàn ban công hoặc mái hiên.

3. Đối với nhà ở nông thôn:

a) Trên hàng rào và công trình kiến trúc nhà ở nông thôn không cho phép mọi hình thức quảng cáo, chỉ được phép treo biển số nhà.

b) Không cho phép xây dựng trụ quảng cáo độc lập trong khuôn viên đất ở nông thôn (trừ trường hợp có quy hoạch quảng cáo ngoài trời được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt).

4. Đối với biệt thự:

a) Trên hàng rào của công trình biệt thự không cho phép mọi hình thức quảng cáo, chỉ được phép treo biển số nhà.

b) Đối với các công trình biệt thự sử dụng làm trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, được phép lắp đặt biển hiệu trên hàng rào hoặc trên cổng. Mỗi cơ quan, tổ chức chỉ được đặt một biển hiệu. Đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 2,0m, chiều rộng không vượt quá chiều ngang hàng rào hoặc cổng.

c) Không cho phép bất kỳ hình thức quảng cáo nào trên công trình kiến trúc biệt thự.

d) Không cho phép xây dựng trụ quảng cáo độc lập trong khuôn viên biệt thự.

5. Đối với nhà chung cư:

a) Trên hàng rào của công trình chung cư không cho phép mọi hình thức quảng cáo, chỉ được phép treo biển số nhà và tên công trình.

b) Không cho phép bất kỳ hình thức quảng cáo nào trên khối nhà ở của công trình kiến trúc chung cư.

c) Cho phép quảng cáo trên khối đế có chức năng công cộng và dịch vụ của công trình chung cư. Các bảng quảng cáo không được vượt quá chiều cao khối đế. Các bảng quảng cáo theo chiều dọc không được phép nhô ra hơn 60cm đối với mặt ngoài công trình.

d) Không cho phép xây dựng trụ quảng cáo độc lập trong khuôn viên chung cư.

6. Đối với trung tâm thương mại:

a) Cho phép quảng cáo trên công trình kiến trúc trung tâm thương mại. Không giới hạn tổng diện tích quảng cáo. Các bảng quảng cáo không được phép nhô ra hơn 60cm đối với mặt ngoài công trình.

b) Cho phép xây dựng trụ quảng cáo độc lập trong khuôn viên công trình, bảng không được lấn lộ giới, cản trở tầm nhìn đối với giao thông trong và ngoài khuôn viên, cản trở lối đi lại của xe và người đi bộ, và hài hòa với kiến trúc tổng thể của dự án.

c) Ngoại trừ trường hợp đặc biệt, biển hiệu công trình phải được làm dưới dạng các chữ cái rời và được chiếu sáng bằng đèn. Đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 2,0m, chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt nhà. Đối với biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 1,0m, chiều cao tối đa là 4,0m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu.

7. Đối với công trình phức hợp nhà ở và thương mại dịch vụ:

a) Cho phép quảng cáo trên công trình kiến trúc. Không giới hạn tổng diện tích quảng cáo. Các bảng quảng cáo không được vượt quá chiều cao khối đế thương mại dịch vụ, không được phép nhô ra hơn 60cm đối với mặt ngoài công trình.

b) Cho phép xây dựng trụ quảng cáo độc lập trong khuôn viên công trình, bảng không được lấn lộ giới, cản trở tầm nhìn đối với giao thông trong và ngoài khuôn viên, cản trở lối đi lại của xe và người đi bộ, và hài hòa với kiến trúc tổng thể của dự án.

c) Ngoại trừ trường hợp đặc biệt, biển hiệu công trình phải được làm dưới dạng các chữ cái rời và được chiếu sáng bằng đèn. Đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 2,0m, chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt nhà. Đối với biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 1,0m, chiều cao tối đa là 4,0m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu. Ngoài ra, biển hiệu ở khối tháp có độ cao từ 20m trở lên chỉ được đặt ở vị trí tầng trên cùng của tháp, mỗi mặt chỉ được đặt một biển hiệu, tuyệt đối không được phép lắp đặt trên mái công trình.

8. Đối với cao ốc văn phòng:

a) Cho phép quảng cáo trên công trình kiến trúc. Các bảng quảng cáo không được vượt quá chiều cao khối đế.

b) Cho phép xây dựng trụ quảng cáo độc lập trong khuôn viên công trình, bảng quảng cáo trên trụ không được lấn lộ giới, cản trở tầm nhìn đối với giao thông trong và ngoài khuôn viên, cản trở lối đi lại của xe và người đi bộ.

c) Biển hiệu công trình phải được làm dưới dạng các chữ cái rời và được chiếu sáng bằng đèn. Đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 2,0m, chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt nhà. Đối với biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 1,0m, chiều cao tối đa là 4,0m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu. Ngoài ra, biển hiệu ở khối tháp có độ cao từ 20m trở lên chỉ được đặt ở vị trí tầng trên cùng của tháp, mỗi mặt chỉ được đặt một biển hiệu, tuyệt đối không được phép lắp đặt trên mái công trình.

9. Đối với công trình giáo dục phổ thông:

a) Trên hàng rào và bề mặt ngoài của công trình trường học không cho phép mọi hình thức quảng cáo, chỉ được phép treo biển hiệu, biển báo, thông tin của trường học theo quy định pháp luật.

b) Các biển hiệu gắn liền với công trình phải ở độ cao trên 3,5m tính từ vỉa hè đến mép dưới của biển hiệu.

c) Được phép xây dựng 01 biển hiệu trước cổng trường với diện tích tối đa 5,0m2.

10. Đối với công trình đại học, cao đẳng:

a) Trên hàng rào và bề mặt ngoài của công trình trường đại học, cao đẳng không cho phép mọi hình thức quảng cáo, chỉ được phép treo biển hiệu, biển báo, thông tin của trường học theo quy định pháp luật.

b) Các biển hiệu gắn liền với công trình phải ở độ cao trên 3,5m tính từ vỉa hè đến mép dưới của biển hiệu.

c) Được phép xây dựng 01 biển hiệu trước cổng trường với diện tích tối đa 5,0m2.

11. Đối với công trình y tế:

a) Trên hàng rào và bề mặt ngoài của công trình y tế không cho phép mọi hình thức quảng cáo, chỉ được phép treo biển hiệu, biển báo, thông tin của công trình y tế theo quy định pháp luật.

b) Các biển hiệu gắn liền với công trình phải ở độ cao trên 3,5m tính từ vỉa hè đến mép dưới của biển hiệu.

c) Được phép xây dựng 01 biển hiệu trước cổng với diện tích tối đa 5,0m2.

12. Đối với công trình công nghiệp:

a) Trên hàng rào và bề mặt ngoài của công trình công nghiệp không cho phép mọi hình thức quảng cáo, chỉ được phép treo biển hiệu, biển báo, thông tin của công trình.

b) Các biển hiệu gắn liền với công trình phải ở độ cao trên 3,5m tính từ vỉa hè đến mép dưới của biển hiệu.

c) Được phép xây dựng 01 biển hiệu trước cổng với diện tích tối đa 5,0m2.

13. Đối với công trình tôn giáo tín ngưỡng:

a) Không cho phép mọi hình thức quảng cáo trên hàng rào và trên công trình kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng.

b) Được phép treo biển hiệu, biển báo, thông tin của công trình trên cổng và hàng rào với tổng diện tích không quá 5,0m2.

14. Đối với công trình bảo tồn:

a) Không cho phép mọi hình thức quảng cáo trên hàng rào và công trình kiến trúc bảo tồn.

b) Cho phép gắn biển hiệu công trình trên hàng rào hoặc mặt tiền công trình với diện tích không quá 2,0m2. Hình thức biển hiệu phải được thiết kế phù hợp với hình thức kiến trúc của công trình.

15. Đối với công trình đang xây dựng:

Trong khuôn viên công trình đang xây dựng (trừ những công trình không cho phép quảng cáo trên hàng rào) được lắp đặt hoặc thể hiện quảng cáo tạm thời vào mặt tường rào bao phủ xung quanh công trình nhưng không được gây ảnh hưởng đến công tác thi công và các hoạt động bình thường của các công trình lân cận.

Điều 37. Kiến trúc hàng rào

1. Quy định chung:

Các công trình an ninh quốc phòng, trụ sở các đoàn ngoại giao, cơ quan hành chính, chính trị; các công trình chuyên ngành, đặc biệt quan trọng có thiết kế kiến trúc hàng rào riêng, không theo quy định này.

Kiến trúc hàng rào cần bảo đảm các quy định sau đây:

a) Hài hòa với không gian, cảnh quan, kiến trúc đô thị khu vực;

b) Chi tiết thiết kế, màu sắc, vật liệu xây dựng hài hòa với công trình;

c) Tường rào không được cao quá 2,6m so với vỉa hè; trường hợp có bố trí bệ tường rào thì phần bệ tường cao không quá 1,0m;

d) Khuyến khích xây dựng hàng rào thưa thoáng, kết hợp trồng cây xanh tạo cảnh quan đô thị.

đ) Đối với các khu công viên, cây xanh, thể dục thể thao, công trình thương mại dịch vụ có quy mô lớn, khuyến khích bỏ hàng rào để góp phần tạo cảnh quan, không gian mở tại khu vực.

2. Đối với nhà ở riêng lẻ:

Tường rào nhà ở riêng lẻ trong khu vực đô thị giáp các tuyến đường phải bảo đảm độ rỗng tối thiểu 50%. Tường rào giáp các ranh đất lân cận có thể xây đặc.

3. Đối với nhà ở nông thôn:

Tường rào nhà ở riêng lẻ trong khu vực nông thôn giáp các tuyến đường phải bảo đảm độ rỗng tối thiểu 75%. Tường rào giáp các ranh đất lân cận có thể xây đặc.

4. Đối với biệt thự:

Tường rào nhà ở riêng lẻ trong khu vực đô thị và nông thôn giáp các tuyến đường phải bảo đảm độ rỗng tối thiểu 75%. Tường rào giáp các ranh đất lân cận có thể xây đặc.

5. Đối với nhà chung cư:

Tường rào nhà ở chung cư giáp các tuyến đường phải bảo đảm độ rỗng tối thiểu 75%. Khuyến khích không làm tường rào, hàng rào đối với chung cư hoặc thiết kế tường rào, hàng rào thấp kết hợp bồn cỏ, vườn hoa, hồ nước trang trí tạo cảnh quan môi trường nhẹ nhàng, xanh, sinh động đối với khu chung cư.

6. Đối với trung tâm thương mại, phức hợp nhà ở và thương mại dịch vụ, cao ốc văn phòng:

Khuyến khích không xây dựng tường rào, hàng rào phía trước công trình để bố trí lối ra vào cho người đi bộ kết hợp bồn cỏ, vườn hoa, hồ nước trang trí tạo cảnh quan môi trường nhẹ nhàng, xanh, sinh động thuận lợi cho người đi bộ. Nếu có hàng rào, phải bảo đảm độ rỗng tối thiểu 75%.

7. Đối với công trình giáo dục phổ thông, đại học cao đẳng, y tế, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng:

Tường rào các công trình giáp các tuyến đường phải bảo đảm độ rỗng tối thiểu 75%. Tường rào giáp các ranh đất lân cận có thể xây đặc.

8. Cổng công trình:

Đối với nhà ở, kiến trúc cổng không cao quá 1,5 lần chiều cao hàng rào. Đối với các công trình lớn quy định tại Khoản 5, 6, 7 Điều này, kiến trúc cổng công trình phải được đặt tại khoảng lùi hàng rào (nếu có). Chiều cao của kiến trúc cổng không quá 2 lần chiều cao hàng rào. Chiều rộng của phần cổng không quá 10m. Kiến trúc cổng cần hài hòa với kiến trúc công trình, hàng rào và kiến trúc đô thị khu vực kế cận, tỷ lệ với chiều rộng hè phố.

Điều 38. Màu sắc, chất liệu, chi tiết bên ngoài công trình kiến trúc

1. Màu sắc bên ngoài công trình kiến trúc:

Màu sắc trên các công trình kiến trúc phải hài hòa với cảnh quan, kiến trúc khu vực và các công trình lân cận, phù hợp phong cách kiến trúc của công trình.

Không sử dụng màu phản quang, màu đậm, sặc sỡ. Màu sắc đối với từng loại công trình được quy định như sau:

a) Công trình nhà ở riêng lẻ: khuyến khích sử dụng tối đa 03 màu cho tường bên ngoài một công trình.

b) Công trình nhà ở chung cư, thương mại, phức hợp: khuyến khích sử dụng với gam màu lạnh, nhẹ nhàng. Khối đế các công trình bố trí công trình thương mại dịch vụ, có thể sử dụng màu sắc sinh động, tươi sáng.

c) Đối với công trình văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao: màu sắc tươi sáng, sinh động phù hợp với nội dung hoạt động và lứa tuổi học sinh, bảo đảm hài hòa với kiến trúc công trình và cảnh quan đô thị khu vực lân cận.

d) Đối với công trình bảo tồn: màu sắc công trình kiến trúc bảo tồn phải phù hợp với phong cách của kiến trúc công trình và hài hòa với kiến trúc, cảnh quan của khu vực.

2. Vật liệu bên ngoài công trình kiến trúc

Vật liệu xây dựng của công trình phải phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, phù hợp với phong cách kiến trúc và hài hòa với kiến trúc và cảnh quan của khu vực.

Không sử dụng vật liệu phản quang, vật liệu có màu sắc đậm hoặc sặc sỡ ảnh hưởng cảnh quan đô thị.

a) Công trình phức hợp, công trình công cộng: khuyến khích sử dụng vật liệu xây dựng đẹp, bền, có chất lượng cao, ít bám bụi, chịu được các điều kiện khí hậu mưa nắng nhiều, như đá tự nhiên, sơn đá, đá nhân tạo có bề mặt nhám, kính, nhôm cao cấp, đặc biệt đối với tầng trệt, các khu vực đông người sử dụng.

b) Đối với công trình bảo tồn: vật liệu bên ngoài công trình kiến trúc bảo tồn phải phù hợp với phong cách của kiến trúc công trình và hài hòa với kiến trúc, cảnh quan của khu vực.

3. Chi tiết bên ngoài công trình kiến trúc:

a) Chi tiết trang trí kiến trúc mặt ngoài công trình (mặt tiền, mặt bên) phải phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, hài hòa với kiến trúc cảnh quan của khu vực. Không khuyến khích sử dụng các chi tiết kiến trúc rườm rà trên các công trình kiến trúc. Đối với công trình bảo tồn, chi tiết trang trí kiến trúc cần phù hợp với phong cách kiến trúc của công trình gốc và hài hòa với kiến trúc và cảnh quan của khu vực.

b) Có các giải pháp kiến trúc để che chắn các hệ thống kỹ thuật của công trình như máy lạnh, bể nước, máy năng lượng mặt trời, đường ống kỹ thuật cần để hạn chế nhìn thấy từ các không gian công cộng.

c) Các công trình không được phép thiết kế, lắp đặt ống, mương xả nước mưa, nước rửa sân, nước thải sinh hoạt các loại ra vỉa hè và các tuyến đường công cộng; không được phép xây dựng và lắp đặt ram dốc, cánh cổng mở lấn ra vỉa hè công cộng.
Điều 39. Dự án, công trình ch ưa triển khai và đang triển khai xây dựng

Tất cả dự án, công trình chưa triển và đang triển khai xây dựng phải xây dựng hàng rào để bảo vệ. Việc xây dựng hàng rào tạm phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

1. Đối với các công trình thi công trong phạm vi đất dành cho đường bộ, thực hiện theo Quy định về mẫu rào chắn dùng cho các công trình thi công có rào chắn nằm trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành tại Quyết định số 292/QĐ-SGTVT ngày 09 tháng 02 năm 2009 của Sở Giao thông vận tải.

2. Đối với dự án, công trình chưa triển khai:

a) Tổ chức bảo vệ dự án, công trình bằng hàng rào có chiều cao tối đa 2,6m, xây dựng đúng ranh lộ giới (Xem hình 39-1). Trường hợp xây dựng hàng rào trong phạm vi lộ giới mở rộng đường, cần có khoảng lùi tối thiểu 1m so với vỉa hè để bảo đảm giao thông cho người đi bộ và được cơ quan chức năng quản lý giao thông đường bộ cấp phép.

b) Hàng rào phải bảo đảm an toàn về kết cấu, chống nghiêng đổ, gió lật; an toàn về giao thông đối với người và phương tiện lưu thông bên ngoài rào chắn, đặc biệt là an toàn cho người đi bộ cũng như cho người và thiết bị bên trong rào chắn. Bảo đảm chiếu sáng, an ninh trật tự, vệ sinh đô thị xung quanh ranh giới dự án.

c) Khuyến khích tổ chức cây xanh cảnh quan trong khuôn viên công trình dự án chưa xây dựng và xây dựng hàng rào bảo vệ với kiến trúc đẹp, thưa thoáng để bổ sung cho cảnh quan đô thị. Phần hàng rào đặc phải bảo đảm chất lượng thẩm mỹ, sơn màu xanh nhạt hoặc bố trí cây xanh, dây leo trang trí; vẽ hình ảnh của dự án hoặc phong cảnh đẹp góp phần tăng cường mỹ quan đô thị.
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Hình 39- 1: Hàng rào dự án, công trình chưa triển khai

3. Đối với dự án, công trình đang triển khai xây dựng:

a) Tổ chức bảo vệ dự án, công trình bằng hàng rào tạm, che chắn kín, chiều cao hàng rào tạm tùy thuộc vào yêu cầu bảo vệ an toàn của công trường; làm bằng khung thép, vách tôn; xây dựng đúng ranh lộ giới. Phần hàng rào tiếp giáp vỉa hè có người đi bộ phải có mái che chắn phía trên cách cao độ vỉa hè ≥ 2,2m, rộng ≥ 1m.

Trường hợp xây dựng hàng rào trong phạm vi lộ giới mở rộng đường, cần có khoảng lùi tối thiểu 1,5m so với vỉa hè để bảo đảm giao thông cho người đi bộ và được cơ quan chức năng quản lý giao thông đường bộ cấp phép.

b) Hàng rào phải bảo đảm an toàn về kết cấu, chống nghiêng đổ, gió lật; an toàn về giao thông đối với người và phương tiện lưu thông bên ngoài rào chắn, đặc biệt là an toàn cho người đi bộ cũng như cho người và thiết bị bên trong rào chắn. Bảo đảm chiếu sáng, an ninh trật tự, vệ sinh đô thị xung quanh ranh giới dự án.

c) Thực hiện các hình thức trang trí hàng rào tạm công trình như sơn màu xanh nhạt, vẽ hình ảnh của dự án hoặc phong cảnh đẹp góp phần tăng cường mỹ quan đô thị.

4. Về cấp phép xây dựng hàng rào:

a) Đối với hàng rào của công trình xây dựng có khoảng lùi: cơ quan cấp phép xây dựng sẽ xem xét cấp phép xây dựng chung khi cấp phép công trình.
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Hình 39- 2: Hàng rào của công trình xây dựng có khoảng lùi

b) Đối với hàng rào của công trình xây dựng sát ranh lộ giới (hàng rào nằm ngoài ranh lộ giới): cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền xem xét, giải quyết cấp phép xây dựng.
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Hình 39- 3: Hàng rào của công trình xây dựng sát ranh lộ giới

Điều 40. Không gian kiến trúc đô thị đặc thù

1. Khái niệm và mục tiêu

Trong quá trình phát triển của đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh, đã hình thành một số hình thái không gian kiến trúc với những đặc điểm riêng nổi bật, có giá trị nhận định về không gian, kiến trúc và cảnh quan đô thị, phản ánh quá trình lịch sử kiến trúc đô thị, đặc điểm kinh tế - xã hội theo từng thời kỳ góp phần tạo nên bản sắc cho đô thị.

Không gian kiến trúc đô thị đặc thù được xác định bởi một số đặc điểm chung về kiến trúc, cảnh quan của nhiều công trình trong một phạm vi đô thị nhất định. Không gian kiến trúc đô thị đặc thù có thể theo dạng tuyến (một dãy công trình), mảng (một cụm công trình), hoặc điểm (trọng tâm là một công trình chính).

Các quy định về không gian kiến trúc đô thị đặc thù nhằm định hướng cho việc cải tạo, xây dựng các công trình kiến trúc riêng lẻ bảo đảm sự hài hòa với khu vực, gìn giữ và phát huy các đặc trưng về kiến trúc và cảnh quan Thành phố.

2. Các không gian kiến trúc đô thị đặc thù của Thành phố Hồ Chí Minh:

Trong phạm vi Quy chế này, một số loại không gian kiến trúc đô thị đặc thù của Thành phố được xác định cụ thể như sau:

a)  Không gian kiến trúc mặt phố liên tục;

b) Không gian kiến trúc liên kế phố có khoảng lùi;

c)  Không gian kiến trúc thấp tầng dạng biệt thự;

d) Không gian kiến trúc khu ở đường nội bộ;

đ) Không gian kiến trúc cao tầng độc lập.

3. Nguyên tắc xác định:

a) Không gian kiến trúc đô thị đặc thù được xác định thành các khu vực trong quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết hay đồ án thiết kế đô thị riêng; theo các tiêu chí về không gian kiến trúc đô thị, không phụ thuộc vào chức năng quy hoạch, năng lực cơ sở hạ tầng và ranh giới hành chính.

b) Các khu vực không gian kiến trúc đô thị đặc trưng được giới hạn theo:

- Một hay nhiều ô phố;

- Cụm công trình;

- Trong vùng bán kính nhất định xung quanh công trình bảo tồn.

- Thuộc lớp có chiều sâu nhất định dọc theo một tuyến đường.

c) Phạm vi khu vực không gian kiến trúc đô thị đặc trưng được xác định theo phạm vi thực tế của không gian kiến trúc, không yêu cầu trùng với ranh địa chính.

d) Trường hợp quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết hay đồ án thiết kế đô thị riêng chưa xác định các khu vực không gian kiến trúc đô thị đặc thù, cơ quan thẩm quyền về quy hoạch - kiến trúc ở quận, huyện (Phòng Quản lý đô thị) phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác định sơ đồ các khu vực không gian kiến trúc đô thị đặc thù trên nền quy hoạch phân khu để làm cơ sở xem xét cấp phép xây dựng công trình. Sơ đồ này cần được pháp lý hóa bổ sung vào quy hoạch phân khu.

4. Nguyên tắc xem xét cấp phép xây dựng công trình trong một khu vực không gian kiến trúc đô thị đặc thù:

a) Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức lập quy hoạch chi tiết cho các khu vực được xác định là không gian kiến trúc đô thị đặc thù để làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng.

b) Trong trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết được duyệt, việc xem xét cấp giấy phép quy hoạch và giấy phép xây dựng đối với một lô đất cụ thể cần đối chiếu với các công trình kiến trúc kế cận (liền kề hai bên, một dãy công trình liên tục hoặc một cụm công trình) để nhận diện đặc điểm của không gian kiến trúc đặc thù của khu vực về các mặt như sau:

- Hình dáng, diện tích, kích thước các lô đất;

- Hình thái kiến trúc công trình (biệt thự, liên kế, công trình độc lập);

- Một số đặc điểm kiến trúc cảnh quan như không gian tầng trệt, tường rào, hình thức mái, các khoảng lùi, cây xanh.

c) Khi xem xét cấp phép xây dựng một công trình cụ thể, cơ quan thẩm quyền về cấp phép xây dựng cần lưu ý kiểm tra khu đất xây dựng công trình có thuộc phạm vi không gian kiến trúc đô thị đặc thù đã xác định trong quy hoạch đô thị hoặc thiết kế đô thị; trường hợp nhận diện không gian kiến trúc đô thị đặc trưng nhưng chưa được xác định trong pháp lý quy hoạch thì cần đề nghị cơ quan thẩm quyền về quản lý quy hoạch - kiến trúc cấp thành phố (Sở Quy hoạch - Kiến trúc) có ý kiến cụ thể.

d) Kiến trúc công trình xây dựng cần đảm bảo phù hợp không gian kiến trúc đô thị đặc thù sau đó đáp ứng các quy định cụ thể đối với thể loại công trình.

5. Quy định về chuyển tiếp giữa các khu vực không gian kiến trúc đô thị đặc thù

a) Trường hợp khu đất xây dựng công trình nằm trên phạm vi nhiều loại không gian kiến trúc đô thị đặc trưng thì phần công trình thuộc phạm vi không gian nào cần xem xét theo các quy định của loại không gian đó. Tùy theo tính chất của khu vực, việc thiết kế công trình chung trên lô đất đó có thể theo chỉ tiêu chung tổng hợp từ các chỉ tiêu đối với mỗi phần, hoặc phải tuân theo từng chỉ tiêu khu vực đối với mỗi phần công trình tương ứng (trong trường hợp thuộc khu vực có quy định nghiêm ngặt).

b) Trường hợp hai khu vực không gian kiến trúc đô thị đặc trưng có đặc điểm tương phản nhau (ví dụ: kiến trúc cao tầng với kiến trúc thấp tầng) nằm gần nhau hoặc tiếp giáp nhau thì cần lưu ý xử lý kiến trúc khu vực chuyển tiếp giữa hai loại không gian đó cho hài hòa (về quy mô, khối tích, mật độ xây dựng).

Điều 41. Không gian kiến trúc mặt phố liên tục

1. Đặc điểm:

a) Các tòa nhà hướng ra không gian công cộng (như đường phố, quảng trường, công viên) được xây dựng thẳng hàng nhằm hình thành giới hạn của không gian công cộng bằng mặt phố thẳng và liên tục của các mặt đứng tòa nhà.

b) Có dạng tuyến, được hình thành từ các hoạt động thương mại chủ yếu ở (phía trước) tầng trệt của dãy phố, có thể kết hợp với chức năng ở hay văn phòng, khách sạn đối với một số tầng trên.

c) Có hoặc không có khoảng lùi so với ranh lộ giới nhưng chỉ giới xây dựng đồng bộ trên toàn dãy.

d) Không gian có tính sống động với hoạt động mua sắm phía trước dãy phố, tạo cho người đi bộ cảm giác khép kín, tính định hướng rõ ràng và thân thiện.

2. Tiêu chí xác định:

Dãy phố liên tục trên một đoạn đường với ít nhất 80% chiều dài có những đặc điểm nêu trên, được hình thành lâu đời hoặc được tổ chức trong quy hoạch hay thiết kế đô thị.

3. Quy định:

a) Chỉ giới xây dựng:

- Chỉ giới xây dựng công trình trên mặt phố liên tục phải trùng với chỉ giới xây dựng trên toàn tuyến (có thể trùng hoặc có khoảng lùi so với ranh lộ giới); riêng đối với một số tuyến thương mại đặc thù gia tăng khoảng lùi tại tầng trệt để tổ chức hành lang đi bộ liên tục có mái che.

- Trừ trường hợp cần thiết, hạn chế khoảng cách công trình so với ranh đất hai bên để đảm bảo tính liên tục của đoạn phố.

- Chiều dài tối đa của dãy mặt phố liên tục không quá 60m; ở những vị trí mà mặt tiền dãy nhà hoặc khối nhà dài hơn 60m, cần tổ chức một không gian đệm như hẻm, lối đi, khoảng hở, sân bên với quy mô lớn hơn 100m2 để làm giảm chiều dài dãy công trình. Diện tích không gian đệm nhỏ hơn 100m2 nếu bố trí các khoảng ngắt rộng ≥ 4m hạn chế sự liên tục của dãy công trình (Xem hình 41-1).
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Hình 41-1 Chiều dài tối đa của dãy mặt phố liên tục

b) Chiều cao: (Xem hình 41-2)

- Khống chế cao độ chuẩn tại vị trí chỉ giới xây dựng nhằm tạo sự hài hòa không gian đô thị chung toàn khu vực. Trường hợp công trình có chiều cao cao hơn cao độ chuẩn vừa nêu, cần nghiên cứu khoảng lùi cho phần công trình phía trên so với chỉ giới xây dựng.

- Chiều cao tầng trệt từng công trình theo quy định cụ thể; tuy nhiên nghiên cứu một cao độ chuẩn cho toàn dãy để bố trí mái hiên hoặc đường nét kiến trúc ngang.
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Hình 41-2 Chiều cao mặt phố liên tục

c) Vỉa hè - hành lang đi bộ: (Xem hình 41-3)

- Đối với dãy mặt phố liên tục trên một đoạn đường có vỉa hè lớn (tối thiểu 3m), nên bố trí mái đua vươn ra từ công trình trên phần không gian vỉa hè (ngoài chỉ giới xây dựng) với chiều rộng tối đa 2m, chiều cao đồng bộ trên toàn tuyến (3,5m).

- Hành lang đi bộ trong khoảng lùi tầng trệt chiều rộng hành lang đi bộ được xem xét cụ thể; cao độ nền hành lang đi bộ hài hòa với cao độ vỉa hè và có giải pháp cho người khuyết tật di chuyển, tiếp cận dễ dàng.
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Hình 41-3 Vỉa hè - Hành lang đi bộ

d) Áp dụng:
- Trong khu vực không gian kiến trúc mặt phố liên tục, các công trình có chức năng thương mại - dịch vụ như cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, văn phòng giao dịch và nhà ở riêng lẻ cần đảm bảo các quy định trên.

- Đối với trường hợp công trình cao tầng (như khu phức hợp, chung cư, văn phòng cao tầng), cần tổ chức theo hình thức khối tháp - khối đế: phần khối đế công trình có tỷ lệ kiến trúc mặt phố liên tục ít nhất 80% diện tích, đảm bảo các quy định trên với chức năng chủ yếu tại tầng trệt là thương mại - dịch vụ; khoảng lùi của khối tháp đảm bảo theo quy định đối với công trình cao tầng.

- Các khu đất có nguồn gốc biệt thự thuộc khu vực này và không thuộc diện đối tượng biệt thự cần bảo tồn (nhóm 1) được áp dụng quy định trên.

- Đối với khu đất có chiều rộng lớn hơn nhiều so với các khu đất kế cận, mặt tiền tầng trệt công trình cần nghiên cứu phân đoạn bằng các cột hoặc cạnh tường (kết cấu hoặc trang trí) kích thước 4-6m để có tỷ lệ hài hòa.

Điều 42. Không gian kiến trúc liên kế phố có khoảng lùi

1. Đặc điểm:

Không gian kiến trúc liên kế phố có khoảng lùi thường có dạng tuyến với chức năng ở là chủ yếu (nhà liên kế có sân vườn), có khi chuyển đổi thành chức năng thương mại - dịch vụ trong quá trình phát triển đô thị; có khoảng lùi so với chỉ giới xây dựng; không gian thân thiện với người đi bộ.

2. Tiêu chí xác định:

Một dãy gồm ít nhất 5 nhà liên tục có cả hai đặc điểm nêu trên, được hình thành lâu đời hoặc được xác định trong đồ án quy hoạch hay thiết kế đô thị được duyệt.

3. Quy định:

a) Chỉ giới xây dựng:

Có khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ; khoảng lùi được xác định theo khoảng lùi hiện hữu ổn định.

b) Chiều cao:

Áp dụng theo góc giới hạn khoảng 45o tính từ ranh lộ giới phía bên kia (Xem hình 42-1).
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Hình 42-1 Cao độ chuẩn nhà liên kế phố có khoảng lùi

4. Áp dụng:

a) Trong khu vực không gian liên kế có khoảng lùi, các công trình nhà ở riêng lẻ hay kết hợp với chức năng thương mại - dịch vụ như cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, văn phòng giao dịch cần đảm bảo các quy định trên.

b) Các khu đất có nguồn gốc biệt thự thuộc khu vực này, đã bị chia cắt có thể áp dụng quy định trên.

Điều 43. Không gian kiến trúc thấp tầng dạng biệt thự

1. Đặc điểm:

Không gian kiến trúc thấp tầng dạng biệt thự thường có dạng tuyến hoặc mảng; nguồn gốc chức năng ở là chủ yếu, có khi chuyển đổi thành chức năng thương mại - dịch vụ trong quá trình phát triển đô thị như nhà hàng, văn phòng. Không gian thấp tầng, có khoảng lùi so với ranh lộ giới và ranh đất xung quanh, mật độ xây dựng thưa thoáng, nhiều cây xanh.

2. Tiêu chí xác định:

Một dãy gồm ít nhất 04 khu đất liên tục hoặc một cụm gồm ít nhất 04 khu đất tiếp giáp nhau có những đặc điểm nêu trên, được hình thành lâu đời hoặc được xác định trong quy hoạch hay thiết kế đô thị.

3. Quy định:

a) Chức năng:

Trong khu vực chủ yếu tổ chức chức năng nhà ở riêng lẻ; hạn chế các chức năng khác như văn phòng, nhà hàng.

b) Kiến trúc và cảnh quan:

Đối với các khu vực biệt thự đặc biệt, áp dụng tỷ lệ phủ xanh tối thiểu 30% tính trên diện tích lô đất.

4. Áp dụng:

a) Trong khu vực không gian thấp tầng dạng biệt thự, các khuôn viên biệt thự dạng nhà ở riêng lẻ hay kết hợp với chức năng thương mại - dịch vụ như cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, văn phòng giao dịch cần đảm bảo các quy định trên.

b) Trường hợp khuôn viên biệt thự thuộc khu vực này đã bị chia cắt thành nhiều thửa (dạng lô phố hoặc nhiều lô đất nhỏ) có chủ quyền riêng: cần nghiên cứu lập tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 hoặc có phương án hợp khối xây dựng thành dạng biệt thự. Trường hợp đặc biệt, cơ quan quản lý quy hoạch kiến trúc xem xét khả năng áp dụng quy định đối với nhà liên kế có khoảng lùi với khoảng lùi và chiều cao, tầng cao đồng bộ khu vực biệt thự.

c) Trường hợp các khu đất nhà liên kế thuộc khu vực này áp dụng quy định đối với nhà liên kế có khoảng lùi với khoảng lùi và chiều cao, tầng cao đồng bộ khu vực biệt thự; khuyến khích hợp khối xây dựng thành công trình dạng biệt thự.

Điều 44. Không gian kiến trúc khu ở đường nội bộ

1. Đặc điểm:

Không gian kiến trúc khu ở đường nội bộ thường có dạng tuyến hoặc mảng; chức năng khu ở là chủ yếu, bao gồm nhiều loại hình kiến trúc nhà ở như nhà liên kế, biệt thự; có thể có một số chức năng hạn chế khác như văn phòng, quán ăn quy mô nhỏ, cửa hàng bán lẻ; nằm trong các khu vực đường nội bộ, đường hẻm (lộ giới nhỏ hơn 12m); tính chất không gian tĩnh, gần gũi với sinh hoạt cộng đồng; có thể có hoặc không có khoảng lùi so với chỉ giới xây dựng.

2. Tiêu chí xác định:

Khu vực nhóm nhà dọc đường nội bộ, đường hẻm (lộ giới nhỏ hơn 12m) có những đặc điểm nêu trên, được hình thành lâu đời hoặc được tổ chức trong quy hoạch hay thiết kế đô thị.

3. Quy định:

a) Chỉ giới xây dựng:

Có thể có hoặc không có khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ, được xác định theo tính chất hiện hữu ổn định và không cần thiết phải đồng bộ trên toàn tuyến.

b) Chiều cao:

- Chiều cao xây dựng công trình theo Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND và Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND.

- Hạn chế bố trí tầng nữa hầm.

c) Tuân thủ các quy định cụ thể đối với từng lô đất như nhà liên kế, nhà liên kế có khoảng lùi, biệt thự.

4. Áp dụng:

a) Trong khu vực không gian khu ở hẻm phố, các công trình nhà ở riêng lẻ cần đảm bảo các quy định trên; hạn chế việc chuyển đổi thành chức năng công cộng, tập trung đông người.

b) Trường hợp các khu đất lớn có mặt chính quay ra phía đường khu vực, mặt phụ quay vào trong khu ở hẻm phố thì kiến trúc phía sau công trình cần xem xét quy định trên, hài hòa không gian khu ở hẻm phố.

Điều 45. Không gian kiến trúc cao tầng độc lập

1. Đặc điểm:

Không gian kiến trúc cao tầng độc lập thường có dạng tuyến hoặc mảng; thường hình thành ở các khu đô thị mới phát triển; chức năng gồm nhiều loại như ở, văn phòng, khách sạn; không gian chủ yếu dạng các khối tháp cao tầng (có hoặc không có khối đế), có khoảng lùi với các ranh đất xung quanh (không có bất cứ bề mặt ngoài nào tiếp giáp với công trình xây dựng trên các lô đất kế cận), có hoặc không có khoảng lùi so với ranh lộ giới, mật độ xây dựng thấp.

2. Tiêu chí xác định:

Khu vực tồn tại hiện hữu hoặc cho phép phát triển cao tầng dạng công trình độc lập được xác định trong quy hoạch đô thị.

3. Quy định:

a) Chỉ giới xây dựng:

- Có khoảng lùi so với ranh lộ giới và ranh đất xung quanh;

- Trường hợp các công trình phụ như trạm bảo vệ, nhà xe, nhà kho có chiều cao tối đa 2,6m thì có thể xây dựng sát ranh lộ giới (với yêu cầu chiều rộng tối đa 30% chiều ngang khu đất) hoặc ranh đất xung quanh và có khoảng cách tối thiểu phù hợp với công trình chính.

b) Chiều cao:

Khống chế chiều cao tối đa đến đỉnh mái công trình theo quy hoạch đô thị hoặc thiết kế đô thị khu vực.

c) Tuân thủ các quy định cụ thể  đối với kiến trúc các loại công trình cao tầng.

4. Áp dụng:

a) Trong khu vực không gian cao tầng độc lập, các khu đất lớn đủ điều kiện phát triển cao tầng cần đảm bảo các quy định trên.

b) Trường hợp các khu đất nhỏ không đủ điều kiện phát triển cao tầng thuộc khu vực này thì áp dụng các quy định tương ứng với điều kiện từng khu đất; khuyến khích hợp khối để xây dựng công trình cao tầng.

Điều 46. Bảo tồn, cải tạo các công trình kiến trúc có giá trị

1. Phân loại công trình:

a) Công trình đã được xếp hạng hoặc quyết định kiểm kê theo quy định pháp luật về di sản văn hóa, được lập hồ sơ di tích, liệt kê trong danh mục di tích của quốc gia hoặc thành phố và được bảo vệ theo Luật Di sản văn hóa.

b) Công trình kiến trúc có những giá trị đặc thù về kiến trúc cần được giữ gìn, bảo tồn nhưng không đủ điều kiện xếp hạng di tích, cần được lập danh mục và quản lý bằng các quy định, quy chế quản lý kiến trúc.

2. Nguyên tắc chung:

a) Không tự tiện phá dỡ hoặc cải tạo không đúng cách các công trình kiến trúc có giá trị, nhằm bảo vệ tính xác thực nguyên bản và sự toàn vẹn của chúng.

b) Các quy định về bảo tồn các công trình kiến trúc có giá trị được áp dụng đối với phạm vi khu vực bảo vệ I đối với công trình di tích (nhóm 1), hoặc cho mặt ngoài các công trình không đủ điều kiện xếp hạng di tích (nhóm 2), ngoại trừ các trường hợp đặc biệt. Đối với nhóm 2, nếu không gian hay vật dụng nội thất có giá trị vẫn còn tồn tại, thì chủ sở hữu được khuyến khích bảo tồn tối đa nội thất nguyên gốc.

c) Bất kỳ sự tác động nào đối với các công trình đã được xếp hạng hoặc quyết định kiểm kê theo quy định pháp luật về di sản văn hóa đều phải được nghiên cứu xem xét kỹ lưỡng và được các cơ quan chức năng chấp thuận theo quy định.

d) Chủ sở hữu của các công trình kiến trúc có giá trị phải thực hiện các công tác duy tu bảo trì cần thiết để tránh làm cho công trình bị hư hại.

đ) Đối với nhóm “Các công trình kiến trúc đã được xếp hạng hoặc đủ điều kiện xếp hạng di tích”:

- Bất kỳ hành động can thiệp nào đối với công trình kiến trúc loại này cần tuân thủ nghiêm ngặt Luật Di sản văn hóa và được xem xét kỹ trên cơ sở hồ sơ xác lập di tích.

- Tất cả các kế hoạch và bản vẽ thiết kế đối với khu vực bảo vệ I và II của di tích đều phải thông qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với di tích cấp quốc gia) hay Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với di tích cấp thành phố) và Sở Quy hoạch - Kiến trúc (ý kiến bằng văn bản về quy hoạch - kiến trúc), và được Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét chấp thuận; trường hợp cần thiết phải tổ chức hội thảo chuyên ngành hoặc lấy ý kiến tư vấn phản biện của Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch Thành phố.

e) Đối với nhóm “Các công trình kiến trúc có những giá trị đặc thù về kiến trúc cần được giữ gìn, bảo tồn nhưng không đủ điều kiện xếp hạng di tích”:

- Các công trình kiến trúc loại này được liệt kê thành danh mục và vị trí, ranh giới, phạm vi bảo vệ từng công trình được xác định trong một bản đồ riêng hoặc trong quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết.

- Các nội dung, yêu cầu bảo tồn đối với các công trình kiến trúc loại này cần được xác định hoặc bổ sung vào quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị hay quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc riêng.

- Bất kỳ hành động can thiệp nào đối với công trình kiến trúc loại này cần đảm bảo phù hợp với các nội dung, yêu cầu bảo tồn được xác định ở trên.

- Trường hợp cơ quan quản lý quy hoạch kiến trúc tại địa phương nhận định công trình ngoài danh mục nhưng cần nghiên cứu bảo tồn, phải được Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch Thành phố tư vấn, phản biện và Sở Quy hoạch - Kiến trúc có ý kiến bằng văn bản, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét quyết định bổ sung vào danh mục.

- Đối với công trình ngoài danh mục nhưng là đối tượng cần nghiên cứu bảo tồn, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng xem xét tạm dừng có thời hạn việc xây dựng (sửa chữa, xây dựng mới) để chờ nghiên cứu cụ thể.

3. Quy định về kiến trúc:

a) Tường rào: bảo tồn cả tường rào của công trình theo nguyên bản. Nếu cần xây dựng mới (đối với công trình đã hư hỏng hoặc không có hàng rào thì chiều cao tối đa của hàng rào là 2,6m và độ rỗng đạt tối thiểu 75% đối với mặt đường. Hàng rào các ranh đất có thể xây đặc.

b) Các hệ thống kỹ thuật của công trình như máy lạnh, bể nước, máy năng lượng mặt trời, đường ống kỹ thuật cần được bố trí sao cho không được nhìn thấy từ các không gian công cộng.

4. Quy định về cảnh quan:

a) Hình thức cây xanh, sân vườn cần được thiết kế hài hòa với hình thức công trình kiến trúc.

b) Khuyến khích tổ chức thảm cỏ, vườn hoa, hồ nước, tiểu cảnh, cây xanh trang trí trong sân vườn, cây xanh theo tường rào của công trình.

Điều 47. Xây dựng bổ sung, xây dựng mới trong khuôn viên công trình bảo tồn đã xếp hạng hoặc đủ điều kiện xếp hạng di tích

1. Nguyên tắc chung:

a) Bất kỳ hành động can thiệp nào đối với công trình bảo tồn phải tuân thủ Luật Di sản văn hóa.

b) Việc xây dựng bổ sung, xây dựng mới trong khuôn viên công trình bảo tồn chỉ được xem xét ở phạm vi ngoài khu vực bảo vệ I trong hồ sơ xếp hạng di tích.

c) Khi thẩm định dự án cải tạo, xây dựng công trình nằm ngoài và kế cận các khu vực bảo vệ của di tích mà có khả năng ảnh hưởng xấu đến di tích, phải có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với di tích cấp thành phố, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt.

d) Đảm bảo không phá hủy đặc tính lịch sử hoặc tính chất của công trình, khuôn viên hoặc môi trường khu vực.

đ) Lưu giữ được tính tổng thể của thiết kế bên ngoài của công trình; không được tháo dỡ hoặc thay đổi bất kỳ chi tiết kiến trúc đặc trưng nào của công trình trong khu vực bảo vệ I.

2. Quy định về xây dựng mới trong khuôn viên công trình bảo tồn:

a) Việc cho phép xây dựng thêm công trình bên trong khuôn viên công trình bảo tồn cần được Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch Thành phố tư vấn, phản biện, có văn bản thẩm định của Sở Quy hoạch - Kiến trúc và có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với di tích cấp thành phố) hay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với di tích quốc gia) và được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận.

b) Chỉ giới xây dựng: lưu ý đặc biệt đến khoảng lùi về phía công trình bảo tồn (nếu có); trường hợp xây nối khối công trình mới vào công trình bảo tồn hoặc mở rộng công trình bảo tồn cần được xem xét kỹ lưỡng.

c) Chiều cao công trình xây dựng bổ sung cần bảo đảm hài hòa với chiều cao phần khối tích chính của công trình bảo tồn. Chiều cao tối đa của tầng trệt công trình nên thấp hơn chiều cao tầng trệt của công trình bảo tồn;

d) Các phần xây thêm trong khuôn viên công trình bảo tồn không được nổi bật hơn về mặt tỷ lệ, khối tích và độ cao, và đồng thời phải hài hòa với công trình chính về thiết kế, màu sắc và vật liệu. Các phần cũ và mới phải kết hợp như một công trình hài hòa nhưng phải đảm bảo sự khác biệt để có thể phân biệt được. Không sao chép nguyên bản di tích để thiết kế cho phần xây thêm.

3. Quy định về sửa chữa cải tạo công trình bảo tồn:

a) Các công trình bảo tồn sửa chữa cải tạo phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

b) Đặc điểm hình ảnh của lớp phủ mặt tường ngoài, khuôn mẫu các ô cửa sổ trên mặt đứng, các chi tiết đắp nổi dùng để trang trí tường ngoài đóng vai trò rất quan trọng và là các bộ phận cấu thành thiết kế của các công trình lịch sử. Do đó, cần phải duy trì sự toàn vẹn về mặt hình ảnh của các mặt tường ngoài, khuôn mẫu điển hình của các ô cửa sổ và các chi tiết trang trí khác.

c) Cấm tháo dỡ các chi tiết trang trí, đắp nổi của tòa nhà.

d) Sửa chữa, thay thế cửa sổ: cần phải giữ lại kết cấu, vật liệu chi tiết và hoàn thiện, cấu tạo vận hành của cửa sổ nguyên gốc cũng như giữ gìn kích thước của ô cửa, bệ cửa, các chỉ trang trí và các viền cửa sổ. Việc sửa chữa, phục hồi được hết sức khuyến khích hơn là thay thế.

đ) Thiết bị ngoài trời của hệ thống điều hòa không khí:

Khi lắp đặt các thiết bị ngoài trời của hệ thống điều hòa không khí tại phía ngoài mặt tiền của công trình bảo tồn, cần tuân theo các nguyên tắc sau:

- Các thiết bị ngoài trời không gây cản trở về mặt thị giác đến công trình bảo tồn và nét đặc trưng của khu vực lịch sử.

- Không được phép tháo dỡ các vật liệu nguyên gốc của công trình bảo tồn. Trong trường hợp bất khả kháng, phải đảm bảo phần vật liệu bị tháo bỏ là nhỏ nhất.

Chương IV

QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT - GIAO THÔNG

Điều 48. Quản lý đường phố

Việc quy hoạch và thiết kế đường phố phải phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết được duyệt; quy chuẩn và tiêu chuẩn và các quy định hiện hành có liên quan.

Khi chuẩn bị kế hoạch triển khai xây dựng mới hoặc cải tạo mở rộng các tuyến đường chính và các tuyến vận tải hành khách khối lượng lớn theo quy hoạch chung thành phố, chủ đầu tư cần lập dự án cải tạo chỉnh trang đô thị một cách đồng bộ cho khu vực đô thị có chiều rộng tối thiểu 50m ra mỗi bên tính từ ranh lộ giới tuyến đường.

Trong trường hợp chưa có điều kiện triển khai đồng bộ thì cần tổ chức phối hợp tiến hành đồng thời giữa dự án xây dựng giao thông và dự án quy hoạch chỉnh trang đô thị.

1. Tổ chức không gian, cảnh quan, kiến trúc các tuyến đường cao tốc (xem hình 48-1)

a) Về không gian đô thị: trên các tuyến đường cao tốc, hạn chế bố trí các khu chức năng đô thị, bảo đảm khoảng cách ly đối với các tuyến đường theo quy định. Tổ chức đường song hành dọc theo tuyến đường để nối kết với các khu chức năng đô thị và nông thôn.

b) Về cảnh quan đô thị: bảo vệ và tôn tạo cảnh quan tự nhiên trong khoảng cách ly đối với các tuyến đường, tổ chức cây xanh bóng mát phù hợp với yêu cầu an toàn của đường cao tốc. Tổ chức các khu vực điểm nhấn về cảnh quan tại các giao lộ. Tạo không gian mở, tầm nhìn đến các khu vực cảnh quan tự nhiên như đồi, gò, sông rạch, ruộng vườn hai bên tuyến đường.

c) Về kiến trúc đô thị: chủ yếu tổ chức kiến trúc thấp tầng của các khu dân cư nông thôn, khu nhà vườn, khu công nghiệp xen cài một số cụm kiến trúc cao tầng tập trung tại các khu vực trung tâm, nút giao thông lớn theo hướng phát huy tối đa hiệu quả của các phương tiện giao thông công cộng. Bảo đảm tất cả các công trình xây dựng có khoảng lùi theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.
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Hình 48-1 Minh họa tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan tuyến đường cao tốc

2. Tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trên các tuyến đường chính (xem hình 48-2)
a) Về không gian đô thị: Trên các tuyến đường trục chính đô thị, đường chính đô thị có lộ giới từ 30m - 150m, tổ chức mô hình đô thị nén với các trung tâm chức năng lớn của thành phố, các khu phức hợp đa chức năng, các khu dân cư cao tầng với mật độ cư trú cao kết hợp với các tuyến xe buýt tốc độ cao, đường sắt nội đô, đường sắt đô thị. Tổ chức đường song hành dọc theo tuyến đường để vừa bảo đảm giao thông trên tuyến đường chính, vừa nối kết thuận tiện với các khu chức năng đô thị. Bố trí các cầu vượt hoặc hầm chui hợp lý để kết nối không gian đô thị hai bên tuyến đường.

b) Về cảnh quan đô thị: bảo vệ và tôn tạo cảnh quan tự nhiên trong khoảng cách ly đối với các tuyến đường, tổ chức cây xanh bóng mát phù hợp với yêu cầu an toàn của đường chính đô thị, cây xanh cảnh quan hai bên hành lang cách ly và cây xanh đô thị trên các tuyến đường song hành tiếp cận khu dân cư. Tổ chức các khu vực điểm nhấn về cảnh quan tại các giao lộ như cây có hoa, tượng đài cửa ngõ đô thị. Bảo vệ và tạo lập mới không gian mở, tầm nhìn đến các khu vực cảnh quan tự nhiên như đồi, gò, sông rạch, quảng trường, công trình kiến trúc điểm nhấn trên tuyến đường. Tổ chức không gian đi bộ với cảnh quan đẹp, tiện ích đô thị phong phú tại các trung tâm giao thông công cộng.
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Hình 48-2 Minh họa tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan tuyến đường chính

c) Về kiến trúc đô thị: hạn chế phát triển loại hình nhà ở riêng lẻ, nhà liên kế, nhà phố trên các trục đường chính đô thị. Tổ chức các cụm kiến trúc cao tầng, kiến trúc công cộng quy mô lớn tập trung tại các khu vực trung tâm chuyên ngành như khu công nghệ cao, khu đại học, khu thể dục thể thao, các khu trung tâm đa chức năng tại các đầu mối giao thông công cộng, nút giao thông lớn tạo điểm nhấn trong không gian đô thị. Các công trình cao tầng cần thiết kế hiện đại và có khoảng lùi lớn so với lộ giới các tuyến đường.

3. Tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trên các tuyến đường liên khu vực, đường chính khu vực (xem hình 48-3)

a) Về không gian đô thị: trên các tuyến đường liên khu vực, đường chính khu vực có lộ giới từ 22m - 50m, tổ chức mô hình đô thị đa chức năng, thương mại dịch vụ kết hợp với việc phát triển các tuyến giao thông công cộng chính như xe buýt, đường sắt đô thị.

b) Về cảnh quan đô thị: tổ chức cây xanh tán lớn tạo bóng mát trên các tuyến đường có lộ giới lớn. Kết hợp với các bến, nhà ga đường sắt đô thị theo quy hoạch, các quảng trường trước các trung tâm thương mại dịch vụ, nhà ở cao tầng dọc tuyến, tạo lập các không gian công cộng có cảnh quan đẹp, hài hòa. Bảo vệ và tạo lập mới tầm nhìn đến các khu vực cảnh quan tự nhiên như sông rạch, quảng trường, công viên, công trình kiến trúc điểm nhấn trên tuyến đường. Tổ chức không gian đi bộ với cảnh quan đẹp, tiện ích đô thị phong phú dọc theo hè phố các tuyến đường, tại các trung tâm giao thông công cộng.

c) Về kiến trúc đô thị: quản lý kiến trúc loại hình nhà phố để bảo đảm phát triển hài hòa, đồng bộ, khuyến khích tạo được khoảng lùi 3m tại tầng trệt và mái đua che nắng cho người đi bộ. Tổ chức các công trình kiến trúc cao tầng, các khu thương mại dịch vụ theo hướng giảm mật độ xây dựng, khuyến khích đóng góp không gian mở cho các hoạt động của cộng đồng, thiết kế cảnh quan đẹp và thân thiện.
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Hình 48-3 Minh họa tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan đường liên khu vực

4. Tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trên các tuyến đường khu vực và đường phân khu vực (xem hình 48-4)

a) Về không gian đô thị: trên các tuyến đường khu vực và đường phân khu vực có lộ giới từ 13m - 25m, tổ chức các khu chức năng đô thị chủ yếu bao gồm khu ở, khu công cộng, khu hành chính, khu giáo dục.

b) Về cảnh quan đô thị: tổ chức cây xanh tán vừa và nhỏ hài hòa với tỷ lệ của khu đô thị và thân thiện với tỷ lệ con người, tạo bóng mát trên vỉa hè và lòng đường. Tổ chức các khu vực cảnh quan đô thị nhỏ, gần gũi như công viên trong khu dân cư, vườn hoa, sân chơi, quảng trường nhỏ kết hợp với các bến xe buýt, liên kết với các tuyến giao thông công cộng lớn. Bảo vệ và tạo lập các tuyến giao thông kết nối và tạo lập mới tầm nhìn đến các khu vực cảnh quan tự nhiên như sông rạch, quảng trường, công viên, công trình kiến trúc công cộng. Tổ chức không gian đi bộ với cảnh quan đẹp, tiện ích đô thị phong phú dọc theo hè phố các tuyến đường tại các trung tâm công cộng.

c) Về kiến trúc đô thị: quản lý kiến trúc loại hình nhà phố để bảo đảm phát triển hài hòa, đồng bộ, ở những đoạn phố thương mại dịch vụ, khuyến khích tạo được khoảng lùi 3m tại tầng trệt và mái đua che nắng cho người đi bộ. Tổ chức các công trình kiến trúc cao tầng, kiến trúc các khu thương mại dịch vụ theo hướng giảm mật độ xây dựng, khuyến khích đóng góp không gian mở cho các hoạt động của cộng đồng, thiết kế cảnh quan đẹp và thân thiện.
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Hình 48-4 Minh họa tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan tuyến đường khu vực

5. Tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trên các tuyến đường nhóm nhà, đường hẻm nhỏ (xem hình 48-5).
a) Về không gian đô thị: trên các tuyến đường nhóm nhà, đường hẻm có lộ giới từ 7-15m, tổ chức không gian khu ở thấp tầng. Hạn chế phát triển các khu ở cao tầng, các công trình công cộng và thương mại dịch vụ.

b) Về cảnh quan đô thị: tổ chức cây xanh tán nhỏ hài hòa với tỷ lệ của khu dân cư và thân thiện với tỷ lệ con người, tạo bóng mát trên vỉa hè và lòng đường. Tổ chức các khu vực cảnh quan đô thị nhỏ, gần gũi như công viên trong khu dân cư, vườn hoa, sân chơi nhỏ. Bảo vệ và tạo lập các tuyến giao thông đi bộ kết nối và mới, tầm nhìn đến các khu vực cảnh quan tự nhiên như sông rạch, quảng trường, công viên, công trình kiến trúc công cộng. Tổ chức không gian đi bộ với cảnh quan đẹp, tiện ích đô thị phong phú dọc theo hè phố các tuyến đường, tại các trung tâm công cộng.

c) Về kiến trúc đô thị: quản lý kiến trúc loại hình nhà phố để bảo đảm phát triển thấp tầng, hài hòa, đồng bộ, khuyến khích tạo được khoảng lùi của công trình để tổ chức sân trước, trồng cây xanh, hàng rào thưa thoáng để tăng cường không gian mở cho các tuyến đường nhỏ.
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Hình 48-5 Minh họa tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan tuyến đường nhóm nhà

Điều 49. Vỉa hè (hè phố)

Việc thiết kế và xây dựng hè phố phải phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch, quy chuẩn và tiêu chuẩn.

1. Thiết kế vỉa hè (hè phố):

a) Thiết kế vỉa hè cần gắn kết mật thiết với chức năng của trục đường, tổ chức giao thông công cộng như các bến xe buýt, bến đường sắt đô thị, cầu vượt, lối băng qua đường, các quảng trường, công viên, khoảng lùi của công trình công cộng và thương mại dịch vụ.

b) Hè phố hay vỉa hè cần được thiết kế để tạo thuận lợi cho người đi bộ với các yêu cầu sau đây:

- Bề mặt vỉa hè cần được lát bằng phẳng, liên tục, bảo đảm an toàn cho người đi bộ; đặc biệt quan tâm đến người tàn tật, tránh việc tạo cao độ khác nhau trên vỉa hè.

- Giảm tối đa các lối ra vào các công trình, ảnh hưởng đến sự liên tục của vỉa hè. Trong trường hợp cần thiết phải tạo lối ra vào, cần thiết kế ram dốc để bảo đảm sự liên tục trên vỉa hè đoạn qua lối ra vào, độ dốc của ram dốc không quá 8%.

- Không cho phép mọi kết cấu kiến trúc của các công trình nhô ra không gian vỉa hè trong khoảng cao độ 3,5m trở xuống.

c) Đối với những vỉa hè có chiều rộng trên 6m, trên các trục đường thương mại dịch vụ, nên bố trí vịnh đậu xe với chiều sâu tối đa 2m sát bó vỉa.

d) Đối với vỉa hè có chiều rộng trên 3m trên các tuyến đường thương mại dịch vụ, khuyến khích các công trình bố trí mái đua với độ vươn 2m và cao độ 3,6m so với vỉa hè.

đ) Tại các góc giao lộ, cần tạo ram dốc chuyển tiếp liên tục với vạch sơn băng qua đường (chênh lệch cao độ nhỏ hơn 5cm).

e) Trên vạch sơn băng qua đường, phải bảo đảm mặt phẳng liên tục bằng chiều rộng của vạch sơn (chênh lệch cao độ nhỏ hơn 5cm).

g) Cao độ vỉa hè không cao quá 12,5cm tính từ rãnh thoát nước với thiết kế và vật liệu đồng nhất. Nếu có chênh lệch chiều cao với vỉa hè lân cận thì phải tạo độ dốc không quá 8% ở vỉa hè lân cận đó. Đối với các trục đường đi bộ kết hợp với quảng trường đa chức năng, vỉa hè có thể cao bằng lòng đường, chỉ sử dụng chất liệu hoàn thiện để phân biệt kết hợp giải pháp thoát nước mặt và tổ chức giao thông phù hợp.

h) Lối vào bãi gởi xe và khu đón - trả khách phải được bố trí tránh đường đi bộ và các tuyến đường trục chính.

i) Giải pháp thiết kế cần lưu ý bố trí trụ bảo vệ người đi bộ tại các giao lộ, khu vực chờ xe buýt, xe taxi, tại các ram dốc, khu vực có chênh lệch cao độ lớn.

k) Xây dựng đồng bộ hệ thống nắp hố ga của hệ thống thoát nước, điện, thông tin liên lạc, hoa văn bảo vệ và trang trí gốc cây xanh phù hợp với nhu cầu sử dụng và mỹ quan đô thị.

2. Chất liệu của vỉa hè:

Chất liệu xây dựng vỉa hè phải bảo đảm tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn và các nội dung sau:

- Bảo đảm chất lượng kết cấu vỉa hè phải bền vững, ít bị mài mòn, trầy xước và bám rêu.

- Sử dụng vật liệu vỉa hè có độ nhám, giảm trơn trượt, đặc biệt tại các khu vực có độ dốc lớn.

- Khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, đặc biệt là các loại gạch không nung, vật liệu có sẵn ở địa phương.

- Khuyến khích sử dụng vật liệu cho phép nước mưa thẩm thấu xuống tầng nước ngầm.

- Thiết kế vỉa hè cần bố trí vật liệu có bề mặt đặc biệt tại các tuyến và khu vực có người tàn tật, đặc biệt là người khiếm thị.

3. Màu sắc của vỉa hè:

Màu sắc của vỉa hè cần tươi sáng, hài hòa với cảnh quan đô thị, tránh sử dụng màu quá đậm, sặc sỡ.

Khuyến khích gạch lát vỉa hè có họa tiết mang đặc trưng văn hóa của từng khu vực, theo hướng hiện đại.

4. Chiếu sáng vỉa hè:

Chiếu sáng vỉa hè cần phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng.

- Chiếu sáng vỉa hè cần tập trung những khu vực đông người như công trình công cộng, công viên, công trình thương mại.

- Lưu ý chiếu sáng các khu vực bến xe buýt, bến đỗ của đường sắt đô thị, khu vực có góc khuất, khu vực giao lộ bố trí vạch sơn băng qua đường, khu vực có ghế ngồi, biển hướng dẫn thông tin, vườn hoa, cây cảnh, lối ra vào xe cơ giới, vịnh đậu xe.

Điều 50. Cây xanh đường phố

Việc bố trí cây xanh đường phố phải tuân thủ quy hoạch, quy chuẩn và tiêu chuẩn và các quy định về quản lý công viên và cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố.

Khi chuẩn bị triển khai các dự án xây dựng và cải tạo các tuyến đường, chủ đầu tư phải phối hợp từ đầu với Sở Giao thông vận tải, Sở Quy hoạch - Kiến trúc để tổ chức thiết kế cây xanh đường phố, trình duyệt trước khi triển khai. Việc bố trí các công trình ngầm bao gồm đường ống - hào kỹ thuật, các tuyến cáp kỹ thuật phải được tính toán để phù hợp với việc trồng cây xanh đô thị tán lớn, rễ sâu.

1. Cây xanh trên giải phân cách:

Trên giải phân cách giữa các làn đường có chiều rộng trên 2m, trường hợp không bị hạn chế bởi các tuyến hạ tầng ngầm hoặc nổi, cần thiết kế trồng cây xanh bóng mát tán lớn, rễ cọc. Tầng thấp trồng cây cỏ, hoa trang trí.

2. Cây xanh trên vỉa hè:

Trên vỉa hè các tuyến đường, lựa chọn các loại cây trung tán, rễ cọc, tán cây thưa, hài hòa với không gian đô thị của từng trục đường.

Khoảng cách cây trồng phù hợp với từng loại cây và với tổ chức kiến trúc đô thị hai bên đường,

Thiết kế nắp đan bồn cây đẹp, phẳng, bằng vật liệu bền vững để tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ. Thiết kế lắp đặt khung bảo vệ cây bền vững và mỹ quan, hài hòa với thiết kế chung của vỉa hè.

Tại những khu vực công trình lớn, hàng rào dài theo vỉa hè, bố trí các bồn cỏ, hoa kết nối để tăng cường cảnh quan đường phố.

Điều 51. Bến bãi đường bộ

Việc quy hoạch và đầu tư xây dựng bến bãi đường bộ phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch ngành giao thông và quy hoạch đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện hành.

1. Quy định chung:

Các bến, bãi đường bộ cần bảo đảm các nguyên tắc sau:

a) Bảo đảm kết nối với các loại phương tiện giao thông khác nhau, đặc biệt là giao thông công cộng.

b) Bảo đảm thuận tiện cho người đi bộ, hành khách cũng như việc tiếp nhận, lưu giữ tạm thời và trung chuyển hàng hóa.

c) Hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến các khu dân cư và các khu vực đô thị kế cận, giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường.
d) Bảo đảm an toàn giao thông

đ) Tổ chức không gian công cộng thuận tiện, an toàn, vệ sinh và đẹp.

2. Quy định về không gian đô thị:

a) Công trình bến bãi phải đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, kết nối giao thông thuận lợi và không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực, có xem xét đến tương quan giữa bến bãi với khu vực xung quanh.

b) Bảo đảm kết nối giao thông chặt chẽ và bố trí khoảng cách ly với các khu vực đô thị kế cận theo đúng quy định.

c) Bố trí các cầu vượt, đường đi bộ thuận tiện cho người đi bộ tiếp cận bến bãi.

3. Quy định về cảnh quan đô thị:

a) Thiết kế các quảng trường giao thông an toàn cho người đi bộ, hành khách, vệ sinh, văn minh. Bố trí nhiều tiện ích công cộng trong khu vực quảng trường như bảng hướng dẫn thông tin, thùng rác, ghế ngồi, tiểu cảnh.

b) Tổ chức cây xanh cách ly phù hợp, giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đến cảnh quan đô thị. Tăng cường cây xanh trong khu vực sân bãi nhằm cải thiện môi trường.

4. Quy định về kiến trúc đô thị:

a) Khuyến khích các công trình kiến trúc bến bãi đường bộ sử dụng kết cấu không gian lớn, giảm thiểu cột, tăng cường linh động để tổ chức giao thông và không gian công cộng cho hành khách.

b) Khuyến khích các công trình sử dụng giải pháp thông gió, chiếu sáng tự nhiên, giảm thiểu sử dụng năng lượng.

c) Khuyến khích thi tuyển kiến trúc các công trình có chất lượng cao về thẩm mỹ, tạo nên các điểm nhấn trong không gian đô thị.

Điều 52. Cảng, bến đường thủy

Việc quy hoạch và đầu tư xây dựng cảng, bến đường thủy phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch hệ ngành giao thông và quy hoạch đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng liên quan.

1. Quy định chung:

Các cảng, bến đường thủy cần bảo đảm các nguyên tắc sau:

a) Bảo đảm kết nối với các loại phương tiện giao thông khác nhau, đặc biệt là giao thông vận tải đường sắt và đường bộ.

b) Bảo đảm thuận tiện cho xe vận tải tiếp cận để xếp dỡ và trung chuyển hàng hóa.

c) Hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, cảnh quan sông nước, đến các khu dân cư và các khu vực đô thị kế cận về giao thông, tiếng ồn, khói bụi, bức xạ nhiệt.

d) Bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, đường bộ.

2. Quy định về không gian đô thị:

a) Công trình cảng, bến đường thủy phải đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, kết nối giao thông thuận lợi và không ảnh hưởng đến việc hoạt động bình thường của hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực, có xem xét đến tổng quan với khu vực xung quanh.

b) Bảo đảm kết nối giao thông chặt chẽ và bố trí khoảng cách ly với các khu vực đô thị kế cận theo đúng quy định.

3. Quy định về cảnh quan đô thị:

a) Tổ chức cây xanh cách ly phù hợp, giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đến cảnh quan đô thị.

b) Khuyến khích xây dựng hàng rào cao, tường đặc để giảm ảnh hưởng tiếng ồn đến các khu vực đô thị kế cận. Tổ chức cây xanh cảnh quan dọc theo ranh đất giáp các trục đường lớn để bổ sung cho cảnh quan đô thị nói chung.

4. Quy định về kiến trúc đô thị:

a) Khuyến khích các công trình kiến trúc bến bãi đường bộ sử dụng kết cấu không gian lớn, giảm thiểu cột, tăng cường linh động để tổ chức giao thông và không gian công cộng cho hành khách đường thủy.

b) Khuyến khích các công trình sử dụng giải pháp thông gió, chiếu sáng tự nhiên, giảm thiểu sử dụng năng lượng.

c) Đối với nhà ga hành khách đường thủy, khuyến khích thi tuyển kiến trúc các công trình có chất lượng cao về thẩm mỹ, tạo nên các điểm nhấn trong không gian đô thị.

Điều 53. Công trình đường dây đường ống hạ tầng kỹ thuật

1. Đối với các công trình giao thông và khu đô thị mới:

Chủ đầu tư các khu đô thị mới, khu nhà ở mới và các tuyến đường phố mới xây dựng hoặc cải tạo, mở rộng có trách nhiệm đầu tư xây dựng các công trình cống, bể kỹ thuật hoặc hào, tuy nen kỹ thuật để bố trí, lắp đặt các đường dây và đường ống kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt.

Trong quá trình thiết kế các tuyến đường dây, đường ống, cần bảo đảm phối hợp chặt chẽ với các nội dung thiết kế cây xanh đô thị và cảnh quan đô thị trên tuyến đường và khu vực xung quanh một cách đồng bộ.

2. Đối với các khu đô thị cũ, đô thị cải tạo:

a) Khi tiến hành xây dựng mới hoặc cải tạo mở rộng các trục đường cấp đô thị theo quy hoạch (đủ quy mô theo lộ giới quy hoạch) thì chủ đầu tư thực hiện dự án phải có trách nhiệm thực hiện hạ ngầm các đường dây đường ống hạ tầng kỹ thuật bằng việc xây dựng các công trình cống, bể kỹ thuật hoặc hào, tuy nen kỹ thuật để bố trí, lắp đặt các đường dây và đường ống kỹ thuật.

b) Các tổ chức và cá nhân tham gia đầu tư xây dựng các công trình cống, bể kỹ thuật hoặc hào, tuy nen kỹ thuật để bố trí, lắp đặt các đường dây và đường ống kỹ thuật được Nhà nước khuyến khích, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư theo các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Quy định về cảnh quan đô thị:

a) Trong phạm vi hành lang an toàn, hành lang cách ly các công trình hạ tầng kỹ thuật, tận dụng tổ chức cây xanh, thảm cỏ, bồn hoa, biểu tượng nhỏ để bổ sung cho cảnh quan đô thị, cải thiện môi trường đô thị. Không tổ chức quảng trường, sân chơi. Các công trình xây dựng phải bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật.

b) Nghiêm cấm quảng cáo trên các công trình và trong phạm vi hành lang bảo vệ các tuyến đường dây, đường ống hạ tầng kỹ thuật.

Điều 54. Quy định đối với công trình thông tin, viễn thông trong đô thị

1.  Quy định chung:

a) Khi xây dựng mới tháp truyền hình trong đô thị phải chọn vị trí xây dựng thích hợp về cảnh quan, đảm bảo bán kính phục vụ, phù hợp quy hoạch xây dựng được duyệt.

b) Ăng-ten thu, phát sóng thông tin, viễn thông phải lắp đặt đúng vị trí mà cơ quan quản lý đô thị cho phép.

c) Dây điện thoại, dây thông tin phải được thay thế bằng dây tổ hợp; dỡ bỏ các thiết bị và đường dây không còn sử dụng, tiến tới ngầm hóa toàn bộ.

d) Hộp kỹ thuật thông tin, thùng thư, trạm điện thoại công cộng, thiết bị thông tin trên vỉa hè phải được bố trí theo quy hoạch được duyệt, phù hợp với kích thước hè phố và có kiểu dáng, màu sắc phù hợp, hài hòa, dễ sử dụng, không cản trở người đi bộ.

2. Quản lý xây dựng, lắp đặt công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động:

a) Xây dựng, lắp đặt các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (sau đây gọi tắt là trạm BTS) được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BXD-BTTTT ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị và các quy định pháp luật có liên quan.

b) Việc xây dựng, lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động phải bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận; đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, không gây ảnh hưởng tới môi trường, sức khỏe cho cộng đồng; đảm bảo tuân thủ quy hoạch phát triển hạ tầng viễn thông thụ động, quy hoạch xây dựng, kiến trúc, cảnh quan đô thị và đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành.

c) Khuyến khích các tổ chức, cá nhân ưu tiên sử dụng chung cơ sở hạ tầng trạm thu, phát sóng thông tin di động để giảm chi phí trong đầu tư xây dựng công trình, bảo đảm mỹ quan đô thị và tiết kiệm quỹ đất xây dựng.

3. Khu vực phải xin phép khi xây dựng các trạm BTS:

a) Các quận nội thành;

b) Trung tâm các xã, thị trấn thuộc huyện;

c) Các khu quy hoạch đô thị mới và khu dân cư mới;

d) Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp;

đ) Khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; khu tưởng niệm, đền thờ;

e) Khu vực sân bay, khu vực quốc phòng, an ninh;

g) Công trình công cộng.

Điều 55. Quy định đối với công trình cấp, thoát nước, vệ sinh đô thị

1. Công trình cấp nước, thoát nước thải, các trạm bơm, bể chứa nước, đài nước, miệng thu nước thải, thu nước mưa, nắp cống, thiết bị chắn rác ở trên đường phố, trên lối đi bộ phải được thiết kế, lắp đặt bằng vật liệu thích hợp, đúng quy cách, bền vững và an toàn cho người, phương tiện giao thông và đảm bảo mỹ quan đô thị.

2. Bờ hồ, bờ sông qua đô thị phải kè mái; nếu có rào chắn, lan can phải có giải pháp kiến trúc hợp lý; cấu tạo miệng xả nước bảo đảm an toàn, mỹ quan, phù hợp với cảnh quan toàn tuyến.

3. Nhà vệ sinh công cộng trên các tuyến phố, đường phố phải đảm bảo mỹ quan, thuận tiện cho mọi đối tượng sử dụng.

4. Thùng thu rác trên các tuyến phố phải được đặt đúng vị trí quy định, đảm bảo mỹ quan, có kích thước thích hợp với mọi đối tượng, sử dụng thuận tiện và dễ nhận biết.

Điều 56. Quy định đối với công trình cấp điện

1. Việc thiết kế, xây dựng công trình điện lực phải phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực của Thành phố và quy hoạch không gian kiến trúc đô thị, thực hiện theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn nước ngoài, quốc tế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép áp dụng tại Việt Nam và phải đảm bảo các yêu cầu an toàn về điện, phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường, theo Luật Điện lực và Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

2. Đối với khu vực nội thành hiện hữu, có kế hoạch chỉnh trang hệ thống điện, từng bước ngầm hóa hệ thống lưới điện (hệ thống đường dây tải điện, máy biến áp và trang thiết bị phụ trợ để truyền dẫn điện) đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.

3. Đối với khu vực đô thị mới phát triển, bảo đảm hệ thống điện hạ thế, trung thế trong các dự án được đầu tư xây dựng ngầm đồng bộ cùng với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác (trừ giao thông). Các tuyến điện cao thế phát triển theo các quy hoạch được duyệt.

4. Về cảnh quan đô thị: tận dụng các khoảng cách ly của các tuyến điện để tổ chức các mảng xanh đô thị. Nghiêm cấm mọi hình thức quảng cáo trên các công trình điện lực, trên hành lang an toàn điện.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 57. Tổ chức thực hiện Quy chế

Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc chung Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo cho công tác quy hoạch và xây dựng trên địa bàn Thành phố được triển khai đồng bộ, hài hòa về không gian, kiến trúc và cảnh quan; phù hợp với quy hoạch chung Thành phố đã được duyệt. Quy chế cũng là cơ sở pháp lý để triển khai cấp giấy phép xây dựng cho công trình và nhà ở riêng lẻ theo quy định.

Việc tổ chức thực hiện quy chế được triển khai như sau:

1. Về cấp giấy phép xây dựng:

a) Đối với những công trình đã có quy định chi tiết trong Quy chế này, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các quận, huyện theo thẩm quyền, căn cứ quy chế, quy hoạch được duyệt để cấp giấy phép xây dựng theo các quy định hiện hành.

b) Đối với những công trình chưa được quy định chi tiết trong Quy chế này, nhất thiết phải lập thủ tục để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch làm cơ sở tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc lập bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình; lập dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

c) Đối với những công trình và dự án đầu tư xây dựng có đề xuất trái với Quy chế này, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân các quận, huyện cần thông qua Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch cùng cấp tư vấn, phản biện để báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định.

2. Về triển khai các quy chế riêng:

a) Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Ban Quản lý các khu đô thị mới phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc riêng cho những khu vực đặc thù, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành.

b) Trong quá trình quản lý, Ủy ban nhân dân các quận, huyện chủ động đề xuất lập bổ sung Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị riêng cho những khu vực đô thị có yêu cầu quản lý đặc thù.

3. Về nghiên cứu, bổ sung các quy định cụ thể:

a) Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ động tiếp tục rà soát các quy định cụ thể trong Quy chế để có bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp với tình hình phát triển đô thị.

b) Tiếp tục đề xuất nghiên cứu, soạn thảo các quy định chi tiết cho các nội dung quản lý quy hoạch, kiến trúc khác trên địa bàn Thành phố.

Điều 58. Trách nhiệm của Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch Thành phố

1. Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch Thành phố có vai trò tư vấn, phản biện cho Ủy ban nhân dân Thành phố một cách toàn diện đối với công tác quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Hội đồng chủ động đề xuất các định hướng cho công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc; đề xuất kế hoạch triển khai các chương trình, dự án nghiên cứu, biên soạn quy chế, quy định về quy hoạch, kiến trúc.

3. Hội đồng tham gia tư vấn, góp ý kiến cho các công việc cụ thể như sau:

- Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc riêng của các khu vực đô thị đặc thù;

- Quy định cụ thể về quản lý các khu vực, các loại công trình kiến trúc;

- Công trình mang ý nghĩa đặc biệt, quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường;

- Công trình có quy mô lớn, tại các khu vực có ý nghĩa quan trọng trên địa bàn Thành phố;

- Công trình đặt tại vị trí nhạy cảm, ảnh hưởng lớn tới kiến trúc cảnh quan đô thị;

- Các công trình đặc biệt chưa có trong quy hoạch xây dựng được phê duyệt; chưa được quy định cụ thể trong Quy chế này.

Điều 59. Trách nhiệm của Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Sở Quy hoạch - Kiến trúc giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đô thị và thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức hướng dẫn các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thực hiện Quy chế này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp giấy phép xây dựng và tăng cường quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị theo quy hoạch chung Thành phố.

2. Rà soát các quy định cụ thể trong Quy chế để có bổ sung chỉnh sửa cho phù hợp với tình hình phát triển đô thị; tiếp tục đề xuất nghiên cứu, soạn thảo các quy định chi tiết cho các nội dung quản lý quy hoạch, kiến trúc khác trên địa bàn Thành phố.

3. Chủ trì và phối hợp, hướng dẫn các Ban Quản lý các khu đô thị lớn, Ủy ban nhân dân các quận, huyện nhanh chóng lập kế hoạch và triển khai soạn thảo Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị riêng cho các khu vực đặc thù rà soát, bổ sung danh mục các khu vực cần lập quy chế riêng.

4. Chủ trì và phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện đẩy nhanh tiến độ lập thiết kế đô thị riêng các khu vực quan trọng, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị riêng các khu vực đặc thù và các trục đường.

5. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các quận, huyện xác định các khu vực cần ưu tiên chỉnh trang, cải tạo; xác định các khu vực ưu tiên lập quy hoạch, thiết kế đô thị, quy chế cụ thể; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, thiết kế đô thị

6. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ thông tin địa lý (GIS) vào công tác quản lý quy hoạch và kiến trúc cảnh quan đô thị.

7. Thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất việc thực hiện các quy định của Quy chế này. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền.

8. Tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét giải quyết đối với những trường hợp vượt thẩm quyền; hoặc xin ý kiến các bộ, ngành có liên quan trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc theo đề nghị của các cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố.

9. Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thi hành Quy chế này.

Điều 60. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

1. Phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị và các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng theo chuyên ngành do Sở quản lý.

2. Tổ chức hướng dẫn và thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng theo Quy chế này và các quy định của pháp luật về cấp giấy phép xây dựng.

3. Phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc liên tục rà soát các quy định cụ thể trong Quy chế để có bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp với tình hình phát triển đô thị; tiếp tục đề xuất nghiên cứu, soạn thảo các quy định chi tiết cho các nội dung quản lý quy hoạch, kiến trúc khác trên địa bàn Thành phố và quy định chi tiết về quy trình cấp giấy phép xây dựng cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của Thành phố.

4. Thực hiện thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện các công trình xây dựng không thực hiện đúng Quy chế này.

Điều 61. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải

1. Tổ chức triển khai các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trong phạm vi quản lý, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy chế này.

2. Tăng cường phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc để triển khai đồng bộ các dự án xây dựng giao thông và phát triển đô thị; nâng cao chất lượng thiết kế kiến trúc và cảnh quan các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị có yêu cầu cao về thẩm mỹ như cầu, nhà ga, bến cảng, nút giao thông lớn, cầu vượt, cây xanh cảnh quan các trục đường lớn.

3. Phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc liên tục rà soát các quy định cụ thể trong Quy chế để có bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp với tình hình phát triển đô thị; khẩn trương đề xuất nghiên cứu, soạn thảo các quy định chung, chi tiết cho các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn Thành phố để bảo đảm hiện đại, đồng bộ và mỹ quan.

4. Phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Ủy ban nhân dân các quận, huyện lập kế hoạch đầu tư tăng cường cảnh quan đường phố, không gian công cộng như bổ sung cây xanh trên các trục đường phố, hoàn thiện các công viên, xây dựng các quảng trường, cây xanh dọc hành lang các công trình hạ tầng kỹ thuật.

5. Hướng dẫn các quận, huyện, chủ đầu tư các khu đô thị về thiết kế, thi công  các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, cảnh quan, cây xanh đô thị, đảm bảo đồng bộ và mỹ quan.

6. Chịu trách nhiệm chính và phối hợp Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng quy định về nghiệm thu chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc các dự án đầu tư phát triển đô thị; thường xuyên phối hợp kiểm tra, rà soát chất lượng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trong các dự án đầu tư phát triển đô thị.

Điều 62. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường
1. Trực tiếp xem xét, quyết định theo thẩm quyền về các nội dung liên quan đến quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Thẩm định và đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư xây dựng theo thẩm quyền;

2. Hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục giao đất, thuê đất, xin phép chuyển mục đích sử dụng đất. Kiểm tra tiến độ đầu tư các dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất;

3. Thực hiện công tác lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất;

4. Thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất, xây dựng đúng mục đích được duyệt. Xử lý các vi phạm thuộc thẩm quyền hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xử lý nếu vượt thẩm quyền.

Điều 63. Trách nhiệm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng kế hoạch, khoanh vùng sản xuất nông nghiệp ổn định, quy hoạch, bố trí dân cư, di dân tái định cư trong nông nghiệp, nông thôn; xây dựng mô hình nông thôn mới.

2. Phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra việc triển khai thực hiện quy hoạch nông thôn mới.

Điều 64. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư chuyên ngành về văn hóa, thể thao, du lịch của Thành phố theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm quản lý về quy hoạch, kiến trúc các công trình quảng cáo.

3. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về di sản văn hóa, hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn Thành phố theo thẩm quyền.

4. Chủ trì và phối hợp với các Sở, ngành, quận, huyện xây dựng quy hoạch quảng cáo ngoài trời trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

Điều 65. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

1. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư chuyên ngành về thông tin và truyền thông ở địa phương theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Tổ chức thực hiện cáp quang hóa và ngầm hóa đường cáp để đảm bảo chất lượng dịch vụ và mỹ quan đô thị. Triển khai thực hiện đề án dùng chung hạ tầng viễn thông, đưa vào sử dụng tổng đài tiếp nhận thông tin về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị.

3. Xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong đầu tư xây dựng và thuận tiện cho việc thiết lập cơ sở hạ tầng viễn thông và cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông trong quy hoạch xây dựng công trình giao thông, khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

4. Chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Xây dựng để xác định phạm vi các khu vực phải xin giấy phép xây dựng đối với các trạm BTS loại 2 trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho các tổ chức, cá nhân có liên quan hiểu rõ mục đích, yêu cầu của việc xây dựng, lắp đặt các trạm BTS. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định về cấp phép xây dựng các trạm BTS.

5. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục, trong doanh nghiệp; ứng dụng GIS trong quản lý đô thị.

6. Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp các cơ quan truyền thông triển khai kế hoạch tuyên truyền, thông tin kịp thời, chính xác các nội dung chủ yếu của Quy chế này để cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân hiểu và tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện.

Điều 66. Trách nhiệm của các sở, ngành và tổ chức liên quan

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực quản lý chuyên ngành, các sở - ngành và tổ chức liên quan có trách nhiệm công bố công khai những quy định quản lý chuyên ngành, quy hoạch ngành đã được phê duyệt; hướng dẫn và cung cấp các thông tin về các lĩnh vực quản lý chuyên ngành để nhà đầu tư biết và thực hiện đúng theo quy định.

2. Các đơn vị quản lý, cung cấp các dịch vụ công cộng, các hoạt động kinh doanh và các hoạt động dịch vụ khác có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng trong việc xử lý các công trình xây dựng sai phép, xây dựng không có giấy phép.

3. Kiểm tra thường xuyên các dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành. Thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền.

Điều 67. Trách nhiệm của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng các Khu đô thị mới, Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất, Khu Công nghệ cao Thành phố

1. Tổ chức triển khai các công trình, dự án trong phạm vi quản lý bảo đảm phù hợp với quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn và Quy chế này.

2. Tổ chức lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị riêng, quy chế riêng cần phải được lập trên cơ sở tuân thủ và phù hợp với quy chế chung của Thành phố và tôn trọng những đặc thù của khu vực quản lý.

3. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, thiết kế đô thị những khu vực có ý nghĩa quan trọng trong phạm vi quản lý.

4. Tăng cường phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc nhằm nâng cao chất lượng thiết kế kiến trúc và cảnh quan các công trình thông qua tổ chức thi tuyển quy hoạch và thiết kế kiến trúc.

5. Phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc liên tục rà soát các quy định cụ thể trong Quy chế để có bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp với tình hình phát triển đô thị.

6. Lập kế hoạch đầu tư tăng cường chất lượng cảnh quan, không gian các công trình công cộng như cây xanh đường phố, công viên, quảng trường, cây xanh dọc hành lang các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn quản lý.

7. Chịu trách nhiệm chính và phối hợp Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Giao thông vận tải, tổ chức nghiệm thu chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc các dự án đầu tư phát triển đô thị trong phạm vi quản lý.

Điều 68. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận - huyện

1. Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm toàn diện về quy hoạch, không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; tổ chức thực hiện các quy định của Quy chế và xử lý các sai phạm liên quan trên địa bàn quản lý.

2. Theo thẩm quyền được giao, tổ chức cấp giấy phép quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng cho công trình và nhà ở riêng lẻ theo Quy chế này.

3. Tổ chức lập các Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị riêng đối với khu vực có ý nghĩa quan trọng và các thị trấn thuộc huyện, quy chế riêng phải được lập trên cơ sở tuân thủ và phù hợp với quy chế chung của Thành phố.

4. Đề xuất và có kế hoạch triển khai đối với các khu vực đô thị cần ưu tiên chỉnh trang, cải tạo; đề xuất các khu vực ưu tiên lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, thiết kế đô thị riêng, quy chế riêng.

5. Phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc quản lý về chất lượng thiết kế kiến trúc và cảnh quan các công trình thông qua tổ chức thi tuyển quy hoạch và thiết kế kiến trúc.

6. Phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc liên tục rà soát các quy định cụ thể trong Quy chế để có bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp với tình hình phát triển đô thị.

7. Lập kế hoạch đầu tư tăng cường chất lượng cảnh quan, không gian đô thị đối với các công trình công cộng như cây xanh đường phố, công viên, quảng trường, tượng đài; cây xanh dọc hành lang các công trình hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ kênh rạch trên địa bàn quản lý.

8. Chịu trách nhiệm chính và phối hợp Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Giao thông vận tải, tổ chức nghiệm thu chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội thuộc các dự án đầu tư phát triển đô thị trong phạm vi quản lý.

Điều 69. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn

1. Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Quy chế này và quản lý xây dựng trên địa bàn. Ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về xây dựng theo quy định của pháp luật.

2. Chịu trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng, trật tự hè phố trên địa bàn. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; đề xuất xử lý đối với trường hợp vượt quá thẩm quyền trình cấp trên xem xét, quyết định.

3. Niêm yết công khai quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đến tổ dân phố và thường xuyên kiểm tra việc niêm yết này.

4. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Quy chế đến các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, khu dân cư và các hộ gia đình trên địa bàn.

Điều 70. Trách nhiệm của chủ sở hữu, chủ đầu tư, người sử dụng công trình kiến trúc đô thị

1. Tuân thủ các quy định của Quy chế này và các quy định quản lý đô thị liên quan khác.

2. Chịu trách nhiệm về chất lượng không gian, kiến trúc, cảnh quan trong phạm vi công trình; bảo vệ gìn giữ hình ảnh, tình trạng hiện có của công trình kiến trúc đang sở hữu, đang sử dụng; khi công trình hư hỏng, phải sửa chữa kịp thời.

3. Xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp công trình kiến trúc đô thị phải thực hiện đúng quy hoạch xây dựng và Quy chế quản lý kiến trúc đô thị được duyệt. Phải được cấp giấp phép của cơ quan có thẩm quyền mới được thay đổi về kiến trúc, chức năng sử dụng, kết cấu chịu lực của công trình; thêm hoặc bớt các bộ phận, thay đổi hình thức và chất liệu lợp mái nhà, màu sắc công trình, chất liệu ốp, chi tiết hoặc các bộ phận thuộc mặt ngoài công trình.

4. Chịu trách nhiệm phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy hoạch, thiết kế công trình tuân thủ quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn và Quy chế này nhằm đảm bảo cho dự án có chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội, kết nối hài hòa với không gian và cảnh quan đô thị khu vực.

5. Chịu trách nhiệm xây dựng cơ sở hạ tầng đúng theo quy hoạch và dự án được duyệt, đúng theo giấy phép xây dựng. Bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị cho cơ quan có thẩm quyền đúng tiến độ và chất lượng.

6. Chịu trách nhiệm bảo vệ môi trường, cảnh quan trong suốt quá trình triển khai dự án. Mọi hoạt động san lấp, xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình kiến trúc không được ảnh hưởng đến các khu đất và công trình lân cận.

7. Chịu trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đô thị theo quy định.

8. Trường hợp không tuân thủ Quy chế quản lý kiến trúc đô thị, vi phạm trong xây dựng sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Điều 71. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế

1. Tuân thủ các điều kiện về hành nghề theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức tư vấn thiết kế, tác giả phương án thiết kế, chủ nhiệm đồ án có thực hiện giám sát tác giả theo quy định pháp luật; chịu trách nhiệm liên quan về không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị.

3. Tuân thủ các quy định về quản lý đô thị theo quy hoạch được duyệt, Quy chuẩn xây dựng và Tiêu chuẩn thiết kế hiện hành.

Điều 72. Trách nhiệm của nhà thầu xây dựng

1. Nhà thầu xây dựng công trình có trách nhiệm hoàn thành đúng thiết kế, đúng thời hạn và các quy định đã cam kết trong hợp đồng.

2. Trong quá trình thi công, hoàn thiện, sửa chữa, bảo trì công trình phải có biện pháp hạn chế tối đa các ảnh hưởng xấu đến cộng đồng dân cư, đến không gian, kiến trúc, cảnh quan khu vực nơi có công trình do mình xây dựng.

3. Có trách nhiệm cùng với chủ đầu tư trong việc lập biện pháp bảo vệ trong cả quá trình thi công, phá dỡ; tái tạo môi trường, không gian, cảnh quan bị hư hại do thi công công trình gây ra.

4. Tuân thủ các quy định tại giấy phép xây dựng và các quy định về kiến trúc đô thị hiện hành có liên quan.

Điều 73. Trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội và nghề nghiệp

1. Thực hiện các chức năng tư vấn giám định và phản biện xã hội trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch kiến trúc đô thị, nông thôn; thiết kế cảnh quan đô thị; bảo vệ môi trường sinh thái; các đồ án quy hoạch xây dựng, thiết kế công trình có ý nghĩa quan trọng của Thành phố theo quy định của pháp luật;

2. Nghiên cứu, lý luận và phê bình về quy hoạch - kiến trúc, nâng cao trình độ chuyên môn cho hội viên và những người tham gia hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan;

3. Tuyên truyền phổ biến chính sách, luật pháp, những kiến thức, kinh nghiệm về lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và quản lý phát triển đô thị, xây dựng đô thị mang tính hiện đại và giữ gìn bản sắc dân tộc.

Điều 74. Giám sát cộng đồng về quy hoạch và kiến trúc đô thị

1. Cộng đồng hoặc cá nhân người dân có quyền giám sát các hoạt động của chính quyền đô thị, của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định pháp luật về xây dựng, Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung; trong việc bảo quản, khai thác, sửa chữa, chỉnh trang các công trình kiến trúc và cảnh quan đô thị theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Cộng đồng hoặc cá nhân người dân có trách nhiệm và được quyền phản ảnh các sai phạm, vi phạm Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung trong khu vực lên chính quyền đô thị trực tiếp quản lý.

3. Căn cứ để giám sát là: Các tài liệu văn bản quy phạm pháp luật liên quan về quy hoạch và kiến trúc đô thị, các đồ án quy hoạch, thiết kế đô thị, Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung đã ban hành, bản vẽ xây dựng công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố.

Điều 75. Kiểm tra, thanh tra, báo cáo và xử lý vi phạm

1. Thanh tra xây dựng các cấp có nhiệm vụ kiểm tra tình hình thực hiện Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trên địa bàn; phát hiện và xử lý các vi phạm theo thẩm quyền tại địa bàn phụ trách; báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp.

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 76. Điều chỉnh, bổ sung Quy chế

1. Trường hợp có sự khác biệt giữa Quy chế này và các quy định khác:

a) Trường hợp phát hiện Quy chế có nội dung khác biệt với các quy định của văn bản quy phạm pháp luật khác thì cơ quan, người phát hiện thực hiện việc rà soát, kiểm tra văn bản theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện rà soát, kiểm tra lại quy chế.

b) Cơ quan rà soát văn bản phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các cơ quan có liên quan kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xử lý văn bản theo quy định của pháp luật. Quy định điều chỉnh, bổ sung nội dung của quy chế cần được ban hành bằng hình thức văn bản theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung:

a) Điều chỉnh một phần: Trong trường hợp một phần đối tượng điều chỉnh của Quy chế không còn hoặc có nội dung chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản là căn cứ pháp lý hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội mà không cần thiết ban hành Quy chế mới để thay thế thì ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung.

b) Điều chỉnh toàn diện: Quy chế được đề nghị bãi bỏ, ban hành Quy chế mới được áp dụng trong trường hợp toàn bộ hoặc phần lớn nội dung của Quy chế chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản là căn cứ pháp lý hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các sở - ban - ngành, quận - huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ảnh kịp thời về Sở Quy hoạch - Kiến trúc để hướng dẫn giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét kịp thời bổ sung, sửa đổi Quy chế cho phù hợp./.
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PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)


1. Bản đồ ranh quy hoạch chung 24 quận, huyện

Đính kèm Danh sách quy hoạch chung 24 quận, huyện


2. Bản đồ ranh các khu vực có quy hoạch 1/2000 (quy hoạch phân khu)


Đính kèm Danh sách đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 (quy hoạch phân khu)


3. Sơ đồ thể hiện vị trí các khu vực có ý nghĩa quan trọng của Thành phố (theo QĐ số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/07/2011, của UBND TP. HCM),


Đính kèm Danh sách những khu vực có ý nghĩa quan trọng


4. Bản đồ vị trí các xã nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh


Đính kèm Danh sách xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh


5. Bản đồ vị trí các di tích được xếp hạng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh


Đính kèm Danh sách vị trí các di tích được xếp hạng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh


6. Sơ đồ phân vùng khu vực nội, ngoại thành 

7. Bản đồ các khu vực có ý nghĩa quan trọng về cảnh quan 

8. Bản đồ vị trí các cửa ngõ Thành phố 

9. Bản đồ vị trí những khu vực có quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị riêng


10. Sơ đồ vị trí những khu đất nông, lâm nghiệp
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DANH SÁCH QUY HOẠCH CHUNG 24 QUẬN HUYỆN

		STT

		Tên đồ án

		Số QĐ

		Ngày phê duyệt



		1

		Quy hoạch chung Quận 1 (Không lập QH điều chỉnh)

		6790/QĐ-UB

		18/12/1998



		2

		Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Quận 2 đến năm 2020

		6707/QĐ-UBND

		29/12/2012



		3

		Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Quận 3 đến năm 2020

		244/QĐ-UBND

		13/01/2012



		4

		Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Quận 4 đến năm 2020

		5191/QĐ-UBND

		29/11/2008



		5

		Quy hoạch chung Quận 5 (Không lập quy hoạch điều chỉnh)

		6786/QĐ-UB

		18/12/1998



		6

		Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Quận 6 đến năm 2020

		5106/QĐ-UBND

		04/10/2012



		7

		Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Quận 7 đến năm 2020

		5760/QĐ-UBND

		12/11/2012



		8

		Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Quận 8 đến năm 2020

		5651/QĐ-UBND

		13/12/2010



		9

		Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Quận 9 đến năm 2020

		5758/QĐ-UBND

		12/11/2012



		10

		Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Quận 10 đến năm 2020

		6011/QĐ-UBND

		26/11/2012



		11

		Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Quận 11 đến năm 2020

		6179/QĐ-UBND

		04/12/2012



		12

		Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Quận 12 đến năm 2020

		6706/QĐ-UBND

		29/12/2012



		13

		Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận Phú Nhuận đến năm 2020

		5761/QĐ-UBND

		12/11/2012



		14

		Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận Bình Thạnh đến năm 2020

		6014/QĐ-UBND

		26/11/2012



		15

		Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận Gò Vấp đến năm 2020

		6705/QĐ-UBND

		28/12/2012



		16

		Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận Tân Bình đến năm 2020

		3348/QĐ-UBND

		04/08/2008



		17

		Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận Tân Phú đến năm 2020

		1980/QĐ-UBND

		05/05/2008



		18

		Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận Thủ Đức đến năm 2020

		5759/QĐ-UBND

		12/11/2012



		19

		Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận Bình Tân đến năm 2020

		6012/QĐ-UBND

		26/11/2012



		20

		Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Bình Chánh đến năm 2020

		6013/QĐ-UBND

		26/11/2012



		21

		Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Nhà Bè đến năm 2020

		6015/QĐ-UBND

		26/11/2012



		22

		Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Cần Giờ đến năm 2020

		4766/QĐ-UBND

		15/09/2012



		23

		Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Hóc Môn đến năm 2020

		3680/QĐ-UBND

		21/08/2010



		24

		Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Củ Chi đến năm 2020

		2645/QĐ-UBND

		23/05/2012
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DANH SÁCH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/2000 
(QUY HOẠCH PHÂN KHU)

		ID

		Tên đồ án

		Quận - Huyện



		KTT

		Khu Trung tâm hiện hữu thành phố Hồ Chí Minh

		Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận Bình Thạnh



		NamTP

		QHCT xây dựng đô thị TL 1/5000 (quy hoạch phân khu) Khu đô thị mới Nam thành phố

		Quận 7, Quận 8, Huyện Bình Chánh



		Quận 1



		Q1-01

		QHCT XDĐT 1/2000 phường cầu Ông Lãnh

		Quận 1



		Q1-02

		QHCT XDĐT 1/2000 phường Cô Giang

		Quận 1



		Q1-03

		ĐC QHCT XDĐT 1/2000 phường Nguyễn Cư Trinh

		Quận 1



		Q1-04

		ĐC QHCT XDĐT 1/2000 phường Tân Định

		Quận 1



		Q1-05

		ĐC QHCT XDĐT 1/2000 phường Cầu Kho

		Quận 1



		Quận 2



		Q2-01

		Khu dân cư Bắc Xa Lộ Hà Nội, phường Thảo Điền và phường An Phú

		Quận 2



		Q2-02

		Khu đô thị mới An Phú-An Khánh (khu 131ha, phường An Phú - An Khánh)

		Quận 2



		Q2-03

		Điều chỉnh Khu dân cư phát triển phường An Phú (87ha), phường An Phú, Quận 2

		Quận 2



		Q2-04

		Khu đô thị chỉnh trang kế cận khu đô thị mới Thủ Thiêm

		Quận 2



		Q2-05

		Khu đô thị mới Thủ Thiêm

		Quận 2



		Q2-06

		Khu liên hợp TDTT Quốc Gia Rạch Chiếc

		Quận 2



		Q2-07

		Dự án Sài gòn Sports City

		Quận 2



		Q2-08

		Dự án Khu dân cư 36ha (phường An Phú)

		Quận 2



		Q2-09

		Điều chỉnh Khu dân cư 90ha Nam Rạch Chiếc

		Quận 2



		Q2-10

		Điều chỉnh Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi (174ha), phường Thạnh Mỹ Lợi

		Quận 2



		Q2-11

		Điều chỉnh Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi 157,97ha (khu 143ha cũ), phường Thạnh Mỹ Lợi

		Quận 2



		Q2-12

		Điều chỉnh Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi B (khu 178ha), phường Thạnh Mỹ Lợi

		Quận 2



		Q2-13

		Khu dân cư liên phường Bình Trưng Tây - Thạnh Mỹ Lợi

		Quận 2



		Q2-14

		Điều chỉnh Khu dân cư Bình Trưng Tây (125,5ha), phường Bình Trưng Tây

		Quận 2



		Q2-15

		Điều chỉnh Khu dân cư ……… phường Bình Trưng Đông

		Quận 2



		Q2-16

		Khu dân cư phường Cát Lái

		Quận 2



		Q2-17

		Điều chỉnh Khu dân cư Bình Trưng Đông - Cát lái (154ha), phường Bình Trưng Đông và phường Cát Lái

		Quận 2



		Q2-18

		Khu dân cư số 1, phường Thạnh Mỹ Lợi

		Quận 2



		Q2-19

		Khu dân cư Bình Trưng Đông - Cát lái (110ha)

		Quận 2



		Q2-20

		Khu dân cư tái định cư phường Cát Lái 152ha

		Quận 2



		Q2-21

		Khu đô thị Cát Lái (Khu dịch vụ Cảng hàng hải và khu du lịch sinh thái) - điều chỉnh từ khu công nghiệp Cát Lái cụm IV

		Quận 2



		Q2-22

		Điều chỉnh Khu công nghiệp Cát Lái cụm II (3 giai đoạn) 124ha, phường Cát Lái

		Quận 2



		Q2-23

		Khu xử lý nước thải

		Quận 2



		Quận 3



		Q3-01

		QHCT XD/ QHPK Khu dân cư Phường 1

		Quận 3



		Q3-02

		QHCT XD/ QHPK Khu dân cư Phường 2

		Quận 3



		Q3-03

		QHCT XD/ QHPK Khu dân cư Phường 3

		Quận 3



		Q3-04

		QHCT XD/ QHPK Khu dân cư Phường 4

		Quận 3



		Q3-05

		QHCT XD/ QHPK Khu dân cư Phường 5

		Quận 3



		Q3-06

		QHCT XD/ QHPK Khu dân cư Phường 7 (phần ngoài ranh 930ha)

		Quận 3



		Q3-07

		QHCT XD/ QHPK Khu dân cư Phường 8

		Quận 3



		Q3-08

		QHCT XD/ QHPK Khu dân cư Phường 14

		Quận 3



		Q3-09

		QHCT XD/ QHPK Khu dân cư liên phường 9, 10, 11, 12, 13

		Quận 3



		Quận 4



		Q4-01

		Khu dân cư Phường 1

		Quận 4



		Q4-02

		Khu dân cư liên phường 2-10

		Quận 4



		Q4-03

		Khu dân cư phường 12, 13

		Quận 4



		Q4-04

		Khu dân cư phường 14

		Quận 4



		Q4-05

		Khu dân cư phường 15

		Quận 4



		Q4-06

		Khu dân cư phường 16

		Quận 4



		Q4-07

		Khu dân cư phường 18

		Quận 4



		Quận 5



		Q5-01

		Khu dân cư Phường 2

		Quận 5



		Q5-02

		Khu dân cư Phường 9

		Quận 5



		Q5-03

		Khu dân cư liên phường 5, 6, 10

		Quận 5



		Q5-04

		Khu dân cư liên phường 7, 8, 11, 12

		Quận 5



		Q5-05

		Khu dân cư liên phường 13, 14, 15

		Quận 5



		Q5-06

		Khu dân cư liên phường 1, 3, 4

		Quận 5



		Q5-06

		Khu dân cư liên phường 1, 3, 4

		Quận 5



		Quận 6



		Q6-01

		Khu dân cư liên phường 5, 6, 9, 12

		Quận 6



		Q6-02

		Khu dân cư liên phường 1, 2

		Quận 6



		Q6-03

		Khu dân cư liên phường 3, 4

		Quận 6



		Q6-04

		Khu dân cư liên phường 7, 8

		Quận 6



		Q6-05

		Khu dân cư liên phường 10, 11

		Quận 6



		Q6-06

		TMB 1/1000 khu dân cư Phú Lâm phường 13, 14

		Quận 6



		Q6-07

		Khu dân cư liên phường một phần phường 12, 13, 14

		Quận 6



		Quận 7



		Q7-01

		Khu dân cư phường Tân Hưng

		Quận 7



		Q7-02

		Khu dân cư phía Tây phường Phú Mỹ

		Quận 7



		Q7-03

		Khu dân cư phía Bắc rạch Bà Bướm

		Quận 7



		Q7-04

		Khu công viên mũi Đèn Đỏ và Khu nhà ở đô thị

		Quận 7



		Q7-05

		Khu dân cư phía nam rạch Bà Bướm

		Quận 7



		Q7-06

		Khu dân cư phường Tân Phú

		Quận 7



		Q7-07

		Khu dân cư phường Tân Thuận Đông

		Quận 7



		Q7-08

		Khu dân cư phường Bình Thuận

		Quận 7



		Q7-09

		Khu dân cư phường Tân Quy

		Quận 7



		Q7-10

		Khu dân cư phường Tân Kiểng

		Quận 7



		Q7-11

		Khu dân cư phường Tân Thuận Đông

		Quận 7



		Q7-12

		Khu dân cư A & B phường Tân Thuận Tây

		Quận 7



		Q7-13

		Khu dân cư Khu C phường Tân Thuận Tây

		Quận 7



		Q7-14

		Khu dân cư phường Tân Phong

		Quận 7



		Q7-15

		Khu dân cư phường Tân Phú

		Quận 7



		Q7-16

		Khu dân cư phía Đông phường Phú Mỹ

		Quận 7



		Quận 8



		Q8-01

		Điều chỉnh QHCT khu dân cư phường 1

		Quận 8



		Q8-02

		Điều chỉnh QHCT khu dân cư phường 14

		Quận 8



		Q8-03

		Điều chỉnh QHCT khu dân cư phường 12, 13

		Quận 8



		Q8-04

		Điều chỉnh QHCT khu dân cư phường 8, 9, 10

		Quận 8



		Q8-05

		Điều chỉnh QHCT khu dân cư Rạch Lào và phần còn lại phường 15

		Quận 8



		Q8-06

		Điều chỉnh QHCT khu dân cư phường 16

		Quận 8



		Q8-07

		Điều chỉnh QHCT khu dân cư phường 2, 3

		Quận 8



		Q8-08

		Điều chỉnh QHCT khu dân cư - công viên văn hóa phường 4

		Quận 8



		Q8-09

		Điều chỉnh QHCT khu dân cư dọc đường Chánh Hưng phường 5

		Quận 8



		Q8-10

		Điều chỉnh QHCT khu dân cư phường 6

		Quận 8



		Q8-11

		QHCT khu dân cư phường 5 (phần còn lại) Bông Sao

		Quận 8



		Q8-12

		QHCT khu dân cư phường 11

		Quận 8



		Q8-13

		QHCT khu dân cư Phú Lợi phường 7

		Quận 8



		Q8-14

		Điều chỉnh QHCT khu dân cư Mễ Cốc phường 15

		Quận 8



		Q8-15

		QHCT khu dân cư Bà Tàng phường 7

		Quận 8



		Quận 9



		Q9-01

		Khu dân cư Long Sơn

		Quận 9



		Q9-02

		Khu dân cư Long Trường dọc Hương lộ 33

		Quận 9



		Q9-03

		Khu dân cư dọc Hương lộ 33 p. Long Trường

		Quận 9



		Q9-04

		Khu đô thị Nam Xa lộ Hà Nội

		Quận 9



		Q9-05

		Khu đô thị mới Đông Tăng Long

		Quận 9



		Q9-06

		Khu đô thị mới Tây Tăng Long

		Quận 9



		Q9-07

		Khu công nghệ cao giai đoạn 1

		Quận 9



		Q9-08

		Lâm trại Suối Tiên mở rộng

		Quận 9



		Q9-09

		Khu nhà ở giảng viên Đại học Quốc gia

		Quận 9



		Q9-10

		Khu lịch sử văn hóa dân tộc

		Quận 9



		Q9-11

		Khu sản xuất vật liệu xây dựng Long Sơn

		Quận 9



		Q9-12

		Điều chỉnh và mở rộng Khu đô thị Bắc Rạch Chiếc

		Quận 9



		Q9-13

		Khu dân cư KP4

		Quận 9



		Q9-14

		Khu dân cư xóm mới 1

		Quận 9



		Q9-15

		Khu dân cư xóm mới 2

		Quận 9



		Q9-16

		Khu dân cư phía đông Gò Cát

		Quận 9



		Q9-17

		Khu dân cư công viên Phước Thiện

		Quận 9



		Q9-18

		Khu dân cư và dịch vụ thương mại Gò Trang

		Quận 9



		Q9-19

		Khu dân cư dọc Bưng Ông Thoàn

		Quận 9



		Q9-20

		Khu giáo dục đào tạo Long Phước

		Quận 9



		Q9-21

		Khu dân cư phía tây kinh 1 tấn

		Quận 9



		Q9-22

		Điều chỉnh và mở rộng khu dân cư trung tâm p. Tân Phú

		Quận 9



		Q9-23

		Khu dân cư ích Thạnh 1

		Quận 9



		Q9-24

		Khu dân cư Tân Phú - Long Thạnh Mỹ

		Quận 9



		Q9-25

		Khu dân cư Long Bửu

		Quận 9



		Q9-26

		Điều chỉnh và mở rộng khu dân cư và trung tâm hành chính quận

		Quận 9



		Q9-27

		Khu công nghiệp Phú Hữu

		Quận 9



		Q9-28

		Khu dân cư Phước Long B

		Quận 9



		Q9-29

		Khu dân cư Long Thạnh Mỹ (khu 1)

		Quận 9



		Q9-30

		Khu dân cư phía Đông Hoàng Hữu Nam

		Quận 9



		Q9-31

		Khu dân cư và trung tâm p. Long Bình

		Quận 9



		Q9-32

		Khu dân cư phường Tăng Nhơn Phú A

		Quận 9



		Q9-33

		Khu dân cư KP 2, 3 p. Tăng Nhơn Phú A

		Quận 9



		Q9-34

		Khu dân cư Bắc đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây TPHCM

		Quận 9



		Q9-35

		Khu dân cư phía Đông rạch Bà Cua

		Quận 9



		Q9-36

		Khu dân cư Hoa Việt

		Quận 9



		Q9-37

		Khu dân cư đô thị mới Long Bình (GS)

		Quận 9



		Q9-38

		Khu dân cư Tam Đa

		Quận 9



		Q9-39

		Khu dân cư p. Trường Thạnh

		Quận 9



		Q9-40

		Khu dân cư phía Đông Vành Đai ngoài (khu 2)

		Quận 9



		Q9-41

		Trung tâm dân cư ích Thạnh 2

		Quận 9



		Q9-42

		Khu dân cư Trường Lưu

		Quận 9



		Q9-43

		Khu dân cư phía Đông vành đai ngoài (khu 1)

		Quận 9



		Q9-44

		Khu dân cư dọc đường Nam Cao

		Quận 9



		Q9-45

		Khu du lịch sinh thái phía Nam đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây

		Quận 9



		Q9-46

		Khu nhà ở CBCNV và tái định cư trường Đại học Kinh Tế

		Quận 9



		Q9-47

		Khu dân cư phía đông đường Nguyễn Xiển

		Quận 9



		Q9-48

		Quy hoạch chỉnh trang khu dân cư KP 1, 2, 3, 4 p. Phước Long A

		Quận 9



		Q9-49

		Quy hoạch chỉnh trang khu dân cư KP 2, 3, 4, 5 p. Phước Long B

		Quận 9



		Q9-50

		Quy hoạch chỉnh trang khu dân cư KP 3, 4, 5, 6, phường Hiệp Phú

		Quận 9



		Q9-51

		Khu dân cư Bến xe Miền Đông - Ga Depot

		Quận 9



		Q9-52

		Khu dân cư Long Trường - Trường Thạnh (Khu dân cư và sân gôn Vườn Dừa)

		Quận 9



		Q9-53

		Khu du lịch giải trí nhà vườn p. Long Phước (khu 1)

		Quận 9



		Q9-54

		Khu du lịch giải trí nhà vườn p. Long Phước (khu 2)

		Quận 9



		Q9-55

		Khu liên hợp TDTT p. Long Phước

		Quận 9



		Q9-56

		Khu dân cư và trung tâm phường Long Phước

		Quận 9



		Q9-57

		Khu công nghệ cao giai đoạn 2

		Quận 9



		Q9-58

		Khu sân gôn Lâm Viên

		Quận 9



		Q9-n/a

		Đất dự trữ của TTPT Quỹ đất TP.HCM (khu D)

		Quận 9



		Quận 10



		Q10-01

		Khu dân cư Phường 1

		Quận 10



		Q10-02

		Khu dân cư liên phường 2, 3, 4, 9, 10, 11

		Quận 10



		Q10-03

		Khu dân cư Phường 12

		Quận 10



		Q10-04

		Khu dân cư Phường 13

		Quận 10



		Q10-05

		Khu dân cư Phường 14

		Quận 10



		Q10-06

		Khu dân cư Phường 15

		Quận 10



		Q10-07

		Khu dân cư Phường 7

		Quận 10



		Q10-08

		Khu dân cư liên phường 5, 6, 8

		Quận 10



		Quận 11



		Q11-01

		Khu dân cư liên phường 2, 16

		Quận 11



		Q11-02

		Khu dân cư liên phường 4, 6, 7, 15

		Quận 11



		Q11-03

		Khu dân cư liên phường 9, 11

		Quận 11



		Q11-04

		Khu dân cư liên phường 1, 3, 10

		Quận 11



		Q11-05

		Khu dân cư liên phường 5, 14

		Quận 11



		Q11-06

		Khu dân cư liên phường 8, 12, 13

		Quận 11



		Quận 12



		Q12-01

		Khu dân cư phường An Phú Đông - Khu 1

		Quận 12



		Q12-02

		Khu dân cư phường An Phú Đông - Khu 2

		Quận 12



		Q12-03

		Khu dân cư phía nam phường An Phú Đông - Khu 3

		Quận 12



		Q12-04

		Khu dân cư phường Thạnh Lộc - Khu 1

		Quận 12



		Q12-05

		Khu dân cư phường Thạnh Lộc - Khu 2

		Quận 12



		Q12-06

		Khu dân cư phường Thạnh Lộc - Khu 3

		Quận 12



		Q12-07

		Khu dân cư phường Thạnh Xuân - Khu 1

		Quận 12



		Q12-08

		Khu dân cư phường Thạnh Xuân - Khu 2

		Quận 12



		Q12-09

		Khu dân cư phường Thạnh Xuân - Khu 3

		Quận 12



		Q12-10

		Khu dân cư phường Thới An - Khu 2

		Quận 12



		Q12-11

		Khu Trung tâm và dân cư Quận 12 tại phường Thới An - Khu 1

		Quận 12



		Q12-12

		Khu dân cư và công nghiệp Tân Thới Hiệp

		Quận 12



		Q12-13

		Khu dân cư phường Tân Thới Hiệp - Khu 1

		Quận 12



		Q12-14

		Khu dân cư phường Tân Thới Hiệp - Khu 2

		Quận 12



		Q12-15

		Khu dân cư phường Trung Mỹ Tây - Khu 1

		Quận 12



		Q12-16

		Khu dân cư phường Trung Mỹ Tây - Khu 2

		Quận 12



		Q12-17

		Khu dân cư phường Tân Chánh Hiệp - Khu 2 (phần còn lại)

		Quận 12



		Q12-18

		Khu dân cư phường Tân Chánh Hiệp - Khu 1

		Quận 12



		Q12-19

		Khu dân cư phường Đông Hưng Thuận - Khu 2

		Quận 12



		Q12-20

		Khu dân cư phường Đông Hưng Thuận - Khu 3

		Quận 12



		Q12-21

		Khu dân cư phường Tân Thới Nhất - Khu 1

		Quận 12



		Q12-22

		Khu dân cư phường Tân Thới Nhất - Khu 2

		Quận 12



		Q12-23

		Khu dân cư 100 ha phường Thạnh Xuân

		Quận 12



		Q12-24

		Khu dân cư phía nam phường An Phú Đông - Khu 4

		Quận 12



		Q12-25

		Khu Trung tâm và dân cư Quận 12 tại phường Thới An - Khu 2

		Quận 12



		Quận Bình Tân



		QBT-01

		QHCT khu dân cư và trung tâm phường BTĐ

		Quận Bình Tân



		QBT-02

		QHCT khu dân cư - công nghiệp ngã tư 4 xã

		Quận Bình Tân



		QBT-03

		QHCT cụm CN và TTCN - dân cư khu 1 An Lạc

		Quận Bình Tân



		QBT-04

		QHCT khu dân cư phía Nam Hùng Vương

		Quận Bình Tân



		QBT-05

		Khu dân cư phía Tây Quốc lộ 1A (khu 1)

		Quận Bình Tân



		QBT-06

		Khu dân cư phía Bắc Tân Kỳ Tân Quý (khu 1) - p. BHH

		Quận Bình Tân



		QBT-07

		Khu dân cư phía Bắc Tân Kỳ Tân Quý (khu 2) - p. BHH

		Quận Bình Tân



		QBT-08

		Khu dân cư phía Nam Tân Kỳ Tân Quý (khu 1) - p. BHH

		Quận Bình Tân



		QBT-09

		Khu dân cư phía Nam Tân Kỳ Tân Quý (khu 2) - p. BHH

		Quận Bình Tân



		QBT-10

		Khu dân cư ngã 3 An Lạc

		Quận Bình Tân



		QBT-11

		Khu dân cư phía Bắc Trần Đại Nghĩa

		Quận Bình Tân



		QBT-12

		Khu dân cư phía nam Đại lộ Đông Tây

		Quận Bình Tân



		QBT-13

		Khu dân cư phía Bắc Tỉnh lộ 10 - phường Bình Trị Đông

		Quận Bình Tân



		QBT-14

		Khu dân cư phía Bắc đường Kinh Dương Vương (khu 1)

		Quận Bình Tân



		QBT-15

		Khu dân cư phía Bắc đường Kinh Dương Vương (khu 2)

		Quận Bình Tân



		QBT-16

		Khu dân cư phía Tây Quốc lộ 1A (phần còn lại p. BHH B)

		Quận Bình Tân



		QBT-17

		Khu dân cư phía Bắc Hương lộ 2 (khu 1)

		Quận Bình Tân



		QBT-18

		Khu dân cư phía Bắc Hương lộ 2 (khu 2)

		Quận Bình Tân



		QBT-19

		Khu dân cư Tân Tạo hiện hữu (khu 1)

		Quận Bình Tân



		QBT-20

		Khu dân cư Tân Tạo hiện hữu (khu 2)

		Quận Bình Tân



		QBT-21

		Khu trung tâm dân cư Tân Tạo hiện hữu

		Quận Bình Tân



		QBT-22

		Khu dân cư Tân Tạo, Tây Bắc Tỉnh lộ 10

		Quận Bình Tân



		Quận Bình Thạnh



		QBTh-01

		Khu dân cư liên phường 1, 2, 3 và 14

		Quận Bình Thạnh



		QBTh-02

		Khu dân cư liên phường 5, 6, 7 và 11

		Quận Bình Thạnh



		QBTh-03

		Khu dân cư phường 17

		Quận Bình Thạnh



		QBTh-04

		Khu dân cư liên phường 19 - 21

		Quận Bình Thạnh



		QBTh-05

		Khu dân cư tam giác Đài liệt sĩ phường 26

		Quận Bình Thạnh



		QBTh-06

		Khu dân cư phường 12 (phần còn lại)

		Quận Bình Thạnh



		QBTh-07

		Khu dân cư phường 13 còn lại (ngoài khu Bình Hòa)

		Quận Bình Thạnh



		QBTh-08

		Khu dân cư phường 15

		Quận Bình Thạnh



		QBTh-09

		Khu dân cư phường 24

		Quận Bình Thạnh



		QBTh-10

		Khu dân cư phường 26 (phần còn lại)

		Quận Bình Thạnh



		QBTh-11

		Khu trường cán bộ thành phố

		Quận Bình Thạnh



		QBTh-12

		Khu dân cư 60,4 ha, hướng Tây Bắc đường Nguyễn Hữu Cảnh

		Quận Bình Thạnh



		QBTh-13

		Khu dân cư Bình Hòa

		Quận Bình Thạnh



		QBTh-14

		Khu dân cư phường 25

		Quận Bình Thạnh



		QBTh-15

		Khu đô thị mới 426.93 ha Bình Quới - Thanh Đa

		Quận Bình Thạnh



		QBTh-16

		Khu bờ tây sông Sài Gòn

		Quận Bình Thạnh



		QBTh-17

		Khu dân cư phường 27

		Quận Bình Thạnh



		Quận Gò Vấp



		QGV-01

		Khu dân cư phường 1

		Quận Gò Vấp



		QGV-02

		Khu dân cư phường 3

		Quận Gò Vấp



		QGV-03

		Khu dân cư phường 4

		Quận Gò Vấp



		QGV-04

		Khu dân cư phường 5

		Quận Gò Vấp



		QGV-05

		Khu dân cư Phường 7

		Quận Gò Vấp



		QGV-06

		Khu dân cư phường 10

		Quận Gò Vấp



		QGV-07

		Khu dân cư một phần phường 8, phường 9 và trọn phường 11

		Quận Gò Vấp



		QGV-08

		Khu dân cư một phần phường 8, một phần phường 9, phường 12 và phường 14

		Quận Gò Vấp



		QGV-09

		Khu dân cư phường 13

		Quận Gò Vấp



		QGV-10

		Khu dân cư phường 15

		Quận Gò Vấp



		QGV-11

		Khu dân cư phường 16

		Quận Gò Vấp



		QGV-12

		Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư phường 6 và phường 17

		Quận Gò Vấp



		Quận Phú Nhuận



		QPN-01

		Khu ở 1 (Khu dân cư liên phường 9)

		Quận Phú Nhuận



		QPN-02

		Khu ở 2 (Khu dân cư liên phường 3-4-5)

		Quận Phú Nhuận



		QPN-03

		Khu ở 3 (Khu dân cư liên phường 1-2-7)

		Quận Phú Nhuận



		QPN-04

		Khu ở 4 (Khu dân cư liên phường 8-15-17)

		Quận Phú Nhuận



		QPN-05

		Khu ở 5 (Khu dân cư liên phường 10-11-12)

		Quận Phú Nhuận



		Quận Tân Bình



		QTB-01

		Khu dân cư Phường 1

		Quận Tân Bình



		QTB-02

		Khu dân cư Phường 2

		Quận Tân Bình



		QTB-03

		Quy hoạch điều chỉnh chi tiết xây dựng đô thị 1/2000 Khu dân cư Phường 3

		Quận Tân Bình



		QTB-04

		Khu dân cư Phường 4

		Quận Tân Bình



		QTB-05

		Khu dân cư Phường 5

		Quận Tân Bình



		QTB-06

		Khu dân cư phường 6

		Quận Tân Bình



		QTB-07

		Khu dân cư Phường 7

		Quận Tân Bình



		QTB-08

		Khu dân cư Phường 8

		Quận Tân Bình



		QTB-09

		Khu dân cư Phường 9

		Quận Tân Bình



		QTB-10

		Khu dân cư Phường 10

		Quận Tân Bình



		QTB-11

		Khu dân cư Phường 11

		Quận Tân Bình



		QTB-12

		Khu dân cư Phường 12

		Quận Tân Bình



		QTB-13

		Khu dân cư Phường 13

		Quận Tân Bình



		QTB-14

		Khu dân cư Phường 14

		Quận Tân Bình



		QTB-15

		Khu dân cư Phường 15

		Quận Tân Bình



		Quận Thủ Đức



		QTD-01

		Khu dân cư phía Bắc đường Tô Ngọc Vân

		Quận Thù Đức



		QTD-02

		Khu dân cư Bến đò Bình Quới

		Quận Thủ Đức



		QTD-03

		Khu dân cư Tam Bình 2

		Quận Thủ Đức



		QTD-04

		Khu dân cư Tam Bình 3

		Quận Thủ Đức



		QTD-05

		Khu dân cư Fatima phường Hiệp Bình Chánh

		Quận Thủ Đức



		QTD-06

		Khu dân cư Hiệp Bình Chánh

		Quận Thủ Đức



		QTD-07

		Khu dân cư tiếp giáp Trung tâm Quận Thủ Đức

		Quận Thủ Đức



		QTD-08

		Khu dân cư phường Hiệp Bình Phước

		Quận Thủ Đức



		QTD-09

		Khu công nghiệp Linh Xuân - Cụm 1 - Truông Tre

		Quận Thủ Đức



		QTD-10

		Khu công nghiệp Linh Xuân - Cụm 2 - Xuân Hiệp

		Quận Thủ Đức



		QTD-11

		Khu công nghiệp Linh Xuân - Cụm 3 - Xuân Trường

		Quận Thủ Đức



		QTD-12

		Khu dân cư Liên phường Linh Trung - Linh Tây

		Quận Thủ Đức



		QTD-13

		Khu dân cư Tây Xa lộ Hà Nội phường Trường Thọ

		Quận Thủ Đức



		QTD-14

		Khu dân cư Đô thị mới Linh Trung

		Quận Thủ Đức



		QTD-15

		Khu dân cư AB ấp 1 phường Hiệp Bình Phước

		Quận Thủ Đức



		QTD-16

		Khu dân cư phường Linh Trung giáp Đường Hoàng Diệu

		Quận Thủ Đức



		QTD-17

		Khu dân cư phường Linh Xuân

		Quận Thủ Đức



		QTD-18

		Khu dân cư ấp Tam Hải - Phường Tam Bình

		Quận Thủ Đức



		QTD-19

		Khu dân cư ấp Gò Dưa phường Tam Bình

		Quận Thủ Đức



		QTD-20

		Khu dân cư ấp Tam Phú - Tam Bình

		Quận Thủ Đức



		QTD-21

		Khu dân cư phố cầu Nhà Trà - Tu viện Pháp Hoa

		Quận Thủ Đức



		QTD-22

		Khu dân cư đường Đặng Văn Bi

		Quận Thủ Đức



		QTD-23

		Khu dân cư Bình Chiểu 1

		Quận Thủ Đức



		QTD-24

		Khu dân cư Bình Chiểu 2

		Quận Thủ Đức



		QTD-25

		Khu dân cư giáp đường Kha Vạn Cân

		Quận Thủ Đức



		QTD-26

		Khu dân cư phía Đông đường Kha Vạn Cân

		Quận Thủ Đức



		QTD-27

		Khu dân cư liên phường Hiệp Bình Chánh - Linh Đông

		Quận Thủ Đức



		QTD-28

		Khu dân cư dọc Quốc lộ 13

		Quận Thủ Đức



		QTD-29

		Khu dân cư phường Hiệp Bình Chánh

		Quận Thủ Đức



		QTD-30

		Khu dân cư phía đông Quốc Lộ 13

		Quận Thủ Đức



		QTD-31

		Khu dân cư và cụm công nghiệp Hiệp Bình Phước

		Quận Thủ Đức



		QTD-32

		Khu dân cư Phía Tây Quốc Lộ 1K - Phường Linh Xuân

		Quận Thủ Đức



		QTD-33

		Khu dân cư ấp Trường Thọ

		Quận Thủ Đức



		QTD-34

		Khu dân cư Linh Tây - Trường Thọ

		Quận Thủ Đức



		QTD-35

		Khu dân cư phía Bắc đường Linh Trung

		Quận Thủ Đức



		QTD-36

		Khu đầu mối giao thông và dân cư Bình Triệu

		Quận Thủ Đức



		QTD-37

		Khu dân cư và Trung tâm quận Thủ Đức

		Quận Thủ Đức



		QTD-38

		Khu công viên văn hóa TDTT Tam Phú

		Quận Thủ Đức



		QTD-39

		Khu dân cư và Công viên giải trí phường Hiệp Bình Phước

		Quận Thủ Đức



		QTD-40

		Khu dân cư và Chợ đầu mối phía Đông Thành phố - phường Tam Bình

		Quận Thủ Đức



		QTD-41

		Khu chế xuất Linh Trung 1

		Quận Thủ Đức



		QTD-42

		Khu chế xuất Linh Trung 2

		Quận Thủ Đức



		QTD-43

		Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh

		Quận Thủ Đức



		QTD-44

		Khu dân cư phía Tây đường Ngô Chí Quốc

		Quận Thủ Đức



		QTD-45

		Khu dân cư phía Bắc Xa Lộ Trường Sơn

		Quận Thủ Đức



		QTD-46

		Khu dân cư phía Nam đường Linh Trung

		Quận Thủ Đức



		QTD-47

		Khu Biệt thự Làng Đại học Thủ Đức

		Quận Thủ Đức



		QTD-48

		Khu công nghiệp Bình Chiểu

		Quận Thủ Đức



		QTD-49

		Khu dân cư kế cận khu công nghiệp tập trung Tam Bình 1

		Quận Thủ Đức



		QTD-50

		Khu dân cư phường Trường Thọ

		Quận Thủ Đức



		QTD-51

		n/a

		Quận Thủ Đức



		Quận Tân Phú



		QTP-01

		Khu 1 Tân Phú

		Quận Tân Phú



		QTP-02

		Khu 2 Tân Phú

		Quận Tân Phú



		QTP-03

		Khu 3 Tân Phú

		Quận Tân Phú



		Huyện Bình Chánh



		HBC-01

		QHCT khu dân cư ấp 5 xã Phong Phú

		Huyện Bình Chánh



		HBC-02

		QHCT khu dân cư phía bắc xã Bình Chánh

		Huyện Bình Chánh





		HBC-03

		QHCT khu đô thị Bắc rạch Bà Tánh xã Bình Hưng

		Huyện Bình Chánh



		HBC-04

		QHCT khu dân cư Cầu Xáng phục vụ KCN Lê Minh Xuân xã Lê Minh Xuân

		Huyện Bình Chánh



		HBC-05

		QHCT khu dân cư Đa Phước

		Huyện Bình Chánh



		HBC-06

		QHCT khu dân cư phía Tây đường Nguyễn Cửu Phú xã Tân Kiên (khu 1)

		Huyện Bình Chánh



		HBC-07

		QHCT khu dân cư phía Tây đường Nguyễn Cửu Phú xã Tân Kiên (khu 2)

		Huyện Bình Chánh



		HBC-08

		QHCT KCN Lê Minh Xuân xã Lê Minh Xuân

		Huyện Bình Chánh



		HBC-09

		QHCT khu trung tâm Tân Túc

		Huyện Bình Chánh



		HBC-10

		QHCT khu dân cư phía bắc xã Phong Phú

		Huyện Bình Chánh



		HBC-11

		Khu nhà ở Tân Kiên xã Tân Kiên

		Huyện Bình Chánh



		HBC-12

		QHCT thị trấn Tân Túc phần còn lại (phía bắc)

		Huyện Bình Chánh



		HBC-13

		QHCT thị trấn Tân Túc phần còn lại (phía nam)

		Huyện Bình Chánh



		HBC-14

		QHCT khu dân cư xã Vĩnh Lộc B

		Huyện Bình Chánh



		HBC-15

		QHCT khu dân cư xã Lê Minh Xuân (khu 1)

		Huyện Bình Chánh



		HBC-16

		Điều chỉnh QHCT dọc trục QL 50 xã BH, PP, ĐP, QĐ

		Huyện Bình Chánh



		HBC-17

		QHCT khu trung tâm và dân cư xã Phong Phú

		Huyện Bình Chánh



		HBC-18

		QHCT khu dân cư xã Tân Kiên (khu A)

		Huyện Bình Chánh



		HBC-19

		QHCT khu dân cư xã Tân Kiên (khu B)

		Huyện Bình Chánh



		HBC-20

		QHCT khu dân cư phía Đông QL 1A xã Tân Kiên

		Huyện Bình Chánh



		HBC-21

		QHCT khu dân cư xã Vĩnh Lộc A

		Huyện Bình Chánh



		HBC-22

		QHCT khu dân cư và trung tâm xã Bình Chánh

		Huyện Bình Chánh



		HBC-23

		QHCT khu dân cư xã Vĩnh Lộc B (khu 1)

		Huyện Bình Chánh



		HBC-24

		QHCT khu dân cư phía Tây QL 1A (khu 2) xã Vĩnh Lộc B

		Huyện Bình Chánh



		HBC-25

		QHCT khu dân cư phía Tây QL 1A (khu 3) xã Vĩnh Lộc B

		Huyện Bình Chánh



		HBC-26

		QHCT khu dân cư xã An Phú Tây - Tân Quý Tây

		Huyện Bình Chánh



		HBC-27

		QHCT khu dân cư xã Bình Chánh

		Huyện Bình Chánh



		HBC-28

		QHCT cụm công trường xử lý rác nghĩa trang trường bắn Đa Phước xã Đa Phước

		Huyện Bình Chánh



		HBC-29

		QHCT khu dân cư phía nam xã Bình Chánh

		Huyện Bình Chánh



		HBC-30

		QHCT khu nhà ở Bình Hưng xã Bình Hưng

		Huyện Bình Chánh



		HBC-32

		QHCT khu dân cư Phong Phú 2 xã Phong Phú

		Huyện Bình Chánh



		HBC-33

		QHCT Khu dân cư tam giác Tân Nhựt

		Huyện Bình Chánh



		HBC-34

		QHCT khu dân cư kế cận KCN An Hạ

		Huyện Bình Chánh



		HBC-35

		QHCT khu tái định cư xã Vĩnh Lộc B

		Huyện Bình Chánh



		HBC-36

		QHCT khu dân cư Bình Hưng Nam (dọc tuyến đường 3 xã cánh Nam)

		Huyện Bình Chánh



		HBC-37

		QHCT khu nhà ở Tân Quý Tây (phục vụ bến xe Miền Tây)

		Huyện Bình Chánh



		HBC-38

		QHCT Khu CN Vĩnh Lộc xã Vĩnh Lộc A

		Huyện Bình Chánh



		HBC-39

		QHCT khu dân cư xã Tân Quý Tây (KV bến xe miền Tây)

		Huyện Bình Chánh



		HBC-40

		QHCT khu tái định cư xã Phong Phú

		Huyện Bình Chánh



		HBC-41

		QHCT khu dân cư xã Lê Minh Xuân (khu 2)

		Huyện Bình Chánh



		HBC-42

		Điều chỉnh QHCT dọc trục tỉnh lộ 10

		Huyện Bình Chánh



		HBC-43

		QHCT khu nhà ở CBCNV bệnh viện Chợ Rẫy và TT thực nghiệm y học xã Phong Phú

		Huyện Bình Chánh



		HBC-44

		QHCT Khu dân cư và TĐC xã Vĩnh Lộc A

		Huyện Bình Chánh



		HBC-45

		QHCT làng tiểu thủ công nghiệp An Hạ xã Phạm Văn Hai

		Huyện Bình Chánh



		HBC-46

		QHCT KCN Lê Minh Xuân xã Lê Minh Xuân

		Huyện Bình Chánh



		HBC-47

		QHCT Khu CN Vĩnh Lộc mở rộng tại xã Vĩnh Lộc A

		Huyện Bình Chánh



		HBC-48

		QHCT khu đô thị Sing Việt

		Huyện Bình Chánh





		HBC-49

		QHCT khu dân cư kết hợp TTCN An Hạ

		Huyện Bình Chánh



		HBC-50

		QHCT chỉnh trang đường Vĩnh Lộc xã Vĩnh Lộc B

		Huyện Bình Chánh



		HBC-51

		Khu trung tâm và dân cư KV phía Tây Thành phố, xã Tân Kiên

		Huyện Bình Chánh



		HBC-52

		Khu đại học Hưng Long

		Huyện Bình Chánh



		Huyện Củ Chi



		HCC-01

		Khu dân cư Phước Thạnh - khu 3

		Huyện Củ Chi



		HCC-02

		Khu dân cư xã Phước Thạnh - khu 2

		Huyện Củ Chi



		HCC-03

		Khu dân cư xã Phước Thạnh - khu 4

		Huyện Củ Chi



		HCC-04

		Khu dân cư xã Phước Thạnh - khu 1

		Huyện Củ Chi



		HCC-05

		Khu dân cư xã Trung Lập Thượng

		Huyện Củ Chi



		HCC-06

		Khu công nghiệp Bàu Đựng - khu 2

		Huyện Củ Chi



		HCC-07

		Khu công nghiệp Bàu Đựng - khu 1

		Huyện Củ Chi



		HCC-08

		Khu tái định cư Bàu Đưng - khu 1

		Huyện Củ Chi



		HCC-09

		Khu tái định cư Bàu Đưng - khu 2

		Huyện Củ Chi



		HCC-10

		Khu dân cư xã An Nhơn Tây

		Huyện Củ Chi



		HCC-11

		Khu nông nghiệp công nghệ cao

		Huyện Củ Chi



		HCC-12

		Khu dân cư và công viên huyện lỵ

		Huyện Củ Chi



		HCC-13

		Khu trung tâm huyện lỵ

		Huyện Củ Chi



		HCC-14

		Khu dân cư thị trấn huyện lỵ

		Huyện Củ Chi



		HCC-15

		Khu trung tâm và dân cư xã Phước Vĩnh An

		Huyện Củ Chi



		HCC-16

		Khu dân cư xã Tân Thông Hội - khu 2

		Huyện Củ Chi



		HCC-17

		Khu dân cư Tân Phú Trung - khu 2

		Huyện Củ Chi



		HCC-18

		Khu dân cư Tân Phú Trung - khu 1

		Huyện Củ Chi



		HCC-19

		Khu dân cư Tân Phú Trung - khu 4

		Huyện Củ Chi



		HCC-20

		Khu dân cư xã Phú Hòa Đông - khu 2

		Huyện Củ Chi



		HCC-21

		Khu dân cư Trung An - khu 2

		Huyện Củ Chi



		HCC-22

		Khu dân cư ngã 5 Tân Quy

		Huyện Củ Chi



		HCC-23

		Khu dân cư Tân Quy

		Huyện Củ Chi



		HCC-24

		Khu trung tâm và dân cư xã Trung An

		Huyện Củ Chi





		HCC-25

		Khu dân cư xã Bình Mỹ

		Huyện Củ Chi



		HCC-26

		Khu tái định cư Phạm Văn Cội

		Huyện Củ Chi



		HCC-27

		Khu dân cư Tân Phú Trung - khu 3

		Huyện Củ Chi



		HCC-28

		Khu trung tâm và dân cư xã An Phú

		Huyện Củ Chi



		HCC-29

		Khu trung tâm và dân cư xã Phú Mỹ Hưng

		Huyện Củ Chi



		HCC-30

		Khu dân cư xã Tân Thạnh Tây - khu 2

		Huyện Củ Chi



		HCC-31

		Khu dân cư xã Tân Thạnh Đông

		Huyện Củ Chi



		HCC-32

		Khu dân cư huyện lỵ Củ Chi - khu 4

		Huyện Củ Chi



		HCC-33

		Khu tái định cư Tân Phú Trung - Tân Thạnh Tây

		Huyện Củ Chi



		HCC-34

		Khu dân cư xã Tân Thạnh Đông - khu 2

		Huyện Củ Chi



		HCC-35

		Khu nhà vườn và du lịch sinh thái

		Huyện Củ Chi



		HCC-36

		Khu dân cư thị trấn Phú Hòa Đông

		Huyện Củ Chi



		HCC-37

		Khu dân cư Tân Thông Hội - khu 2

		Huyện Củ Chi



		HCC-38

		Khu dân cư An Nhơn Tây - khu 2

		Huyện Củ Chi



		HCC-39

		Khu dân cư Tân Thạnh Tây

		Huyện Củ Chi



		HCC-40

		Khu dân cư xã Hòa Phú

		Huyện Củ Chi



		HCC-41

		QHPK tỷ lệ 1/5000 khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái và dân cư nhà vườn xã Phú Mỹ Hưng (Phân khu 1)

		Huyện Củ Chi



		HCC-42

		QHPK tỷ lệ 1/5000 khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái và dân cư nhà vườn xã An Phú (Phân khu 2)

		Huyện Củ Chi



		HCC-43

		QHPK tỷ lệ 1/5000 khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái và dân cư nhà vườn xã An Phú và xã An Nhơn Tây (Phân khu 3)

		Huyện Củ Chi



		HCC-44

		QHPK tỷ lệ 1/5000 khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái và dân cư nhà vườn xã An Nhơn Tây (Phân khu 4)

		Huyện Củ Chi



		HCC-45

		QHPK tỷ lệ 1/5000 khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái và dân cư nhà vườn xã Nhuận Đức và Phú Hòa Đông (Phân khu 5)

		Huyện Củ Chi



		HCC-46

		QHPK tỷ lệ 1/5000 khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái và dân cư nhà vườn xã Phú Hòa Đông (Phân khu 6)

		Huyện Củ Chi



		HCC-47

		QHCT tỷ lệ 1/2000 khu làng nghề hoa - cây kiểng - cá cảnh xã Trung An

		Huyện Củ Chi



		HCC-48

		QHPK tỷ lệ 1/5000 khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái và dân cư nhà vườn xã Trung An (Phân khu 7)

		Huyện Củ Chi



		HCC-49

		QHPK tỷ lệ 1/5000 khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái và dân cư nhà vườn xã Hòa Phú (Phân khu 8)

		Huyện Củ Chi



		HCC-50

		QHPK tỷ lệ 1/5000 khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái và dân cư nhà vườn xã Hòa Phú và xã Bình Mỹ (Phân khu 9)

		Huyện Củ Chi



		HCC-51

		QHPK tỷ lệ 1/5000 khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái và dân cư nhà vườn xã Bình Mỹ (Phân khu 10)

		Huyện Củ Chi



		HCC-52

		Một phần khu số 4 và khu số 9 - Khu đô thị Tây Bắc TP

		Huyện Củ Chi



		HCC-53

		Một phần khu số 5 - Khu đô thị Tây Bắc TP

		Huyện Củ Chi



		HCC-54

		Khu số 6 - Khu đô thị Tây Bắc TP

		Huyện Củ Chi



		HCC-55

		Khu số 7 - Khu đô thị Tây Bắc TP

		Huyện Củ Chi



		HCC-56

		Khu số 8 - Khu đô thị Tây Bắc TP

		Huyện Củ Chi



		HCC-57

		Khu số 1 - Khu đô thị Tây Bắc TP

		Huyện Củ Chi



		HCC-58

		Khu số 2 và một phần khu số 3 - Khu đô thị Tây Bắc TP

		Huyện Củ Chi



		HCC-59

		Quy hoạch chung khu trung tâm và dân cư xã Thái Mỹ

		Huyện Củ Chi



		HCC-60

		Khu dân cư xã Phú Hòa Đông (khu 3)

		Huyện Củ Chi



		HCC-61

		Khu dân cư Tân An Hội (khu 2)

		Huyện Củ Chi



		HCC-62

		Khu dân cư xã Tân Thạnh Tây - Khu 3

		Huyện Củ Chi



		HCC-63

		Khu dân cư xã Thái Mỹ - khu 2

		Huyện Củ Chi



		HCC-64

		Khu dân cư xã Phước Hiệp

		Huyện Củ Chi



		HCC-65

		Khu tái định cư Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi

		Huyện Củ Chi



		HCC-66

		Khu dân cư Trung Lập Thượng - khu 2

		Huyện Củ Chi



		HCC-67

		Khu dân cư Trung Lập Hạ - khu 3

		Huyện Củ Chi



		HCC-68

		Khu dân cư Tân Quy (thị trấn Tân Quy)

		Huyện Củ Chi



		HCC-69

		Khu dân cư thị trấn huyện lỵ xã Tân An Hội

		Huyện Củ Chi



		HCC-70

		Khu dân cư Tân Thông Hội - khu 4

		Huyện Củ Chi



		HCC-71

		Khu dân cư Phước Vĩnh An - khu 2

		Huyện Củ Chi



		HCC-72

		Khu dân cư liên xã Phước Vĩnh An và Tân Phú Trung

		Huyện Củ Chi



		HCC-73

		Khu dân cư xã An Nhơn Tây - khu 5

		Huyện Củ Chi



		HCC-74

		KCN đông nam Củ Chi và dân cư phục vụ công nghiệp tại xã Bình Mỹ và Hòa Phú

		Huyện Củ Chi



		HCC-75

		Khu dân cư xã Bình Mỹ - khu 2

		Huyện Củ Chi



		HCC-76

		Khu dân cư Tân Thông Hội - khu 3

		Huyện Củ Chi



		HCC-77

		Khu công nghiệp cơ khí ô tô tphcm xã Hòa Phú và xã Tân Thạnh Đông

		Huyện Củ Chi



		HCC-78

		Khu dân cư xã Trung Lập Hạ (khu 2)

		Huyện Củ Chi



		HCC-79

		Khu dân cư xã Nhuận Đức

		Huyện Củ Chi



		HCC-80

		Khu tái định cư Tân Phú Trung - Tân Thạnh Tây

		Huyện Củ Chi



		HCC-81

		Khu dân cư xã Hòa Phú (khu 2)

		Huyện Củ Chi



		Huyện Cần Giờ



		HCG-01

		QHCT xây dựng đô thị TL 1/2000 Khu dân cư Bình Phước

		Huyện Cần Giờ



		HCG-02

		QHCT khu dân cư Kho Đồng

		Huyện Cần Giờ



		HCG-03

		Đồ án QHCT sử dụng đất TL 1/2000 Khu dân cư dọc đường rừng Sác

		Huyện Cần Giờ



		HCG-04

		QHCT khu dân cư Kinh Ngay

		Huyện Cần Giờ



		HCG-05

		QHCT khu dân cư doi Mỹ Khánh

		Huyện Cần Giờ



		HCG-06

		QHCT khu dân cư Thủ Hy

		Huyện Cần Giờ



		HCG-07

		QHCT 1/500 Khu thủy sản TP.HCM

		Huyện Cần Giờ



		HCG-08

		QHCT khu dân cư Rạch Lá

		Huyện Cần Giờ



		HCG-09

		Điều chỉnh QHCT khu dân cư An Nghĩa

		Huyện Cần Giờ



		HCG-10

		QHCT khu dân cư An Nghĩa mở rộng

		Huyện Cần Giờ



		HCG-11

		QHCT khu dân cư Cần Thạnh (khu 1)

		Huyện Cần Giờ



		HCG-12

		QHCT khu dân cư Giồng Ao

		Huyện Cần Giờ



		HCG-13

		QHCT khu dân cư Cần Thạnh (khu 2)

		Huyện Cần Giờ



		HCG-14

		Điều chỉnh QHCT khu dân cư Thị trấn Cần Thạnh

		Huyện Cần Giờ



		HCG-15

		Điều chỉnh QHCT trung tâm Thị trấn Cần Thạnh

		Huyện Cần Giờ



		HCG-16

		Khu nhà nghỉ, giải trí cuối tuần tt. Cần Thạnh, khu dân cư Cần Thạnh (khu 3)

		Huyện Cần Giờ



		HCG-17

		QHCT khu dân cư xã Cần Thạnh

		Huyện Cần Giờ



		HCG-18

		QHCT khu dân cư nhà vườn xã Cần Thạnh

		Huyện Cần Giờ



		HCG-19

		QHCT khu dân cư Đồng Hòa

		Huyện Cần Giờ



		HCG-20

		QHCT khu dân cư Đồng Tranh

		Huyện Cần Giờ



		HCG-21

		QHCT khu dân cư ấp Hòa Hiệp

		Huyện Cần Giờ



		HCG-22

		QHCT khu dân cư ấp Hà Thanh

		Huyện Cần Giờ



		HCG-23

		Điều chỉnh QHCT khu dân cư Long Thạnh

		Huyện Cần Giờ



		HCG-24

		QHCT khu đô thị lấn biển

		Huyện Cần Giờ



		HCG-25

		QHCT khu dân cư biệt thự nhà vườn du lịch Tân An Huy

		Huyện Cần Giờ



		HCG-26

		QHCT Khu dân cư nhà vườn du lịch Phước Lộc

		Huyện Cần Giờ



		HCG-27

		QHCT Khu dân cư nhà vườn Fideco

		Huyện Cần Giờ





		HCG-28

		QHCT khu du lịch nhà vườn SADECO

		Huyện Cần Giờ



		HCG-29

		n/a

		Huyện Cần Giờ



		HCG-30

		n/a

		Huyện Cần Giờ



		Huyện Hóc Môn



		HHM-01

		Khu dân cư đô thị Tân Thới Nhì

		Huyện Hóc Môn



		HHM-02

		Khu dân cư - công nghiệp Nhị Xuân (GĐ 2)

		Huyện Hóc Môn



		HHM-03

		Khu dân cư ngã ba Giồng, bắc TL 9

		Huyện Hóc Môn



		HHM-04

		Khu dân cư Bắc HL 80

		Huyện Hóc Môn



		HHM-05

		Khu dân cư dọc QL 1A Bà Điểm

		Huyện Hóc Môn



		HHM-06

		Khu dân cư Trần Văn Mười

		Huyện Hóc Môn



		HHM-07

		Khu dân cư ngã ba Hồng Châu

		Huyện Hóc Môn



		HHM-08

		Khu dân cư ngã ba Hồng Châu phía Đông Bắc QL 22

		Huyện Hóc Môn



		HHM-09

		Khu dân cư Xuân Thới Thượng

		Huyện Hóc Môn



		HHM-10

		Khu dân cư dọc HL 80B xã Thới Tam Thôn và xã Trung Chánh

		Huyện Hóc Môn



		HHM-11

		Khu dân cư dọc Hương lộ 80B xã Thới Tam Thôn

		Huyện Hóc Môn



		HHM-12

		Khu dân cư Thị trấn Hóc Môn

		Huyện Hóc Môn



		HHM-13

		Khu dân cư Hương lộ 65

		Huyện Hóc Môn



		HHM-14

		Khu dân cư dọc TL 14

		Huyện Hóc Môn



		HHM-15

		Khu CN - sinh thái Nhị Bình 1

		Huyện Hóc Môn



		HHM-16

		Khu CN - sinh thái Nhị Bình 2

		Huyện Hóc Môn



		HHM-17

		Khu dân cư xã Xuân Thới Thượng (giáp Delta)

		Huyện Hóc Môn



		HHM-18

		Khu dân cư liền kề phục vụ khu Công nghiệp xã Xuân Thới Thượng

		Huyện Hóc Môn



		HHM-19

		Khu dân cư phía đông tỉnh lộ 14, Xã Xuân Thới Thượng

		Huyện Hóc Môn



		HHM-20

		Khu dân cư phía Nam TL 9

		Huyện Hóc Môn



		HHM-21

		Khu dân cư Tân Xuân dọc QL 22

		Huyện Hóc Môn



		HHM-22

		Khu dân cư xã Trung Chánh

		Huyện Hóc Môn



		HHM-23

		Khu dân cư Ngã ba Giồng

		Huyện Hóc Môn



		HHM-24

		Khu dân cư Bà Điểm - Tiền Lân

		Huyện Hóc Môn



		HHM-25

		Khu dân cư Tân Xuân

		Huyện Hóc Môn



		HHM-25

		Khu dân cư Tân Xuân

		Huyện Hóc Môn



		HHM-26

		Khu dân cư xã Xuân Thới Đông

		Huyện Hóc Môn



		HHM-27

		Khu dân cư Thới Tứ - Thới Tam Thôn

		Huyện Hóc Môn



		HHM-28

		Khu dân cư Bà Điểm (khu 2)

		Huyện Hóc Môn



		HHM-29

		Khu dân cư thị tứ Cầu Lớn

		Huyện Hóc Môn



		HHM-30

		Khu dân cư Vườn Trầu, Bà Điểm

		Huyện Hóc Môn



		HHM-31

		Khu dân cư - du lịch vườn Nhị Bình

		Huyện Hóc Môn



		HHM-32

		Khu đô thị Đại học Quốc tế Việt Nam

		Huyện Hóc Môn



		HHM-33

		Khu DC - CN Xuân Thới Sơn

		Huyện Hóc Môn



		HHM-34

		Khu dân cư ngã tư Thới Tứ

		Huyện Hóc Môn



		HHM-35

		Khu dân cư Thị trấn Hóc Môn (điều chỉnh QHCT khu công viên trung tâm huyện Hóc Môn)

		Huyện Hóc Môn



		HHM-36

		Khu dân cư - dịch vụ - thương mại - hành chính huyện Hóc Môn (điều chỉnh QHCT KCN tập trung xã Xuân Thới Sơn)

		Huyện Hóc Môn



		HHM-37

		Khu dân cư Đô thị Tân Hiệp

		Huyện Hóc Môn



		Huyện Nhà Bè



		HNB-01

		Khu dân cư xã Phước Kiểng (Nam SG giai đoạn 1 & 2)

		Huyện Nhà Bè



		HNB-02

		Khu dân cư xã Phước Kiểng đoạn từ Nguyễn Hữu Thọ đến Lê Văn Lương

		Huyện Nhà Bè



		HNB-03

		Khu dân cư xã Phước Kiểng (Nam SG giai đoạn 3)

		Huyện Nhà Bè



		HNB-04

		Khu nhà ở Phước Kiểng

		Huyện Nhà Bè



		HNB-05

		Khu dân cư xã Phước Kiểng (Sau Sadeco)

		Huyện Nhà Bè



		HNB-06

		Khu dân cư xã Phước Lộc (Cảng Cây Khô cũ)

		Huyện Nhà Bè



		HNB-07

		Khu dân cư phía tây xã Phước Lộc

		Huyện Nhà Bè



		HNB-08

		Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị khu Nhơn Đức - Phước Lộc

		Huyện Nhà Bè



		HNB-09

		Khu dân cư xã Nhơn Đức

		Huyện Nhà Bè



		HNB-10

		Khu dân cư xã Phước Kiểng

		Huyện Nhà Bè



		HNB-11

		Khu dân cư xã Nhơn Đức (ranh Cty Đông Dương và Cty DVCI Nhà Bè)

		Huyện Nhà Bè



		HNB-12

		Khu dân cư ấp 3 xã Nhơn Đức

		Huyện Nhà Bè



		HNB-13

		Khu dân cư xã Phước Lộc phía Nam cảng Cây Khô

		Huyện Nhà Bè



		HNB-14

		Khu tái định cư và dân cư xã Nhơn Đức

		Huyện Nhà Bè



		HNB-15

		Khu dân cư ngã 3 Nhơn Đức

		Huyện Nhà Bè



		HNB-16

		Khu dân cư kết hợp TT công nghiệp phía Bắc rạch Dơi

		Huyện Nhà Bè



		HNB-17

		Khu dân cư cầu Rạch Dơi ấp 4 xã Phước Lộc

		Huyện Nhà Bè



		HNB-18

		Khu dân cư ngã 3 Long Thới

		Huyện Nhà Bè



		HNB-19

		Khu dân cư ấp 4 xã Phước Kiểng

		Huyện Nhà Bè



		HNB-20

		Khu dân cư thị trấn Phú Xuân

		Huyện Nhà Bè



		HNB-21

		Khu dân cư xã Phước Kiểng

		Huyện Nhà Bè



		HNB-22

		Khu trung tâm và dân cư huyện Nhà Bè

		Huyện Nhà Bè



		HNB-23

		Khu du lịch Bờ Đăng

		Huyện Nhà Bè



		HNB-24

		Cụm sản xuất Long Thới

		Huyện Nhà Bè



		HNB-25

		Khu công nghiệp và nhà ở công nghiệp xã Phước Kiểng

		Huyện Nhà Bè



		HNB-26

		Khu dân cư xã Phước Kiểng (giữa Lê Văn Lương, sông Long Kiểng, rạch Ông Bốn)

		Huyện Nhà Bè



		HNB-27

		Khu dân cư xã Phước Kiểng (khu vực tiếp giáp sân Golf)

		Huyện Nhà Bè



		HNB-28

		Khu dân cư Bắc Bờ Đăng

		Huyện Nhà Bè



		HNB-29

		Khu công nghiệp Hiệp Phước (giai đoạn 1)

		Huyện Nhà Bè



		HNB-30

		Khu dân cư xã Long Thới

		Huyện Nhà Bè



		HNB-31

		Khu dân cư ấp 1 xã Hiệp Phước

		Huyện Nhà Bè



		HNB-32

		Khu trung tâm và dân cư xã Hiệp Phước

		Huyện Nhà Bè



		HNB-33

		Khu đô thị mới

		Huyện Nhà Bè



		HNB-34

		Khu dân cư Long Thới - Nhơn Đức

		Huyện Nhà Bè
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DANH SÁCH NHỮNG KHU VỰC CÓ Ý NGHĨA QUAN TRỌNG

		ID

		Tên

		Quận - Huyện



		Quận 1



		Q1-01

		Khu trung tâm TPHCM mở rộng 930Ha

		Quận 1



		Q1-02

		Khu vực dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đường Hoàng Sa)

		Quận 1



		Q1-03

		Khu tứ giác Mã Lạng

		Quận 1



		Q1-04

		Khu 257 Trần Hưng Đạo

		Quận 1



		Q1-05

		Khu vực dọc tuyến Đại lộ Võ Văn Kiệt

		Quận 1



		Quận 2



		Q2-01

		Khu vực dọc tuyến Xa lộ Hà Nội

		Quận 2



		Q2-02

		Khu liên hợp TDTT Quốc gia Rạch Chiếc

		Quận 2



		Q2-03

		Khu nhà ga Thủ Thiêm

		Quận 2



		Q2-04

		Khu nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè

		Quận 2



		Q2-05

		Khu công nghiệp xây dựng mới (KCN Cát Lái cụm 2)

		Quận 2



		Q2-06

		Khu công nghiệp hiện hữu

		Quận 2



		Q2-07

		Khu kho tàng, bến bãi xây dựng mới

		Quận 2



		Q2-08

		Khu cảng Cát Lái hiện hữu

		Quận 2



		Quận 3



		Q3-01

		Khu trung tâm TPHCM mở rộng 930Ha

		Quận 3



		Q3-02

		Khu vực ga Sài Gòn

		Quận 3



		Q3-03

		Khu trụ sở các Ban Đảng Trung ương phía Nam và cục Quản trị T78

		Quận 3



		Q3-04

		Khu vực dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đường Trường Sa - Hoàng Sa)

		Quận 3



		Q3-05

		Khu vực cửa ngõ dọc trúc Nam Kỳ Khởi Nghĩa

		Quận 3



		Q3-06

		Khu hành chính tập trung các cơ quan Đảng của Thành ủy tại TPHCM

		Quận 3



		Q3-07

		Khu hành chính tập trung Quận 3

		Quận 3



		Quận 4



		Q4-01

		Khu vực ven Kênh Tẻ

		Quận 4



		Q4-02

		Khu trung tâm TPHCM mở rộng 930Ha

		Quận 4



		Q4-03

		Khu vực ven sông Sài Gòn

		Quận 4



		Q4-04

		Khu Di tích Bến Nhà Rồng

		Quận 4



		Quận 5



		Q5-01

		Trường đại học Sư phạm - Đại học khoa học Tự nhiên - Đại học An ninh - Đại học Sài Gòn - Đại học sư phạm TDTT - Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

		Quận 5



		Q5-02

		Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện răng hàm mặt Trung ương

		Quận 5



		Q5-03

		Trung tâm thương mại dịch vụ An Đông - Khách sạn Windsor

		Quận 5



		Q5-04

		Trung tâm hành chánh - chính trị Quận 5

		Quận 5



		Q5-05

		Khu vực dọc tuyến Đại lộ Võ Văn Kiệt

		Quận 5



		Q5-06

		Hội quán Nghĩa Nhuận, Hội quán Tuệ Thành (Chùa Bà), Hội quán Nghĩa An - Đình Minh Hương Gia Thạnh - Miếu Nhị Phủ - Nhà thờ tổ thợ bạc - Quỳnh Phủ - Hà Chương - Ông Lăng - Chùa Thiên Tôn - Đình Tân Kiểng - Phước An - Từ đường họ Lý - Phước Kiến

		Quận 5



		Q5-07

		Bệnh viện lao Phạm Ngọc Thạch - Trung tâm Huyết học - Bệnh viện Đại học Y Dược - Đại học Y Dược

		Quận 5



		Q5-08

		Trung tâm văn hóa Quận 5

		Quận 5



		Q5-09

		Ký túc xá Đại học Y Dược - Ký túc xá Đại học Kinh Tế - Trung tâm giáo dục thường xuyên Chu Văn An - Trường KT y tế TW3

		Quận 5



		Q5-10

		Bệnh viện An Bình - Bệnh viện Nguyễn Trãi - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Bệnh viện quân y 7 A

		Quận 5



		Quận 6



		Q6-01

		Khu vực chợ Bình Tây

		Quận 6



		Q6-02

		Công viên Phú Lâm

		Quận 6



		Q6-03

		Công viên Bình Phú

		Quận 6



		Q6-04

		Khu vực dọc tuyến đường Đại Lộ Võ Văn Kiệt

		Quận 6



		Q6-05

		Khu vực vòng xoay Cây Gõ

		Quận 6



		Q6-06

		Khu vực vòng xoay Phú Lâm

		Quận 6



		Q6-07

		Trụ sở UBND Quận 6, Quận ủy Quận 6, Phòng cảnh sát PCCC Quận 6 và công an Quận 6

		Quận 6



		Quận 7



		Q7-01

		Khu công viên đa năng Hương Tràm

		Quận 7



		Q7-02

		Trung tâm văn hóa thể dục thể thao Quận 7

		Quận 7



		Q7-03

		Khu di tích Gò Ô Môi

		Quận 7



		Q7-04

		Cảng Bến Nghé, Cảng VICT, Cảng Tân Thuận Đông

		Quận 7



		Q7-05

		Đường Nguyễn Lương Bằng (Lộ giới 40m)

		Quận 7



		Q7-06

		Đường Cầu Phũ Mỹ

		Quận 7



		Q7-07

		Khu vực dọc trục đường Nguyễn Hữu Thọ và đường Lê Văn Lương (Lộ giới 40m)

		Quận 7



		Q7-08

		Công viên thể dục thể thao Quận 7

		Quận 7



		Q7-09

		Khu vực dọc tuyến đường Nguyễn Văn Linh (Lộ giới 120m)

		Quận 7



		Q7-10

		Dự án nhà ở Khu dân cư mới Him Lam

		Quận 7



		Q7-11

		Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng

		Quận 7



		Q7-12

		Khu chế xuất Tân Thuận - Khu nhà ở công nhân (khu chế xuất Tân Thuận)

		Quận 7



		Q7-13

		Cụm công nghiệp Phú Mỹ

		Quận 7



		Q7-14

		Khu công viên - Nhà ở đô thị Mũi Đèn Đỏ

		Quận 7



		Quận 8



		Q8-01

		Khu vực cảng sông Phú Định

		Quận 8



		Q8-02

		Các khu vực thương mại dịch vụ cấp Thành phố dọc kênh Đôi đối diện trục Đại lộ Võ Văn Kiệt

		Quận 8



		Q8-03

		Khu vực trung tâm hành chánh, chính trị Quận 8

		Quận 8



		Q8-04

		Khu vực Di tích lò gốm Hưng Lợi, rạch Nhảy

		Quận 8



		Quận 9



		Q9-01

		Khu công nghệ cao

		Quận 9



		Q9-02

		Khu sân gôn Thủ Đức

		Quận 9



		Q9-03

		Khu dân cư đô thị mới Đông Tăng Long

		Quận 9



		Q9-04

		Khu dân cư đô thị mới Tây Tăng Long

		Quận 9



		Q9-05

		Khu công viên Suối Tiên

		Quận 9



		Q9-06

		Khu vực bến xe Miền Đông

		Quận 9



		Q9-07

		Khu vực Ga Depot Bến Thành - Suối Tiên

		Quận 9



		Q9-08

		Khu công viên văn hóa lịch sử các dân tộc

		Quận 9



		Q9-09

		Khu đô thị mới Long Bình (GS)

		Quận 9



		Q9-10

		Khu dân cư Bắc Rạch Chiếc

		Quận 9



		Q9-11

		Khu dân cư Tam Đa

		Quận 9



		Q9-12

		Khu dân cư Long Trường - Trường Thạnh

		Quận 9



		Q9-13

		Khu nghĩa trang liệt sỹ Thành Phố

		Quận 9



		Q9-14

		Khu công viên nghĩa trang phường Long Thạnh Mỹ

		Quận 9



		Q9-15

		Khu sản xuất vật liệu xây dựng Long Sơn

		Quận 9



		Q9-16

		Khu vực trung tâm hành chính quận

		Quận 9



		Q9-17

		Khu vực dọc tuyến đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây

		Quận 9



		Q9-18

		Khu vực Ga Depot Thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang

		Quận 9



		Q9-19

		Các khu vực ven sông Đồng Nai

		Quận 9



		Q9-20

		Di tích lịch sử Căn cứ vùng Bưng 6 xã

		Quận 9



		Q9-21

		Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Phước Tường

		Quận 9



		Q9-22

		Di tích lịch sử và nghệ thuật Đình Phong Phú

		Quận 9



		Q9-23

		Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Hội Sơn

		Quận 9



		Q9-24

		Di tích lịch sử chùa Bửu Thạnh

		Quận 9



		Q9-25

		Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Tăng Phú

		Quận 9



		Q9-26

		Di tích lịch sử Bót Dây Thép

		Quận 9



		Q9-27

		Khu vực dọc tuyến đường Xa Lộ Hà Nội

		Quận 9



		Quận 10



		Q10-01

		Hồ Kỳ Hòa 2

		Quận 10



		Q10-02

		Bộ tư lệnh Thành phố

		Quận 10



		Q10-03

		Công viên Lê Thị Riêng

		Quận 10



		Q10-04

		Ủy ban nhân dân Quận 10

		Quận 10



		Q10-05

		Trường đại học Kinh Tế

		Quận 10



		Q10-06

		Khám Chí Hòa

		Quận 10



		Q10-07

		Doanh trại quân đội nhân dân Việt Nam

		Quận 10



		Q10-08

		Sân vận động Thống Nhất

		Quận 10



		Q10-09

		Khu nhà khách Bộ ngoại giao

		Quận 10



		Q10-10

		Bệnh viện Nhi Đồng 1

		Quận 10



		Q10-11

		Hầm bí mật chứa vũ khí, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (1965 - 1975)

		Quận 10



		Q10-12

		Viện tim, Bệnh viện 115, Trường đại học y Phạm Ngọc Thạch, Trường đào tạo cán bộ y tế TPHCM, Trung tâm đào tạo y dược học phía Nam

		Quận 10



		Q10-13

		Ga Lê Thị Riêng Km5 + 630, Tuyến Mê trô số 2

		Quận 10



		Q10-14

		Nút giao nhau đường Cách Mạng Tháng 8 - đường Bắc Hải - Tuyến Mê trô số 2

		Quận 10



		Q10-15

		Khu C30

		Quận 10



		Q10-16

		Đại học Bách Khoa, Công ty Dược phẩm, Doanh trại quân đội quân khu 7, Bệnh viện Trưng Vương, Kho Bộ tư lệnh bộ đội biên phòng

		Quận 10



		Q10-17

		Ga Dân Chủ Km2 + 900, Tuyến Mê trô số 2

		Quận 10



		Q10-18

		Vòng xoay Cách Mạng Tháng 8 - Võ Thị Sáu - Lý Chính Thắng - Nguyễn Thượng Hiền - Tuyến Mê trô số 2

		Quận 10



		Q10-19

		Hồ Kỳ Hòa 1 - Nhà văn hóa Quận 10 - Nhà hát Hòa Bình - Chùa Việt Nam Quốc Tự - Học viện hành chính Quốc gia - Nhà máy Z756

		Quận 10



		Q10-20

		Cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ Quốc Đoàn

		Quận 10



		Quận 11



		Q11-01

		Khu vực dọc kênh Tân Hóa

		Quận 11



		Q11-02

		Công viên Văn hóa Đầm Sen

		Quận 11



		Q11-03

		Chùa Giác Viên

		Quận 11



		Q11-04

		Trung tâm thể dục thể thao Phú Thọ

		Quận 11



		Q11-05

		Trụ sở UBND Quận 11, Quận ủy Quận 11, Công an Quận 11

		Quận 11



		Q11-06

		Chùa Gò

		Quận 11



		Q11-07

		Đồn Cây Mai

		Quận 11



		Quận 12



		Q12-01

		Khu công viên văn hóa - Thể dục thể thao cấp Thành phố

		Quận 12



		Q12-02

		Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp

		Quận 12



		Q12-03

		Trung tâm công nghệ Sinh học

		Quận 12



		Q12-04

		Khu Đài phát sóng Quán Tre

		Quận 12



		Q12-05

		Khu công viên phần mềm Quang Trung

		Quận 12



		Q12-06

		Khu vực ven sông Sài Gòn

		Quận 12



		Q12-07

		Khu vực Ga Depot tại phường Tân Thới Nhất

		Quận 12



		Q12-08

		Khu vực Ga Depot tại phường Thạnh Xuân

		Quận 12



		Q12-09

		Khu vực Ga Depot tại phường Tân Thới Nhất

		Quận 12



		Q12-10

		Siêu thị Metro

		Quận 12



		Q12-11

		Khu vực dọc tuyến đường Phan Văn Hớn

		Quận 12



		Q12-12

		Khu vực dọc tuyến Quốc Lộ 1A

		Quận 12



		Q12-13

		Khu vực dọc tuyến Đường sắt

		Quận 12



		Q12-14

		Khu vực đọc tuyến Đường Vòng Tây Bắc Thành Phố

		Quận 12



		Q12-15

		Khu vực dọc tuyến đường Tô Ký

		Quận 12



		Q12-16

		Khu vực dọc tuyến đường Lê Văn Khương

		Quận 12



		Q12-17

		Khu vực dọc tuyến đường Hà Huy Giáp

		Quận 12



		Q12-18

		Khu vực dọc tuyến đường dự phóng D2

		Quận 12



		Quận Bình Tân



		QBT-01

		Siêu thị Big C

		Quận Bình Tân



		QBT-02

		Trụ sở UBND Quận Bình Tân, Quận ủy Bình Tân

		Quận Bình Tân



		QBT-03

		Khu vực dọc tuyến đường số 7

		Quận Bình Tân



		QBT-04

		Khu trung tâm dân cư Tân Tạo

		Quận Bình Tân



		QBT-05

		Viện trường Triều An

		Quận Bình Tân



		QBT-06

		Khu công viên cây xanh thuộc tiểu khu 3

		Quận Bình Tân



		QBT-07

		Khu nhà cho công nhân thuê và nhà thu nhập thấp

		Quận Bình Tân



		QBT-08

		Khu y tế kỹ thuật cao

		Quận Bình Tân



		QBT-09

		Khu công nghiệp giày BouYuen

		Quận Bình Tân



		QBT-10

		Khu công nghiệp Tân Tạo và Tân Tạo mở rộng

		Quận Bình Tân



		QBT-11

		Khu vực dọc tuyến Đại lộ Võ Văn Kiệt

		Quận Bình Tân



		QBT-12

		Khu hồ sinh học

		Quận Bình Tân



		QBT-13

		Khu công nghiệp Vĩnh Lộc

		Quận Bình Tân



		QBT-14

		Khu công nghiệp Tân Bình mở rộng

		Quận Bình Tân



		Quận Bình Thạnh



		QBTh-01

		Khu vực ven sông Sài Gòn thuộc phường 25 và phường 26

		Quận Bình Thạnh



		QBTh-02

		Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa, phường 28

		Quận Bình Thạnh



		QBTh-03

		Khu vực dọc tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi

		Quận Bình Thạnh



		QBTh-04

		Khu vực bán đảo công ty VISSAN, phường 13

		Quận Bình Thạnh



		QBTh-05

		Khu trung tâm TPHCM mở rộng 930Ha

		Quận Bình Thạnh



		QBTh-06

		Khu dân cư 60,4 Ha, phường 22

		Quận Bình Thạnh



		Quận Gò Vấp



		QGV-01

		Khu vực dọc tuyến đường Dương Quảng Hàm

		Quận Gò Vấp



		QGV-02

		Khu vực ngã 6 Quận Gò Vấp

		Quận Gò Vấp



		QGV-03

		Khu công viên văn hóa - Thể dục thể thao Gia Định

		Quận Gò Vấp



		QGV-04

		Khu đất giáo dục và đào tạo cấp Thành phố

		Quận Gò Vấp



		QGV-05

		Khu ấp Doi

		Quận Gò Vấp



		QGV-06

		Khu A của xí nghiệp liên hợp Z751

		Quận Gò Vấp



		QGV-07

		Khu vực ISUZU và MERCEDES - BENS Việt Nam dọc tuyến đường Quang Trung

		Quận Gò Vấp



		QGV-08

		Khu 8ha trước công viên văn hóa Quận Gò Vấp

		Quận Gò Vấp



		QGV-09

		Khu vực dọc tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi (Vành Đai Ngoài)

		Quận Gò Vấp



		QGV-10

		Khu công viên văn hóa Quận Gò Vấp

		Quận Gò Vấp



		Quận Phú Nhuận



		QPN-01

		Khu công viên văn hóa - Thể dục thể thao Gia Định

		Quận Phú Nhuận



		QPN-02

		Đình Phú Nhuận

		Quận Phú Nhuận



		QPN-03

		87 Trần Kế Xương, Phường 7

		Quận Phú Nhuận



		QPN-04

		Chùa Từ Vân

		Quận Phú Nhuận



		QPN-05

		Lăng Võ Duy Nghi

		Quận Phú Nhuận



		QPN-06

		Lăng Trương Tấn Bửu

		Quận Phú Nhuận



		QPN-07

		Chùa Phú Long

		Quận Phú Nhuận



		QPN-08

		Lăng Võ Tánh

		Quận Phú Nhuận



		QPN-09

		Nút giao thông ngã tư Phú Nhuận (giao tuyến Metro số 4 và số 5)

		Quận Phú Nhuận



		QPN-10

		Khu vực ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

		Quận Phú Nhuận



		Quận Tân Bình



		QTB-01

		Khu vực dọc tuyến đường Trường Sơn - Trần Quốc Hoàng - Phan Đình Giót

		Quận Tân Bình



		QTB-02

		Khu công viên văn hóa Hoàng Văn Thụ

		Quận Tân Bình



		QTB-02

		Khu tưởng niệm Phan Chu Trinh

		Quận Tân Bình



		QTB-03

		Miếu Tân Kỳ - Miếu Ông Bổn

		Quận Tân Bình



		QTB-04

		Khu trung tâm hội nghị triển lãm quốc tế

		Quận Tân Bình



		QTB-05

		Khu vực ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

		Quận Tân Bình



		QTB-06

		Khu C30

		Quận Tân Bình



		QTB-07

		Tổ Đình Giác Lâm

		Quận Tân Bình



		QTB-08

		Kho bom Phú Thọ (Công viên Tân Phước)

		Quận Tân Bình



		Quận Thủ Đức



		QTD-01

		Khu công viên trung tâm thể dục thể thao - Văn hóa quận

		Quận Thủ Đức



		QTD-02

		Khu chế xuất Linh Trung 1

		Quận Thủ Đức



		QTD-03

		Khu công nghiệp Bình Chiểu

		Quận Thủ Đức



		QTD-04

		Khu chợ đầu mối Tam Bình

		Quận Thủ Đức



		QTD-05

		Trung tâm dạy nghề Thành phố

		Quận Thủ Đức



		QTD-06

		Khu vực ven sông Sài Gòn

		Quận Thủ Đức



		QTD-07

		Khu vực xung quanh Depot metro Hiệp Bình Phước

		Quận Thủ Đức



		QTD-08

		Đại học Ngân hàng

		Quận Thủ Đức



		QTD-09

		Khu vực dọc tuyến đường Xa Lộ Hà Nội

		Quận Thủ Đức



		QTD-10

		Khu vực dọc tuyến Tân Sơn Nhất - Bình Lợi (Vành đai ngoài)

		Quận Thủ Đức



		QTD-11

		Khu vực dọc tuyến Quốc Lộ 13

		Quận Thủ Đức



		QTD-12

		Khu vực dọc tuyến Vành Đai 2 (Tỉnh lộ 43)

		Quận Thủ Đức



		QTD-13

		Trường cao đẳng Xây Dựng số 2

		Quận Thủ Đức



		QTD-14

		Bệnh viện đa khoa Thủ Đức

		Quận Thủ Đức



		QTD-15

		Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thủ Đức

		Quận Thủ Đức



		QTD-16

		Cụm phức hợp chuyển đổi từ Cụm công nghiệp hiện hữu

		Quận Thủ Đức



		QTD-17

		Khu trung tâm hành chánh quận Thủ Đức

		Quận Thủ Đức



		QTD-18

		Cụm công nghiệp Linh Trung (Dệt Việt Thắng)

		Quận Thủ Đức



		QTD-19

		Khu vực Trường Đại học Quốc Gia TPHCM

		Quận Thủ Đức



		QTD-20

		Khu chế xuất Linh Trung 2

		Quận Thủ Đức



		Quận Tân Phú



		QTP-01

		Khu trung tâm thương mại - dịch vụ Tân Phú

		Quận Tân Phú



		QTP-02

		Khu liên hợp Thể dục thể thao và Dân cư Tân Thắng

		Quận Tân Phú



		QTP-03

		Khu công nghiệp Tân Bình

		Quận Tân Phú



		QTP-04

		Khu phức hợp phía Nam đường Thoại Ngọc Hầu

		Quận Tân Phú



		QTP-05

		Khu địa đạo Phú Thọ Hòa

		Quận Tân Phú



		Huyện Bình Chánh



		HBC-01

		Khu huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy

		Huyện Bình Chánh



		HBC-02

		Học viện Phật Giáo

		Huyện Bình Chánh



		HBC-03

		Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng

		Huyện Bình Chánh



		HBC-04

		Khu công nghiệp Vĩnh Lộc mở rộng

		Huyện Bình Chánh



		HBC-05

		Cụm công nghiệp Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn

		Huyện Bình Chánh



		HBC-06

		Cụm công nghiệp Trần Đại Nghĩa

		Huyện Bình Chánh



		HBC-07

		Cụm tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân

		Huyện Bình Chánh



		HBC-08

		Khu công nghiệp Lê Minh Xuân hiện hữu

		Huyện Bình Chánh



		HBC-09

		Cụm công nghiệp Tân Túc

		Huyện Bình Chánh



		HBC-10

		Cụm công nghiệp Qui Đức

		Huyện Bình Chánh



		HBC-11

		Cụm công nghiệp Đa Phước

		Huyện Bình Chánh



		HBC-12

		Khu công nghiệp xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước

		Huyện Bình Chánh



		HBC-13

		Khu công trình công cộng cấp Thành phố và khu dân cư dọc trục đường Võ Văn Kiệt nối dài

		Huyện Bình Chánh



		HBC-14

		Bệnh viện nhi và các dự án khác của ngành y tế

		Huyện Bình Chánh



		HBC-15

		Khu công nghiệp Phong Phú

		Huyện Bình Chánh



		HBC-16

		Khu công nghiệp An Hạ

		Huyện Bình Chánh



		HBC-17

		Công viên hồ sinh thái Vĩnh Lộc

		Huyện Bình Chánh



		HBC-18

		Trung tâm hoa kiểng Sài Gòn

		Huyện Bình Chánh



		HBC-19

		Bệnh viện Chợ Rẫy

		Huyện Bình Chánh



		HBC-20

		Bến xe Miền Tây

		Huyện Bình Chánh



		HBC-21

		Khu vực dọc trục đường nối cao tốc Sài Gòn - Trung Lương

		Huyện Bình Chánh



		HBC-22

		Khu vực dọc trục đường Vòng Cung Tây Bắc

		Huyện Bình Chánh



		HBC-23

		Khu đại học Hưng Long

		Huyện Bình Chánh



		HBC-24

		Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 3

		Huyện Bình Chánh



		HBC-25

		Khu công nghiệp Vĩnh Lộc hiện hữu

		Huyện Bình Chánh



		HBC-26

		Khu vực dọc trục đường Quốc Lộ 1A (Vành đai 3)

		Huyện Bình Chánh



		Huyện Củ Chi



		HCC-01

		Viện trường Y Tế

		Huyện Củ Chi



		HCC-02

		Khu công nghiệp Đông Nam Củ Chi

		Huyện Củ Chi



		HCC-03

		Khu công viên giải trí quốc tế Tân Phú Trung

		Huyện Củ Chi



		HCC-04

		Khu nông nghiệp Công nghệ cao

		Huyện Củ Chi



		HCC-05

		Cụm công nghiệp Phạm Văn Cội

		Huyện Củ Chi



		HCC-06

		Khu công nghiệp Bàu Đưng

		Huyện Củ Chi



		HCC-07

		Khu địa đạo Bến Dược

		Huyện Củ Chi



		HCC-08

		Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Gia Định

		Huyện Củ Chi



		HCC-09

		Cụm công nghiệp Bàu Trăn

		Huyện Củ Chi



		HCC-10

		Khu địa đạo Bến Đình

		Huyện Củ Chi



		HCC-11

		Khu công viên Sài Gòn Safari

		Huyện Củ Chi



		HCC-12

		Khu 40ha đất giáo dục tại xã Phú Hòa Đông

		Huyện Củ Chi



		HCC-13

		Cụm công nghiệp Tân Quy - Khu B

		Huyện Củ Chi



		HCC-14

		Cụm công nghiệp Tân Quy - Khu A

		Huyện Củ Chi



		HCC-15

		Cụm công nghiệp Samco

		Huyện Củ Chi



		HCC-16

		Khu phim trường

		Huyện Củ Chi



		HCC-17

		Khu địa đạo Tân Phú Trung

		Huyện Củ Chi



		HCC-18

		Trường bắn Bộ Tư Lệnh

		Huyện Củ Chi



		HCC-19

		Khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái và dân cư nhà vườn - khu vực 4650ha ven sông Sài Gòn

		Huyện Củ Chi



		HCC-20

		Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi

		Huyện Củ Chi



		HCC-21

		Khu vực ga tuyến Metro dọc Quốc Lộ 22 và bến xe - kho bãi trung chuyển

		Huyện Củ Chi



		HCC-22

		Khu công nghiệp Tân Phú Trung

		Huyện Củ Chi



		HCC-23

		Khu trung tâm hành chính - chính trị huyện lỵ Củ Chi

		Huyện Củ Chi



		HCC-24

		Khu vực dọc tuyến đường Tỉnh Lộ 15

		Huyện Củ Chi



		HCC-25

		Khu công nghiệp hóa dược Phước Hiệp

		Huyện Củ Chi



		HCC-26

		Khu vực dọc tuyến đường Quốc Lộ 22

		Huyện Củ Chi



		Huyện Cần Giờ



		HCG-01

		Khu vực rừng phòng hộ - Rừng lịch sử - Khu vực dự trữ sinh quyển thế giới

		Huyện Cần Giờ



		HCG-02

		Khu vực ven sông Lòng Tàu - Sông Soài Rạp - Tắc sông Chà - Sông An Nghĩa

		Huyện Cần Giờ



		HCG-03

		Trung tâm thủy sản Thành phố

		Huyện Cần Giờ



		HCG-04

		Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ

		Huyện Cần Giờ



		HCG-05

		Trụ sở UBND huyện Cần Giờ - Huyện ủy Cần Giờ và các công trình công cộng khác

		Huyện Cần Giờ



		HCG-06

		Khu vực dọc tuyến đường Rừng Sác

		Huyện Cần Giờ



		HCG-07

		Nút giao giữa tuyến đường Cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Rừng Sác

		Huyện Cần Giờ



		HCG-08

		Khu vực dọc tuyến đường Cao tốc Bến Lức - Long Thành

		Huyện Cần Giờ



		Huyện Hóc Môn



		HHM-01

		Khu công viên Thể dục thể thao (dự kiến)

		Huyện Hóc Môn



		HHM-02

		Bến xe Xuyên á

		Huyện Hóc Môn



		HHM-03

		Cụm công nghiệp Xuân Thới Sơn B

		Huyện Hóc Môn



		HHM-04

		Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giòng

		Huyện Hóc Môn



		HHM-05

		Khu dân cư công nghiệp Nhị Xuân

		Huyện Hóc Môn



		HHM-06

		Khu đô thị Xuân Thới Thượng (dự kiến)

		Huyện Hóc Môn



		HHM-07

		Cụm công nghiệp Tân Hiệp A

		Huyện Hóc Môn



		HHM-08

		Khu dân cư khu công nghiệp Xuân Thới Thượng

		Huyện Hóc Môn



		HHM-09

		Khu công nghiệp Xuân Thới Thượng

		Huyện Hóc Môn



		HHM-10

		Khu dân cư phát triển công nghiệp, đô thị Hóc Môn

		Huyện Hóc Môn



		HHM-11

		Cụm công nghiệp Dương Công Khi

		Huyện Hóc Môn



		HHM-12

		Khu đô thị An Phú Hưng

		Huyện Hóc Môn



		HHM-13

		Cụm công nghiệp Dương Công Khi

		Huyện Hóc Môn



		HHM-14

		Khu vực dọc tuyến đường Quốc Lộ 1A

		Huyện Hóc Môn



		HHM-15

		Khu vực dọc tuyến đường Quốc Lộ 22

		Huyện Hóc Môn



		HHM-16

		Khu vực cảnh quang dọc rạch Câu Sa

		Huyện Hóc Môn



		HHM-17

		Khu vực cảnh quang ven sông Sài Gòn

		Huyện Hóc Môn



		Huyện Nhà Bè



		HNB-01

		Khu đô thị mới Phước Kiểng - Nhơn Đức

		Huyện Nhà Bè



		HNB-02

		Khu cảng Nhơn Đức dự kiến

		Huyện Nhà Bè



		HNB-03

		Nghĩa trang Nhơn Đức dự kiến

		Huyện Nhà Bè



		HNB-04

		Khu xử lý nước thải dự kiến

		Huyện Nhà Bè



		HNB-05

		Khu bến bãi dọc đường Lê Văn Lương

		Huyện Nhà Bè



		HNB-Q6

		Khu trung tâm y tế kỹ thuật cao

		Huyện Nhà Bè



		HNB-07

		Khu trường Đại học dự kiến

		Huyện Nhà Bè



		HNB-08

		Khu cây xanh dự trữ phát triển

		Huyện Nhà Bè



		HNB-09

		Khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 2

		Huyện Nhà Bè



		HNB-10

		Khu đô thị cảng Hiệp Phước

		Huyện Nhà Bè



		HNB-11

		Khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 1

		Huyện Nhà Bè



		HNB-12

		Cụm công nghiệp Long Thới

		Huyện Nhà Bè
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DANH SÁCH XÃ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

		STT

		Tên xã

		Tên huyện



		1

		Xã Đa Phước

		Huyện Bình Chánh



		2

		Xã An Phú Tây

		Huyện Bình Chánh



		3

		Xã Bình Chánh

		Huyện Bình Chánh



		4

		Xã Bình Hưng

		Huyện Bình Chánh



		5

		Xã Bình Lợi

		Huyện Bình Chánh



		6

		Xã Hưng Long

		Huyện Bình Chánh



		7

		Xã Lê Minh Xuân

		Huyện Bình Chánh



		8

		Xã Phạm Văn Hai

		Huyện Bình Chánh



		9

		Xã Phong Phú

		Huyện Bình Chánh



		10

		Xã Qui Đức

		Huyện Bình Chánh



		11

		Xã Tân Kiên

		Huyện Bình Chánh



		12

		Xã Tân Nhựt

		Huyện Bình Chánh



		13

		Xã Tân Quý Tây

		Huyện Bình Chánh



		14

		Xã Vĩnh Lộc A

		Huyện Bình Chánh



		15

		Xã Vĩnh Lộc B

		Huyện Bình Chánh



		16

		Xã An Thới Đông

		Huyện Cần Giờ



		17

		Xã Bình Khánh

		Huyện Cần Giờ



		18

		Xã Long Hòa

		Huyện Cần Giờ



		19

		Xã Lý Nhơn

		Huyện Cần Giờ



		20

		Xã Tam Thôn Hiệp

		Huyện Cần Giờ



		21

		Xã Thạnh An

		Huyện Cần Giờ



		22

		Xã An Nhơn Tây

		Huyện Củ Chi



		23

		Xã An Phú

		Huyện Củ Chi



		24

		Xã Bình Mỹ

		Huyện Củ Chi



		25

		Xã Hòa Phú

		Huyện Củ Chi



		26

		Xã Nhuận Đức

		Huyện Củ Chi



		27

		Xã Phạm Văn Cội

		Huyện Củ Chi



		28

		Xã Phước Hiệp

		Huyện Củ Chi



		29

		Xã Phước Thạnh

		Huyện Củ Chi



		30

		Xã Phước Vĩnh An

		Huyện Củ Chi



		31

		Xã Phú Hòa Đông

		Huyện Củ Chi



		32

		Xã 

		Huyện Củ Chi



		33

		Xã Tân An Hội

		Huyện Củ Chi



		34

		Xã Tân Phú Trung

		Huyện Củ Chi



		35

		Xã Tân Thông Hội

		Huyện Củ Chi



		36

		Xã Tân Thạnh Đông

		Huyện Củ Chi



		37

		Xã Tân Thạnh Tây

		Huyện Củ Chi



		38

		Xã Thái Mỹ

		Huyện Củ Chi



		39

		Xã Trung An

		Huyện Củ Chi



		40

		Xã Trung Lập Hạ

		Huyện Củ Chi



		41

		Xã Trung Lập Thượng

		Huyện Củ Chi



		42

		Xã Đông Thạnh

		Huyện Hóc Môn



		43

		Xã Bà Điểm

		Huyện Hóc Môn



		44

		Xã Nhị Bình

		Huyện Hóc Môn



		45

		Xã Tân Hiệp

		Huyện Hóc Môn



		46

		Xã Tân Thới Nhì

		Huyện Hóc Môn



		47

		Xã Tân Xuân

		Huyện Hóc Môn



		48

		Xã Thới Tam Thôn

		Huyện Hóc Môn



		49

		Xã Trung Chánh

		Huyện Hóc Môn



		50

		Xã Xuân Thới Đông

		Huyện Hóc Môn



		51

		Xã Xuân Thới Sơn

		Huyện Hóc Môn



		52

		Xã Xuân Thới Thượng

		Huyện Hóc Môn



		53

		Xã Hiệp Phước

		Huyện Nhà Bè



		54

		Xã Long Thới

		Huyện Nhà Bè



		55

		Xã Nhơn Đức

		Huyện Nhà Bè



		56

		Xã Phước Kiểng

		Huyện Nhà Bè



		57

		Xã Phước Lộc

		Huyện Nhà Bè



		58

		Xã Phú Xuân

		Huyện Nhà Bè
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DANH SÁCH VỊ TRÍ CÁC DI TÍCH ĐƯỢC XẾP HẠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


		ID

		Tên công trình, địa điểm

		Địa chỉ

		Quyết định

		Ngày quyết định

		Quận- Huyện



		Quận 1



		Q1-01

		Ụ tàu thuộc Xí nghiệp liên hiệp Ba Son (Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng)

		Số 323 đường số 12, phường Bến Nghé, Quận 1

		1034-VHQĐ

		12/8/1993

		Quận 1



		Q1-02

		Nhá hát Thành phố Hồ Chí Minh

		Số 7 Công trường Lam Sơn, phường Bến Nghé, Quận 1

		1209/QĐ-BVHTTDL

		29/03/2012

		Quận 1



		Q1-03

		Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

		Số 131 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1

		1208/QĐ-BVHTTDL

		29/03/2012

		Quận 1



		Q1-04

		Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

		Số 65 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1

		1206/QĐ-BVHTTDL

		29/03/2012

		Quận 1



		Q1-05

		Khách sạn Continental

		Số 132-134 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1

		2210/QĐ-UBND

		28/04/2012

		Quận 1



		Q1-06

		Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh

		Số 2 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, Quận 1

		1207/QĐ-BVHTTDL

		29/03/2012

		Quận 1



		Q1-07

		Bảo làng Mỹ thuật

		Số 97A đường Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

		2212/QĐ-UBND

		28/04/2012

		Quận 1



		Q1-08

		Dinh Độc Lập

		Số 135 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1

		1272/QĐ-TTg

		12/8/2009

		Quận 1



		Q1-09

		Miếu Thiên Hậu (Quảng Triệu hội quán)

		Số 122 Bến Chương Dương, phường Nguyễn Thái Bình

		722/QĐ-BVHTT

		25/04/1998

		Quận 1



		Q1-10

		Tòa đại sứ quán Mỹ

		Số 4 đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1

		77A/VHQĐ

		25/6/1976

		Quận 1



		Q1-11

		Đình Nhơn Hòa

		Số 27 - 29 đường Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh

		4346/QĐ-UBND

		13/10/2008

		Quận 1



		Q1-12

		Điện Ngọc Hoàng

		Số 73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1

		2754/QĐ-BT

		15/10/1994

		Quận 1



		Q1-13

		Nơi thành lập An Nam Cộng sản Đảng năm 1929

		Phòng 1, lầu 2, số 1 đường Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, quận 1

		1288-VHQĐ

		16/11/1988

		Quận 1



		Q1-14

		Nhà số 14 đường Cách Mạng Tháng Tám

		Số 14 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, Quận 1

		139/2003/QĐ-UB

		5/8/2003

		Quận 1



		Q1-15

		Nơi thành lập Kỳ bộ Việt Nam Thanh niên đồng chí Hội

		Phòng 5, số 88 đường Lê Lợi, phường Bến Thành, Quận 1

		1288-VHQĐ

		16/11/1988

		Quận 1



		Q1-16

		Trụ sở báo Dân chúng

		Số 43 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

		1288-VHQĐ

		16/11/1988

		Quận 1



		Q1-17

		Đình Nam Chơn

		Số 29 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1

		4841/QĐ-UBND

		27/10/2006

		Quận 1



		Quận 2



		Q2-01

		Đình An Phú

		Khu phố 3, phường An Phú, quận 2

		5515/QĐ-UBND

		30/11/2006

		Quận 2



		Quận 3



		Q3-01

		Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

		Số 275 đường Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3

		2211/QĐ-UBND

		28/04/2012

		Quận 3



		Q3-02

		Đình Xuân Hòa

		Số 129 đường Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3

		137/2003/QĐ-UB

		5/8/2003

		Quận 3



		Q3-03

		Miếu Thánh Mẫu

		Số 284 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3

		4836/QĐ-UBND

		27/10/2006

		Quận 3



		Q3-04

		Đình Phú Thạnh

		Số 199 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, quận 3

		1768/QĐ-UBND

		27/04/2009

		Quận 3



		Q3-05

		Chùa Xá Lợi

		Số 89 đường Bà Huyện Thanh Quan, phường 7, quận 3

		116/2005/QĐ-UBND

		12/7/2005

		Quận 3



		Q3-06

		Cơ sở Ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam Bộ

		Số 51/10/14 đường Cao Thắng, phường 3, Quận 3

		1288-VHQĐ

		16/11/1988

		Quận 3



		Q3-07

		Cơ sở giấu vũ khí của Biệt động Thành đánh Dinh Độc Lập

		Số 287/70 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, Quận 3

		1288-VHQĐ

		16/11/1988

		Quận 3



		Quận 4



		Q4-01

		Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

		Số 1 đường Nguyễn Tất Thành, phường 12, Quận 4

		2671/QĐ-UBND

		31/5/2011

		Quận 4



		Q4-02

		Trung tâm văn hóa Quận 4

		Số 236 đường Bến Vân Đồn, phường 5, Quận 4

		3949/QĐ-UBND

		18/8/2011

		Quận 4



		Q4-03

		Đình Khánh Hội

		Số 71-73 đường Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4

		4842/QĐ-UBND

		27/10/2006

		Quận 4



		Q4-04

		Đình Vĩnh Hội

		Số 240 đường Bến Vân Đồn, phường 5, quận 4

		118/2005/QĐ-UBND

		12/7/2005

		Quận 4



		Quận 5



		Q5-01

		Chùa Thiên Tôn

		Số 117/3/2 đường Ấn Bình, phường 6, Quận 5

		696/QĐ-UBND

		17/02/2011

		Quận 5



		Q5-02

		Khu trại giam bệnh viện Chợ Quán

		Số 190, Bến Hàm Tử, Quận 5

		1288-VHQĐ

		16/11/1988

		Quận 5



		Q5-03

		Đình Minh Hương Gia Thanh

		Số 380 đường Trần Hưng Đạo, phường 11, Quận 5

		43-VH/QĐ

		7/1/1993

		Quận 5



		Q5-04

		Hà Chương Hội Quán

		Số 802 đường Nguyễn Trãi, phường 14, Quận 5

		52/2001/QĐ-BVHTT

		28/12/2001

		Quận 5



		Q5-05

		Hội quán Nghĩa An (Miếu Quan Đế hay Chùa Ông)

		Số 676 đường Nguyễn Trãi, phường 11, Quận 5

		43-VH/QĐ

		7/1/1993

		Quận 5



		Q5-06

		Hội quán Nghĩa Nhuận

		Số 27 đường Phan Văn Khỏe, phường 13, Quận 5

		43-VH/QĐ

		7/1/1993

		Quận 5



		Q5-07

		Hội quán Ôn Lăng

		Số 12 đường Lão Tử, phường 11, Quận 5

		39/2002/QĐ-BVHTT

		30/12/2002

		Quận 5



		Q5-08

		Hội quán Tuệ Thành (Chùa Bà)

		Số 710 đường Nguyễn Trãi, phường 11, Quận 5

		43-VH/QĐ

		7/1/1993

		Quận 5



		Q5-09

		Miếu Nhị Phủ (Chùa Ông Bổn)

		Số 264 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường 14, Quận 5

		722/QĐ-BVHTT

		25/04/1998

		Quận 5



		Q5-10

		Nhà thờ tổ thợ bạc (Lệ Châu hội quán)

		Số 586 đường Trần Hưng Đạo, phường 14, Quận 5

		1811/1998/QĐ-BVHTT

		31/08/1998

		Quận 5



		Q5-11

		Quỳnh Phủ hội quán

		Số 276 đường Trần Hưng Đạo, phường 11, Quận 5

		52/2001/QĐ-BVHTT

		28/12/2001

		Quận 5



		Q5-12

		Nơi đồng chí Nguyễn Tất Thành ở trước khi ra đi tìm đường cứu nước

		Số 5 đường Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5

		1288-VHQĐ

		16/11/1988

		Quận 5



		Q5-13

		Đình Tân Kiểng

		Số 718 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5

		4838/QĐ-UBND

		27/10/2006

		Quận 5



		Q5-14

		Hội quán Phước An (chùa Minh Hương)

		Số 184 đường Hồng Bàng, phường 12, quận 5

		1767/QĐ-UBND

		27/04/2009

		Quận 5



		Q5-15

		Từ đường Phước Kiến

		Số 314 đường Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5

		3037/QĐ-UBND

		20/6/2009

		Quận 5



		Q5-16

		Từ đường họ Lý

		Số 292 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường 14, Quận 5

		1769/QĐ-UBND

		27/04/2009

		Quận 5



		Quận 6



		Q6-01

		Đình Bình Tiên

		Số 122 đường Minh Phụng, phường 6, quận 6

		3038/QĐ-UBND

		20/6/2009

		Quận 6



		Q6-02

		Mộ và đền thờ ông Phạm Văn Chí

		Số 703 đường Phạm Văn Chí, phường 7, Quận 6

		4301/QĐ-UBND

		13/10/2008

		Quận 6



		Q6-03

		Cơ sở bí mật của Thành ủy Sài Gòn - Gia Định

		Số 91 đường Phạm Văn Chí, phường 1, Quận 6

		4377/QĐ-UBND

		15/10/2008

		Quận 6



		Quận 7



		Q7-01

		Đình Tân Quy Đông

		Đường Lê Văn Lương, khu phố 1, phường Tân Phong, quận 7

		3132/QĐ-UBND

		25/6/2009

		Quận 7



		Q7-02

		Di tích lịch sử Gò Ô Môi

		Đường Đào Trí, khu phố 1, phường Phú Thuận, quận 7

		4839/QĐ-UBND

		27/10/2006

		Quận 7



		Quận 8



		Q8-01

		Lò gốm cổ Hưng Lợi

		Phường 16

		722/QĐ-BVHTT

		25/04/1998

		Quận 8



		Q8-02

		Đình Bình Đông

		Cù lao Bà Tàng, phường 7, quận 8

		2890-VH/QĐ

		27/9/1997

		Quận 8



		Q8-03

		Đình Hưng Phú

		Số 617/19 đường Bến Ba Đình, phường 8, quận 8

		187/2005/QĐ-UBND

		12/10/2005

		Quận 8



		Q8-04

		Đình Phong Phú

		Số 46 đường Phong Phú, phường 12, quận 8

		1766/QĐ-UBND

		27/04/2009

		Quận 8



		Q8-05

		Chùa Thiên Phước

		Số 1581 đường Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8

		1763/QĐ-UBND

		27/4/2009

		Quận 8



		Q8-06

		Chùa Pháp Quang

		Số 71 đường Liên tỉnh số 50, phường 5, quận 8

		1764/QĐ-UBND

		27/4/2009

		Quận 8



		Q8-07

		Chùa Sắc Tứ Huệ Lâm

		Số 154 đường Tùng Thiện Vương, phường 11, Quận 8

		186/2005/QĐ-UBND

		12/10/2005

		Quận 8



		Q8-08

		Đình Vĩnh Hội

		Số 46 đường Đinh Hòa, phường 13, Quận 8

		4345/QĐ-UBND

		13/10/2008

		Quận 8



		Quận 9



		Q9-01

		Chùa Bửu Sơn

		Số 341 đường Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9

		2209/QĐ-UBND

		28/04/2012

		Quận 9



		Q9-02

		Chùa Hội Sơn

		Số 1A1 đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình, Quận 9

		43-VH/QĐ

		7/1/1993

		Quận 9



		Q9-03

		Chùa Phước Tường

		Số 13/32 đường Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9

		43-VH/QĐ

		7/1/1993

		Quận 9



		Q9-04

		Bót dây thép

		Đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9

		57-VH/QĐ

		18/1/1993

		Quận 9



		Q9-05

		Đình Tăng Phú

		Số 236, khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9

		4840/QĐ-UBND

		27/10/2006

		Quận 9



		Q9-06

		Chùa Bửu Thạnh

		Số 50D đường Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, quận 9

		5513/QĐ-UBND

		30/11/2006

		Quận 9



		Q9-07

		Đình Phong Phú

		Đường Đình Phong Phú, khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B,

		57-VH/QĐ

		18/1/1993

		Quận 9



		Quận 10



		Q10-01

		Đình Chí Hòa

		Số 475 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 13, Quận 10

		1460-QĐ/VH

		28/06/1996

		Quận 10



		Q10-02

		Chùa Từ Nghiêm

		Số 415-417 đường Bà Hạt, phường 4, quận 10

		3128/QĐ-UBND

		25/6/2009

		Quận 10



		Q10-03

		Chùa ấn Quang

		Số 243 đường Sư Vạn Hanh, phường 9, quận 10

		120/2005/QĐ-UBND

		12/7/2005

		Quận 10



		Q10-04

		Cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ Quốc Đoàn

		Số 122/351 đường Ngô Gia Tự, phường 9, Quận 10

		1288-VH/QĐ

		16/11/1988

		Quận 10



		Q10-05

		Hầm bí mật chứa vũ khí thời kháng chiến chống Mỹ

		Số 183/4 đường Ba Tháng Hai, phường 11, Quận 10

		1288-VHQĐ

		16/11/1988

		Quận 10



		Quận 11



		Q11-01

		Chùa Giác Viên

		Số 161/35/20 Lạc Long Quân, phường 3, Quận 11

		43-VH/QĐ

		7/1/1993

		Quận 11



		Q11-02

		Chùa Phụng Sơn

		Số 1408 đường Ba Tháng Hai, phường 2, Quận 11

		1288-VH/QĐ

		16/11/1988

		Quận 11



		Quận 12



		Q12-01

		Đền thờ Nguyễn Ảnh Thủ

		Tổ 60, khu phố 5, phường Tân Thới Nhất, Quận 12

		3948/QĐ-UBND

		18/8/2011

		Quận 12



		Q12-02

		Chùa Khánh An - Cơ sở CM trong kháng chiến chống Pháp

		Số 1055/3D Quốc lộ 1A, khu phố 3, phường An Phú Đông, quận 12

		3269/QĐ-UBND

		27/7/2007

		Quận 12



		Q12-03

		Chùa Tường Quang

		Số 518/5C đường Vườn Lài, khu phố 2, phường An Phú Đông, quận 12

		3271/QĐ-UBND

		27/7/2007

		Quận 12



		Q12-04

		Đình Hanh Phú

		Đường Vườn Lài, khu phố 2, phường An Phú Đông, quận 12

		3270/QĐ-UBND

		27/7/2007

		Quận 12



		Q12-05

		Miếu Cây Quéo

		Tổ 33, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12

		5514/QĐ-UBND

		30/11/2006

		Quận 12



		Quận Bình Tân



		QBT-01

		Đình Tân Khai

		Hương lộ 2, khu phố 6, phường Bình Trị Đông

		2230/QĐ-UBND

		2/5/2012

		Quận Bình Tân



		QBT-02

		Chùa Long Thạnh

		Số 1756 đường Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân

		185/2005/QĐ-UBND

		12/10/2005

		Quận Bình Tân



		Quận Bình Thạnh



		QBTh-01

		Đình Bình Hòa

		15/77 đường Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh

		43-VH/QĐ

		7/1/1993

		Quận Bình Thạnh



		QBTh-02

		Lăng Lê Văn Duyệt

		Số 1 đường Vũ Tùng, phường 1, quận Bình Thạnh

		1288-VH/QĐ

		16/11/1988

		Quận Bình Thạnh



		QBTh-03

		Chùa Sắc tứ Tập Phước

		Số 233, đường Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh

		188/2005/QĐ-UBND

		12/10/2005

		Quận Bình Thạnh



		QBTh-04

		Chùa Văn Thánh

		Số 115/9 đường Ngô Tất Tố, phường 22; quận Bình Thạnh

		3262/QĐ-UBND

		27/7/2007

		Quận Bình Thạnh



		QBTh-05

		Nhà ông Vương Hồng Sển

		Số 9/1 đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, quận Bình Thạnh

		140/2003/QĐ-UB

		5/8/2003

		Quận Bình Thạnh



		QBTh-06

		Đình Cầu Sơn

		218/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh

		117/2005/QĐ-UBND

		12/7/2005

		Quận Bình Thạnh



		QBTh-07

		Đình Bình Quới Tây

		Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, khu phố 3, phường 28, quận Bình Thạnh

		3263/QĐ-UBND

		27/7/2007

		Quận Bình Thạnh



		Quận Gò Vấp



		QGV-01

		Đình Thông Tây Hội

		Số 107/1 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 11, quận Gò Vấp

		2009/1998/QĐ-BVHTT

		26/9/1998

		Quận Gò Vấp



		QGV-02

		Tịnh xá Ngọc Phương

		Số 498/1 đường Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp

		2754/QĐ-BT

		15/10/1994

		Quận Gò Vấp



		QGV-03

		Đình An Nhơn

		Số 72/999 đường Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp

		20/2005/QĐ-UB

		1/2/2005

		Quận Gò Vấp



		QGV-04

		Chùa An Lạc

		Số 73/16 đường Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận Gò Vấp

		1765/QĐ-UBND

		27/04/2009

		Quận Gò Vấp



		QGV-05

		Hội quán Quần Tân (chùa Bà Thiên Hậu)

		Số 2 đường Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Gò Vấp

		5512/QĐ-UBND

		30/11/2006

		Quận Gò Vấp



		QGV-06

		Miếu Thất phủ Thiên Hậu

		Số 128 đường Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận Gò Vấp

		3130/QĐ-UBND

		25/6/2009

		Quận Gò Vấp



		QGV-07

		Chùa Sắc Tứ Trường Thọ

		Số 53/524 đường Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp

		06/2000/QĐ-BVHTT

		13/4/2000

		Quận Gò Vấp



		Quận Phú Nhuận



		QPN-01

		Đình Phú Nhuận

		Số 18 đường Mai Văn Ngọc, phường 10, quận Phú Nhuận

		3744-QĐ/VHTT

		29/1/1997

		Quận Phú Nhuận



		QPN-02

		Lăng Trương Tấn Bửu

		Số 41 đường Nguyễn Thị Huỳnh, phường 8, quận Phú Nhuận

		101/2004/QĐ-BVHTT

		15/12/2004

		Quận Phú Nhuận



		QPN-03

		Lăng Võ Di Nguy

		Số 19 đường Cô Giang, phường 2, quận Phú Nhuận

		43-VH/QĐ

		7/1/1993

		Quận Phú Nhuận



		QPN-04

		Trụ sở phái đoàn liên lạc của Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam

		Số 87A đường Trần Kế Xương, phường 7,  Quận Phú Nhuận

		1288-VHQĐ

		16/11/1988

		Quận Phú Nhuận



		QPN-05

		Chùa Phú Long

		Số 58 đường Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận

		3265/QĐ-UBND

		27/7/2007

		Quận Phú Nhuận



		QPN-06

		Chùa Từ Vân

		Số 62 đường Phan Xích Long, phường 1, quận Phú Nhuận

		3264/QĐ-UBND

		27/7/2007

		Quận Phú Nhuận



		Quận Tân Bình



		QTB-01

		Chùa Giác Lâm

		Số 118 đường Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình

		1288-VH/QĐ

		16/11/1988

		Quận Tân Bình



		QTB-02

		Mộ Phan Châu Trinh

		Số 9 đường Phan Thúc Duyện, phường 4, quận Tân Bình

		3211-QĐ/BT

		12/12/1994

		Quận Tân Bình



		QTB-03

		Miếu Tân Kỳ, Miếu Ông Bổn

		Số 1A/13, tổ 13, khu phố 2, đường Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình

		3039/QĐ-UBND

		20/6/2009

		Quận Tân Bình



		QTB-04

		Kho bom Phú Thọ

		Công viên Tân Phước, đường Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9, quận Tân Bình

		22/2005/QĐ-UB

		1/2/2005

		Quận Tân Bình



		Quận Tân Phú



		QTP-01

		Đình Phú Thạnh

		Số 111 đường Trần Quang Cơ, phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú

		3947/QĐ-UBND

		18/8/2011

		Quận Tân Phú



		QTP-02

		Địa đạo Phú Thọ Hòa

		Đường Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú

		1460-QĐ/VH

		28/6/1996

		Quận Tân Phú



		QTP-03

		Mộ ông Nguyễn Quý Anh và bà Lý Thu Liên

		Khu phố 1, đường Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú

		697/QĐ-UBND

		17/02/2011

		Quận Tân Phú



		Quận Thủ Đức



		QTD-01

		Chùa Châu Hưng

		Số 37 đường Cây Keo, khu phố 1, phường Tam Phú, quận Thủ Đức

		3946/QĐ-UBND

		18/8/2011

		Quận Thủ Đức



		QTD-02

		Đình Trường Thọ

		Tổ 5, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức

		39/2002/QĐ-BVHTT

		30/12/2002

		Quận Thủ Đức



		QTD-03

		Đình Xuân Hiệp

		Khu phố 2, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức

		101/2004/QĐ-BVHTT

		15/12/2004

		Quận Thủ Đức



		QTD-04

		Chùa Thiên Phước

		Số 37/217, khu phố 8, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức

		24/2005/QĐ-UB

		1/2/2005

		Quận Thủ Đức



		QTD-05

		Đình Thần Linh Tây

		Khu phố 2, phường Linh Tây, quận Thủ Đức

		328/2003/QĐ-UB

		31/12/2003

		Quận Thủ Đức



		QTD-06

		Mộ Tiền hiền Tạ Dương Minh

		Số 10 đường số 10, khu phố 4, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức

		3266/QĐ-UBND

		27/7/2007

		Quận Thủ Đức



		QTD-07

		Đình Bình Thọ

		Đường số 2, khu phố 7, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức

		3036/QĐ-UBND

		20/6/2009

		Quận Thủ Đức



		QTD-08

		Chùa Sùng Đức

		Số 50 đường số 3, khu phố 6, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức

		3040/QĐ-UBND

		20/6/2009

		Quận Thủ Đức



		Huyện Bình Chánh



		HBC-01

		Đình Bình Trường

		ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh

		21/2005/QĐ-UB

		1/2/2005

		Huyện Bình Chánh



		HBC-02

		Đình Tân Túc

		ấp 2, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh

		325/2003/QĐ-UB

		31/12/2003

		Huyện Bình Chánh



		HBC-03

		Khu di tích dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc Mậu Thân 1968

		ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh

		119/2005/QĐ-UBND

		12/7/2005

		Huyện Bình Chánh



		HBC-04

		Khu di tích Láng Le - Bàu Cò

		Xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh

		138/2003/QĐ-UB

		5/8/2003

		Huyện Bình Chánh



		Huyện Cần Giờ



		HCG-01

		Lăng Ông Thủy Tướng (Lăng Cá Ông)

		Thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ

		4966/QĐ-UBND

		27/09/2012

		Huyện Cần Giờ



		HCG-02

		Đình Cần Thạnh

		Lê Văn Thương, thị trấn Cần Thạnh

		4837/QĐ-UBND

		27/10/2006

		Huyện Cần Giờ



		HCG-03

		Đình Dương Văn Hạnh

		Đường Dương Văn Hạnh, tổ 37, ấp Lý Thái Bửu, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ

		3129/QĐ-UBND

		25/6/2009

		Huyện Cần Giờ



		HCG-04

		Đình Bình Khánh và Mộ Tiền hiền Trần Quang Đạo

		ấp An Bình - Bình Phước, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ

		2231/QĐ-UBND

		2/5/2012

		Huyện Cần Giờ



		Huyện Củ Chi



		HCC-01

		Địa đạo Củ Chi

		Xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi

		54-VHTT/QĐ

		29/4/1979

		Huyện Củ Chi



		HCC-02

		Chùa Linh Sơn

		ấp Phú Lợi, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi

		4347/QĐ-UBND

		13/10/2008

		Huyện Củ Chi



		HCC-03

		Địa đạo Bến Đình

		ấp Bến Đình, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi

		101/2004/QĐ-BVHTT

		15/12/2004

		Huyện Củ Chi



		Huyện Hóc Môn



		HHM-01

		Ngã Ba Giồng

		Xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn

		39/2002/QĐ-BVHTT

		30/12/2002

		Huyện Hóc Môn



		HHM-02

		Đình Tân Thới Nhì

		Số 2 đường Lý Nam Đế, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn

		23/2005/QĐ-UB

		1/2/2005

		Huyện Hóc Môn



		HHM-03

		Đình Tân Thới Tứ

		ấp Tân Thới Tứ, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn

		326/2003/QĐ-UB

		31/12/2003

		Huyện Hóc Môn



		HHM-04

		Chùa Thiên Quang

		Số 53/3, ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn

		3268/QĐ-UBND

		20/8/2007

		Huyện Hóc Môn



		HHM-05

		Đền thờ ông Phan Công Hớn

		ấp Tây Bắc Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn

		327/2003/QĐ-UB

		31/12/2003

		Huyện Hóc Môn



		HHM-06

		Dinh huyện Hóc Môn

		Số 1 đường Lý Nam Đế, Thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn

		2015-QĐ/BT

		16/11/1993

		Huyện Hóc Môn



		Huyện Nhà Bè



		HNB-01

		Đình Phú Xuân

		Đường Huỳnh Tấn Phát, tổ 16, khu phố 5, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè

		2232/QĐ-UBND

		2/5/2012

		Huyện Nhà Bè
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